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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Dự toán: Mua sách Thư viện năm 2025. 

- Gói thầu số 03: Mua sách Thư viện năm 2025. 

- Phạm vi cung cấp: Trụ sở chính và cơ sở 2 Thư viện Nguyễn Đình Chiểu 

Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 78, đường Nguyễn Huệ, Phường Long Châu, tỉnh 

Vĩnh Long. 

- Nguồn vốn: Sử dụng nguồn kinh phí được phân bố trong dự toán năm 

2025 cho Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Vĩnh Long theo Quyết định số 

242/QĐ-SVHTTDL ngày 28 tháng 08 năm 2025 của SVHTTDL. 

- Đơn vị thực hiện mua sắm: Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Vĩnh Long trực 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng; 

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Sách cung cấp cho gói thầu phải được xuất bản bởi các Nhà xuất bản được 

cấp phép đúng quy định của pháp luật. Nhà xuất bản và Nhà thầu chịu trách nhiệm 

về bản quyền và tính hợp lệ của hàng hóa cung cấp cho gói thầu. 

Sách mới 100%, chưa qua sử dụng. 

Nhà thầu phải chào đầy đủ nguồn gốc xuất xứ, ký mã hiệu, chỉ số tiêu chuẩn 

xuất bản quốc tế ISBN hoặc mã số mã vạch theo tiêu chuẩn Việt Nam cho tất cả 

hàng hóa. 

Nhà thầu có chế độ bảo hành: tối thiểu 12 tháng. Có cam kết hoàn đổi đối 

với sách bị lỗi kỹ thuật (in sai, ngược trang, thiếu trang, ố bẩn, rách bìa/ruột,…) 

hoặc các lỗi khác phát sinh không phải từ đơn vị sử dụng. 

Tất cả các tài liệu trong HSDT phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, nếu có tài 

liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm bản dịch sang Tiếng Việt có xác nhận của 

đơn vị dịch thuật hợp pháp. 

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh 
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họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn 

dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù 

hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, 

đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các 

yêu cầu tối thiểu. 

Thông số kỹ thuật chi tiết: Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các 

thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây.  

STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

  CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI       

1 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Tuyên 

ngôn độc lập năm 1945 - Ý nghĩa, giá 

trị và sự trường tồn 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

2 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - 80 năm 

mùa thu cách mạng 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

3 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 - Sự kiện 

và nhân chứng 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Đỗ 

Hoàng Linh 

Tri Thức 2025 

4 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Con 

đường thiên lý từ Bến Nhà Rồng đến 

Bản Tuyên ngôn lịch sử 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

5 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Đường về 

Tổ Quốc 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Đỗ 

Hoàng Linh 

Tri Thức 2025 

6 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Hồ Chí 

Minh, từ Pác Bó đến Ba Đình 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Đỗ 

Hoàng Linh 

Tri Thức 2025 

7 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Chủ tịch 

Hồ Chí Minh với Cách mạng tháng 

Tám và chiến dịch Điện Biên Phủ 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Đỗ 

Hoàng Linh 

Hà Nội 2024 

8 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Thời đại 

Hồ Chí Minh - Một thời đại mới trong 

lịch sử Việt Nam 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

9 

Hồ Chí Minh - Gương sáng cho muôn 

đời: Biểu tượng của nhân cách, đạo đức 

và lý tưởng cao cả nhất 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Thị 

Kim Yến (sưu tầm, biên 

soạn) 

Tri Thức 2025 

10 
Hồ Chí Minh - Gương sáng cho muôn 

đời: Ánh sáng độc lập, tự do 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Thị 

Kim Yến (sưu tầm, biên 

soạn) 

Tri Thức 2025 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

11 
Hồ Chí Minh - Gương sáng cho muôn 

đời: Sáng ngời ý chí Việt Nam 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Thị 

Kim Yến (sưu tầm, biên 

soạn) 

Tri Thức 2025 

12 
Hồ Chí Minh - Gương sáng cho muôn 

đời: Vĩ nhân trong ánh sáng đời thường 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Thị 

Kim Yến (sưu tầm, biên 

soạn) 

Tri Thức 2025 

13 
Hồ Chí Minh - Gương sáng cho muôn 

đời: Di sản cho muôn đời sau 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Thị 

Kim Yến (sưu tầm, biên 

soạn) 

Tri Thức 2025 

14 

Hồ Chí Minh - Gương sáng cho muôn 

đời: Người anh hùng trong trái tim 

nhân loại 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Thị 

Kim Yến (sưu tầm, biên 

soạn) 

Tri Thức 2025 

15 

Hồ Chí Minh - Gương sáng cho muôn 

đời: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác 

cán bộ 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Đỗ 

Hoàng Linh 

Tri Thức 2025 

16 

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 

Hồ Chí Minh và truyền thống đạo đức 

dân tộc 

GS. Vũ Ngọc Khánh Hà Nội 2024 

17 

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 

Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh trong xây 

dựng con người mới 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Cao Thị 

Hải Yến  

Hà Nội 2024 

18 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Tìm đường đi cho 

dân tộc đi theo 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

19 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Tuổi trẻ và sứ mệnh 

lịch sử 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

20 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Người gieo những 

hạt giống đỏ 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

21 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Về với cội nguồn 

dân tộc 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

22 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về đạo đức cách mạng 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Kim 

Yến  

Hà Nội 2024 

23 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về phát triển bền vững và sự vận 

dụng ở Việt Nam hiện nay 

TS. Phạm Công Thưởng 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

24 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Hồ Chí Minh và 

những biểu tượng truyền thống văn hóa 

- con người 

PGS. TS. Nguyễn Thanh 

Tú 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

25 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Hành trình đổi mới 

và sáng tạo 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

26 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Trên những chặng 

đường kháng chiến 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

27 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Dĩ bất biến, ứng vạn 

biến 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

28 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Đường đi tới tương 

lai 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

29 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Bác Hồ, một cuộc 

đời vì nhân dân 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Đỗ 

Hoàng Linh 

Hà Nội 2024 

30 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Hồ Chí Minh gương 

người sáng mãi 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Đặng 

Minh Dũng 

Hà Nội 2024 

31 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Giá trị, ý nghĩa và 

sự trường tồn của bản Di chúc lịch sử 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Nguyễn 

Văn Dương - Vũ Kim Yến 

Hà Nội 2024 

32 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Người đi vào lịch sử 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

33 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Đi theo con đường 

của Bác - Học tập và phấn đấu suốt đời 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

34 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Giáo dục chủ nghĩa 

yêu nước Hồ Chí Minh cho thanh niên 

Việt Nam hiện nay 

TS. Vũ Trọng Hùng 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

35 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát 

vọng giải phóng miền Nam, thống nhất 

Tổ quốc 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Kim 

Yến  

Hà Nội 2024 

36 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Lời Bác sáng niềm tin 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Kim 

Yến  

Hà Nội 2024 

37 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Ngoại giao Hồ Chí Minh trong 

kháng chiến chống Mỹ 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Thị 

Kim Yến (sưu tầm, biên 

soạn) 

Tri Thức 2025 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

38 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Đại thắng mùa Xuân 

Đại tướng Văn Tiến Dũng; 

Hồng Hà (thể hiện) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

39 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): 50 năm Thiên anh hùng ca giải 

phóng 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Kim 

Yến  

Hà Nội 2024 

40 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Kháng chiến chống Mỹ - Bản 

anh hùng ca kỳ diệu của cách mạng 

Việt Nam 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Thị 

Kim Yến (sưu tầm, biên 

soạn) 

Tri Thức 2025 

41 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Từ Cách mạng tháng Tám đến 

chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Kim 

Yến  

Hà Nội 2024 

42 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Từ Toàn quốc kháng chiến đến 

chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - 

Những dấu ấn phát triển của nghệ thuật 

quân sự Việt Nam 

Đại tá Phạm Hữu Thắng 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

43 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Từ trận Phai Khắt - Nà Ngần 

đến chiến dịch Hồ Chí Minh 

Đại tá, TS Dương Đình Lập 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

44 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025: 

Từ phong trào Đồng Khởi đến Đại 

thắng mùa Xuân 1975 

Vũ Như Khôi; Nguyễn Văn 

Trường; Lê Thị Hồng 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

45 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Lịch sử các đội quân tiền thân 

Quân đội nhân dân Việt Nam 

Bộ Tổng Tham mưu Quân 

đội Nhân dân Việt Nam; 

Viện Lịch sử Quân sự 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

46 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Năm đời Tổng thống Mỹ trong 

chiến tranh xâm lược Việt Nam 

Bùi Hạnh Cẩn 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

47 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Đại thắng mùa Xuân 1975 qua 

góc nhìn của người nước ngoài 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Thị 

Kim Yến (sưu tầm, biên 

soạn) 

Tri Thức 2025 

48 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Năm 1975 họ đã sống như thế 

Nguyễn Trí Huân 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

49 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Kết thúc cuộc chiến tranh 30 

năm 

Thượng tướng Trần Văn 

Trà 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

50 

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Nhân chứng và lịch sử 

Hồ Sơn Đài 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

51 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): 30 năm văn học kháng chiến 

(1945 - 1975) 

Ngô Thảo 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

52 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Tác giả và tác phẩm văn học 

(1945 - 1975) 

Ngô Thảo 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

53 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Xuân Giải phóng - Tập 1: Trước 

giờ vào trận 

Thiếu tướng Phan Hàm 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

54 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Xuân Giải phóng - Tập 2: Mở 

màn và kết thúc 

Thiếu tướng Phan Hàm 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

55 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Lính trận 

Trung Trung Đỉnh 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

56 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Mưa đỏ 

Chu Lai 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

57 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Trong cơn gió lốc 

Khuất Quang Thụy 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

58 

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Dòng suối không cạn 

Nhiều tác giả Văn Học 2025 

59 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Có một miền cỏ thơm bình yên 

Hoài Hương 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

60 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Trước ngưỡng cửa bình minh 

Khuất Quang Thụy 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

61 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Chim không hót lúc bình minh 

Trúc Phương 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

62 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh  

Chính trị 

Quốc gia 

Sự thật 

2024 

63 

Suốt đời tu dưỡng theo gương Bác: 

Người cách mạng phải Dĩ công vi 

thượng 

 Trường Giang Dân trí 2023 

64 
Tìm hiểu bản sắc dân tộc trong thơ Chủ 

tịch Hồ Chí Minh 

GS. Hoàng Như Mai; 

Nguyễn Văn Hấn 
Hà Nội 2024 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

65 Tìm hiểu truyện và ký của Hồ Chí Minh 
Nguyễn Văn Hấn, GS. Lê 

Trí Viễn 
Hà Nội 2024 

66 
Hồ Chí Minh - Những vần thơ trong 

gông cùm 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Đỗ 

Hoàng Linh 

Tri Thức 2025 

67 Nhật ký trong tù bằng tiếng nước ngoài 
Võ Xuân Quế (sưu tầm, 

giới thiệu) 

Thông 

tin 

Truyền 

thông 

2025 

68 

Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và 

bất khả xâm phạm - Việt Nam những 

miền biển, đảo 

Hoàng Khôi Hà Nội 2024 

69 

Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và 

bất khả xâm phạm - Các nền văn hóa 

biển ở Việt Nam 

GS.TS. Phạm Đức Dương Tri Thức 2024 

70 

Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và 

bất khả xâm phạm - Hoàng Sa, Trường 

Sa - Chủ quyền của Việt Nam: Tư liệu 

và sự thật lịch sử 

GS.TS. Nguyễn Quang 

Ngọc 
Tri Thức 2025 

71 

Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và 

bất khả xâm phạm - Quân thủy trong 

lịch sử chống ngoại xâm 

Nguyễn Việt (chủ biên); 

Vũ Minh Giang - Nguyễn 

Mạnh Hùng 

Tri Thức 2024 

72 
Bảo vệ Tổ quốc: Phòng thủ vững chắc 

từ hướng biển 
Đông Phương (ST - TC) Dân Trí 2025 

73 
Sông nước - biển đảo trong đời sống 

của người Việt Nam 
Thanh Giang (ST - TC) Dân Trí 2025 

74 
Biển đảo quê hương: Lãnh thổ thiêng 

liêng 
Sơn Hải 

Hồng 

Đức 
2024 

75 

Những đặc trưng cơ bản của bộ máy 

quản lý đất nước và hệ thống chính trị 

nước ta trước thời kỳ đổi mới 

GS.TSKH.NGND. Vũ 

Minh Giang 
Tri Thức 2025 

76 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - 

Tiếng gọi của trái tim, mệnh lệnh của 

cuộc sống 

Thiếu tướng, 

PGS.TS.NGND. Nguyễn 

Bá Dương 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

77 
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

trong tình hình mới 

Tổng cục Chính trị Quân 

đội nhân dân Việt Nam - 

Báo Quân đội nhân dân 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2023 

78 
Tự đổi mới, tự chỉnh đốn: Để xứng 

đáng Đảng của nhân dân 

Đông Phương sưu tầm, 

biên soạn 

Hồng 

Đức 
2025 

79 
Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” (Chính luận & tiểu phẩm) 
Nguyễn Mạnh Thắng 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2023 

80 

Phấn đấu, rèn luyện trở thành Đảng 

viên Đảng Cộng sản Việt Nam (hỏi - 

đáp) 

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn 

(Chủ biên) 

Chính trị 

Quốc gia 

- Sự thật 

2024 

81 Đảng ta: Trung - hiếu vẹn tròn 
Đông Phương sưu tầm, 

biên soạn 

Hồng 

Đức 
2025 
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Nhà 

xuất bản 
Năm 

82 

Những chặng đường lịch sử: Bài học 

của sức mạnh dân tộc kết hợp sức mạnh 

thời đại 

Đông Phương sưu tầm, 

biên soạn 

Hồng 

Đức 
2025 

83 Lòng dân - sức dân - vận mệnh dân tộc 
Đông Phương sưu tầm, 

biên soạn 

Hồng 

Đức 
2025 

84 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp học trò 

xuất sắc, cộng sự tin cậy của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh 

Đông Phương (ST-TC)  Dân Trí 2024 

85 

"Người chuyển dịch dòng chảy lịch sử 

- '"Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất 

nước ngày đó" 

Đông Phương (ST-TC)  Dân Trí 2024 

86 
Tình báo gián điệp - Các tổ chức tình 

báo hàng đầu thế giới 

Nguyễn Tri Tôn (biên 

soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

87 
Tình báo gián điệp - Những điệp viên 

lừng danh 

Lê Văn Thành - Nguyễn 

Đăng Song (biên soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

88 

Grupo Clarin - Hành trình từ báo xã 

luận đến ông trùm truyền thông 

Argentina 

Guillermo Mastrini, Martín 

Becerra, Ana Bizberge ; Lê 

Duy Nam dịch 

Đà Nẵng  2024 

89 
Grupo Prisa - Truyền thông nâng cao 

dân trí và vì tiếng nói của người dân 

Luis A. Albornoz, Ana I. 

Segovia, Núria Almiron ; 

Thơ Kiều dịch 

Đà Nẵng  2024 

90 
Minh triết về nỗi bất an - Một thông 

điệp cho thời đại đầy âu lo 

Alan Wats; Nguyễn Ngoan 

dịch 

Thanh 

Niên 
2023 

  PHÁP LUẬT - KINH TẾ       

91 Bộ luật Dân sự Quốc hội 
Lao 

Động 
2024 

92 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở Quốc hội 
Hồng 

Đức 
2024 

93 
Luật Nhà ở (có hiệu lực thi hành từ 

ngày 1/8/2024) 
Quốc hội 

Lao 

Động 
2024 

94 Luật Bảo vệ môi trường Quốc hội 
Lao 

Động 
2024 

95 Luật Tài nguyên nước Quốc hội 
Lao 

Động 
2024 

96 Luật Đường bộ năm 2024 Quốc hội 
Lao 

Động 
2024 

97 
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường 

bộ năm 2024 
Quốc hội 

Lao 

Động 
2024 

98 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Quốc hội 

Chính trị 

Quốc gia 

- Sự thật 

2023 

99 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 Quốc hội 
Lao 

Động 
2024 

100 Luật Căn cước Quốc hội 
Lao 

Động 
2024 
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Nhà 

xuất bản 
Năm 

101 
Luật An ninh mạng và văn bản hướng 

dẫn thi hành 
Quốc hội 

Lao 

Động 
2024 

102 Luật Đầu tư công (hiện hành) Quốc hội 

Chính trị 

Quốc gia 

- Sự thật 

2023 

103 Luật Xây dựng Quốc hội 
Lao 

Động 
2024 

104 
Luật Doanh nghiệp (hiện hành) - Sửa 

đổi, bổ sung năm 2022 
Quốc hội Hà Nội 2023 

105 
Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa 

đổi, bổ sung năm 2022 
Quốc hội 

Lao 

Động 
2024 

106 Luật Viễn thông Quốc hội 
Lao 

Động 
2024 

107 
Tìm hiểu các quy định của pháp luật 

Việt Nam về biển, đảo 
Đông Phương (ST - TC) Dân Trí 2024 

108 
Hỏi - đáp một số quy định mới nhất về 

đất đai 
Chí Trung biên soạn  Dân Trí  2025 

109 
Hỏi - đáp Một số quy định mới nhất về 

kinh doanh bất động sản 
Chí Trung biên soạn  Dân Trí  2025 

110 
Hỏi - đáp một số quy đinh về đấu giá 

tài sản 
Chí Trung biên soạn  Dân Trí  2025 

111 
Hỏi - đáp về luật bảo hiểm xã hội (mới 

nhất) 
Chí Trung biên soạn  Dân Trí  2025 

112 Hỏi - đáp về luật đường bộ Chí Trung biên soạn  Dân Trí  2025 

113 
Hỏi - đáp về luật trật tự, an toàn giao 

thông đường bộ 
Chí Trung biên soạn  Dân Trí  2025 

114 

Pháp luật về khiếu nại hành chính và 

giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt 

Nam hiện nay (sách tham khảo) 

TS. Đinh Văn Minh, TS. 

Đinh Lương Minh Anh 

Công an 

Nhân 

dân 

2024 

115 
Hỏi - đáp Luật Thống kê và các văn bản 

hướng dẫn thi hành 
Tổng cục Thống kê  

Thống 

Kê 
2023 

116 

Alphabet - Không chỉ là công cụ tìm 

kiếm Google mà còn thiết lập đế chế 

trong thời ... 

Mickey Lee ; Lưu Thuỷ 

dịch 
Đà Nẵng  2024 

117 
Baidu - Biến động địa chính trị trên 

Internet tại Trung Quốc 

ShinJoung Yeo ; Lưu Thuỷ 

dịch 
Hà Nội 2024 

118 

Bertelsmann - Ẩn mình trong trụ sở nhỏ 

bé nhưng vẫn là hoàng đế của vũ trụ 

truyền thông 

Mandy Tröger, Jörg 

Becker ; Lê Thuý Ái dịch 
Đà Nẵng  2024 

119 
Bí quyết bán hàng hiệu quả trên sàn 

thương mại điện tử Việt Nam 
Giàng Thuận Ý 

Phụ Nữ 

Việt 

Nam 

2023 

120 
Bí quyết đầu tư thông minh, 7 sai lầm 

phổ biến của các nhà đầu tư 
Joachim Klement Trẻ 2022 

121 
Cách quản trị của Amazon từ góc nhìn 

của người trong cuộc 

Colin Bryar & Bill Carr. 

Người dịch: Lê Hồng Vân 

Tổng 

hợp 

TP.HCM 

2023 
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Nhà 

xuất bản 
Năm 

122 Cẩm nang khởi nghiệp 
Ken Colwell. Người dịch: 

Hoàng Thảo Ly 

Tổng 

hợp 

TP.HCM 

2022 

123 
Giáo trình Kinh tế Thương mại - Dịch 

vụ 
Nhiều tác giả 

Tài 

Chính 
2023 

124 
Giáo trình Quản trị hoạt động Logistics 

và thương mại doanh nghiệp 
Nhiều tác giả 

Tài 

Chính 
2023 

125 Kinh tế học thiêng liêng 

Charles Eisenstein ; Nhóm 

dịch: Book Hunter & 

Unschool ; Hà Thuỷ 

Nguyên hiệu đính  

Đà Nẵng  2024 

126 Lãnh đạo dung hợp Jennifer Brown 

Tổng 

hợp 

TP.HCM 

2023 

127 Luân lý học hành vi trong kinh doanh 
Nina Seppala ; Hồng 

Nhung dịch  

Thanh 

Hoá  
2024 

128 

Lý thuyết - thực hành - giải pháp kế 

toán & thuế trong doanh nghiệp nhỏ và 

vừa 

Hà Thị Thúy Vân, Vũ Thị 

Kim Anh, Trần Mạnh 

Dũng 

Tài 

Chính 
2023 

129 Marketing trong kỷ nguyên số 
Alan Charlesworth ; Nhã 

Phong dịch  

Thanh 

Hoá  
2024 

130 
Nintendo - Cuộc chơi quyền lực và sự 

xâm nhập của thế giới Randy Nichols 

Randy Nichols ; Nguyễn 

Tiến Hoà dịch 
Đà Nẵng  2024 

131 
Nguyên lý Kinh doanh Bền vững - 

Quảng cáo và hiệu ứng xã hội 
Sarah Turnbull ; Lily dịch 

Thanh 

Hoá  
2024 

132 Những chân lý đơn giản về lãnh đạo 
Ken Blanchard, Randy 

Conley 

Tổng 

hợp 

TP.HCM 

2023 

133 Những đối thủ Châu Á 
Philip Kotler, Hermawan 

Kartajaya, Hooi Den Huan 
Trẻ 2022 

134 
Những gã khổng lồ truyền thông qua 

góc nhìn kinh tế chính trị- Amazon 

Benedetta Brevini, Lukasz 

Swiatek ; Hoàng Lan dịch 
Đà Nẵng  2024 

135 
Những quy luật mới của bán hàng dịch 

vụ 
David Meerman Scott Trẻ 2022 

136 Quản trị bán hàng hiệu quả 
Frank V. Cespedes. Trịnh 

Hoàng Kim Phượng dịch 

Tổng 

hợp 

TP.HCM 

2023 

137 Tâm thức lãnh đạo 
Rasmus Hougaard, 

Jacqueline Carter 

Tổng 

hợp 

TP.HCM 

2023 

138 
Tencent - Quyền lực của giao tiếp và 

kết nối trong thúc đẩy nền kinh tế 
Min Tang ; Hồng Linh dịch Hà Nội 2024 

  VĂN HOÁ       

139 
Việt Nam phong tục toàn biên - Quyển 

1: Tập tục, Lễ tục và Phong tục 
Vũ Ngọc Khánh Tri Thức 2024 

140 
Việt Nam phong tục toàn biên - Quyển 

2: Lễ hội và Diễn xướng dân gian 
Vũ Ngọc Khánh Tri Thức 2024 



382 
 

 

STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
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xuất bản 
Năm 

141 Việt Nam non sông gấm vóc - Miền Bắc 
Phạm Hương - Võ Văn 

Thành 

Hồng 

Đức 
2025 

142 
Việt Nam non sông gấm vóc - Miền 

Trung 

Phạm Hương - Võ Văn 

Thành 

Hồng 

Đức 
2025 

143 
Việt Nam non sông gấm vóc - Miền 

Nam 

Phạm Hương - Võ Văn 

Thành 

Hồng 

Đức 
2025 

144 

Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở 

Việt Nam (tái bản có chỉnh sửa, bổ 

sung) 

GS. TS. Ngô Đức Thịnh 

(chủ biên) 
Hà Nội 2025 

145 Tín ngưỡng lễ hội cổ truyền Việt Nam GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 

146 
Tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa cộng 

đồng 
GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 

147 
Tín ngưỡng của các dân tộc Việt Nam 

(tái bản có chỉnh sửa, bổ sung) 
GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 

148 
Sắc màu lễ hội dân gian 54 dân tộc Việt 

Nam 
Nhiều tác giả Dân Trí 2023 

149 
Tìm hiểu luật tục các tộc người ở Việt 

Nam (tái bản có chỉnh sửa, bổ sung) 

Trung tâm Khoa học Xã 

hội và Nhân văn Quốc gia. 

Viện Nghiên cứu Văn hoá 

dân gian - GS. TS. Ngô 

Đức Thịnh 

Tri Thức 2025 

150 
Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt 

Nam 
GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 

151 
Tứ bất tử (Bốn vị thánh bất tử của Việt 

Nam) 
GS.TS Ngô Đức Thịnh - Tri Thức 2025 

152 
Không gian thờ cúng tổ tiên của người 

Việt - Truyền thống và đương đại 

Viện Nghiên cứu Di sản 

Văn hóa - Viện Nghiên cứu 

ứng dụng kiến trúc phong 

thủy 

Hồng 

Đức 
2024 

153 
Nhà - Làng - Nước trong văn hóa Việt 

Nam 

Nam Phong (sưu tầm, 

tuyển chọn) 

Hồng 

Đức 
2024 

154 
Gìn giữ "nếp nhà" trong đời sống hiện 

đại 
Thanh Giang (ST - TC) Dân Trí 2024 

155 
Lễ tục trong gia đình người Việt xưa và 

nay 
Bùi Xuân Mỹ (biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

156 
Văn hóa ứng xử của người Việt xưa và 

nay (tái bản có chỉnh sửa, bổ sung) 

Phạm Minh Thảo (biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

157 
Kiêng và cấm kỵ của người Việt xưa và 

nay (tái bản có chỉnh sửa, bổ sung) 

Phạm Minh Thảo (biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

158 
Đám cưới người Việt xưa và nay (tái 

bản có chỉnh sửa, bổ sung) 
Bùi Xuân Mỹ (biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

159 
Phong tục tang lễ xưa và nay (tái bản có 

chỉnh sửa, bổ sung) 

Phạm Minh Thảo (biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

160 
Nghi lễ và tập tục người Việt với phụ 

nữ (tái bản có chỉnh sửa, bổ sung) 

Phạm Minh Thảo (biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

161 
Tìm hiểu nông cụ cổ truyền Việt Nam 

(tái bản có chỉnh sửa, bổ sung) 
GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 
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Nhà 

xuất bản 
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162 
Tinh hoa làng nghề truyền thống Việt 

Nam 

Thanh Giang (sưu tầm, 

tuyển chọn) 
Dân Trí 2023 

163 
Lịch sử, ý nghĩa của những ngày lễ lớn 

trong văn hóa Việt Nam 

Thanh Giang (sưu tầm, 

tuyển chọn) 
Dân Trí 2023 

164 
Tết cổ truyền - kết tinh văn hóa dân tộc 

trong phong tục 

Thanh Giang (sưu tầm, 

tuyển chọn) 
Dân Trí 2023 

165 
Những nền văn hóa cổ trên lãnh thổ 

Việt Nam 
Bách Khoa (ST-TC) 

Hồng 

Đức 
2025 

166 100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam Dương Phong (ST - TC) 
Hồng 

Đức 
2025 

167 Việt Nam với những di sản thế giới Kim Nguyễn (chủ biên) Tri Thức 2025 

168 
Du lịch Việt Nam qua các di sản thế 

giới được UNESCO công nhận 
Võ Văn Thành 

Hồng 

Đức 
2023 

169 
Những di sản văn hóa vật thể và thiên 

nhiên thế giới tại Việt Nam 

Nguyễn Văn Tân (Biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

170 
Góp phần tìm hiểu các di sản văn hóa 

phi vật thể trên đất nước ta 

Thanh Giang (sưu tầm, 

tuyển chọn) 
Dân Trí 2023 

171 
Cẩm nang du lịch văn hóa tâm linh Việt 

Nam 
Nguyễn Văn Tân 

Hồng 

Đức 
2025 

172 Phát triển du lịch cộng đồng 
Nguyễn Văn Tân (Biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

173 
Khám phá ẩm thực truyền thống Việt 

Nam 
GS.TS. Ngô Đức Thịnh  Tri Thức 2024 

174 
Tộc người và văn hóa Việt Nam (tái 

bản có chỉnh sửa, bổ sung) 

GS. TS. Ngô Đức Thịnh 

(chủ biên) 
Hà Nội 2025 

175 

Các giá trị truyền thống và con người 

Việt Nam hiện nay (tái bản có chỉnh 

sửa, bổ sung) 

GS. Phan Huy Lê - GS. Vũ 

Minh Giang 
Tri Thức 2025 

176 
Các giá trị văn hóa Việt Nam chuyển từ 

truyền thống đến hiện tại 
GS.TS. Đỗ Huy Tri Thức 2025 

177 
Hệ giá trị văn hóa Việt Nam (tái bản có 

chỉnh sửa, bổ sung) 
GS. TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 

178 Đạo Mẫu Việt Nam (bìa cứng) GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 

179 

Lên đồng - Hành trình của thần linh và 

thân phận (tái bản có chỉnh sửa, bổ 

sung) 

GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 

180 
Nguồn gốc và ý nghĩa văn hóa của các 

địa danh Việt Nam 
TS. Lý Tùng Hiếu Tri Thức 2025 

181 
Bản sắc văn hóa vùng ở Việt Nam (tái 

bản có chỉnh sửa, bổ sung) 
GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 

182 

Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa 

Việt Nam (tái bản có chỉnh sửa, bổ 

sung) 

GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 

183 Hà Nội tiểu sử một đô thị 
William Stewart Logan; 

Nguyễn Thừa Hỷ dịch 
Hà Nội 2023 
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Nhà 

xuất bản 
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184 Có một vùng văn hóa Mekong GS.TS Phạm Đức Dương Tri Thức 2025 

185 

Văn hóa đồng bằng Nam Bộ - Di tích 

kiến trúc cổ: Kiến trúc trong văn hóa 

Óc Eo - hậu Óc Eo ở Nam Bộ 

Võ Sĩ Khải Tri Thức 2025 

186 Những mảng màu văn hóa Tây Nguyên GS.TS. Ngô Đức Thịnh  Tri thức 2025 

187 Chakleng từ mảnh ghép kí ức Inrasara Tri Thức 2022 

188 
Các Danh nhân Văn hóa Việt Nam 

được UNESCO vinh danh 

Nguyễn Văn Tân (Biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

189 
Văn miếu Quốc Tử Giám và 82 bia tiến 

sĩ 

PGS. TS. Ngô Đức Thọ 

(chủ biên) 
Hà Nội 2025 

190 Võ cử và người đỗ Võ khoa ở nước ta TS. Nguyễn Thúy Nga Tri Thức 2025 

191 Thầy giáo Việt Nam 10 thế kỷ Vũ Ngọc Khánh Tri Thức 2024 

192 
Những Trạng nguyên đặc biệt trong 

lịch sử Việt Nam 
Dương Phong (ST - TC) 

Hồng 

Đức 
2025 

193 
Những Nhà bác học nổi tiếng trong lịch 

sử Việt Nam 
Dương Phong (ST - TC) 

Hồng 

Đức 
2025 

194 Gương đạo đức người xưa Phạm Khang - Lê Minh 
Hồng 

Đức 
2025 

195 
Cái dũng của Thánh nhân (ấn bản hoài 

cổ) 

Thu Giang Nguyễn Duy 

Cần 
Trẻ 2023 

196 Tôi tự học (ấn bản hoài cổ) 
Thu Giang Nguyễn Duy 

Cần 
Trẻ 2023 

197 Óc sáng suốt (ấn bản hoài cổ) 
Thu Giang Nguyễn Duy 

Cần 
Trẻ 2022 

198 Thuật tư tưởng (ấn bản hoài cổ) 
Thu Giang Nguyễn Duy 

Cần 
Trẻ 2023 

199 
Văn minh Đông Phương và Tây 

Phương 

Thu Giang - Nguyễn Duy 

Cần 
Trẻ 2022 

200 Á Châu huyền bí Baird T. Spalding Tôn Giáo 2022 

201 Văn hóa nguyên thủy (bìa cứng) 
E.B.Tylor; Huyền Giang 

(dịch) 
Tri Thức 2025 

202 
Kinh nghiệm thần bí và biểu tượng ở 

người nguyên thủy 

Lévy - Bruhl; Ngô Bình 

Lâm dịch; Đỗ Lai Thúy 

giới thiệu 

Tri Thức 2025 

203 
Phân tâm học và Freud - Bức chân dung 

ghép mảnh 

Franz Alexandrer; Việt 

Chung (dịch), Đỗ Lai Thúy 

(biên soạn) 

Tri Thức 2024 

204 Chủ nghĩa Totemisme ngày nay 
Claude Lévi-Strauss ; Mai 

Yên Thi dịch 

Thanh 

Niên 
2023 

205 

Vivendi - Quyền lực của sáng tạo nội 

dung và định hình thẩm mỹ trong văn 

hóa giải trí toàn cầu 

Philippe Bouquillion ; Lê 

Đình Chi dịch 
Đà Nẵng  2024 

  LỊCH SỬ       

206 Sử ký giáo khoa thư 

Trần Trọng Kim - Nguyễn 

Văn Ngọc - Đặng Đình 

Phúc - Đỗ Thận 

Trẻ 2023 
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Nhà 

xuất bản 
Năm 

207 Chuyện hay nước Việt thời xưa Lê Thái Dũng  (BS) Dân Trí 2025 

208 Những tấm gương sáng trong sử Việt Lê Thái Dũng 
Hồng 

Đức 
2023 

209 Sử Việt chuyện hay nhớ mãi Lê Thái Dũng 
Hồng 

Đức 
2023 

210 Luật xưa nước Việt điều hay nên biết Lê Thái Dũng (BS) 
Hồng 

Đức 
2025 

211 
Chuyện ít biết về những vị vua thời kỳ 

chống Bắc thuộc 
Lê Thái Dũng (BS) Dân Trí 2025 

212 
Những điều ít biết về các vị vua triều 

Đinh - Tiền Lê 
Lê Thái Dũng (BS) 

Hồng 

Đức 
2025 

213 
Những danh tướng trong lịch sử Việt 

Nam 
Bách Khoa (ST-TC) Dân Trí 2024 

214 
Những đội quân kỳ lạ trong lịch sử Việt 

Nam 
Lê Thái Dũng (BS) Dân Trí 2025 

215 
Những bậc tôn sư nổi tiếng trong lịch 

sử Việt Nam 
Bách Khoa (ST-TC) Dân Trí 2024 

216 
Việt Nam đất nước, con người: Những 

Bảng nhãn trong lịch sử Việt Nam 
Lê Thái Dũng biên soạn 

Hồng 

Đức 
2023 

217 
Những trận đánh nổi tiếng của dân tộc 

Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo 
Bách Khoa (ST - TC) 

Hồng 

Đức 
2025 

218 
Những trận đánh nổi tiếng trong lịch sử 

các triều đại Việt Nam 
Bách Khoa (ST-TC) 

Hồng 

Đức 
2025 

219 
Đại Việt sử ký - Tiền biên (tái bản có 

hiệu chỉnh, bổ sung) 

Viện Hàn lâm KHXH Việt 

Nam - Viện Nghiên cứu 

Hán Nôm; Tổ chức công 

trình: Dương Thị The; Dịch 

và chú thích: Lê Văn Bảy, 

Nguyễn Thị Thảo, Dương 

Thị The, Phạm Thị Thoa; 

Hiệu đính: Lê Duy Chưởng 

Hà Nội 2025 

220 
Đại Việt sử ký - Tục biên: 1676 - 1789 

(tái bản có hiệu chỉnh, bổ sung) 

Viện Hàn lâm KHXH Việt 

Nam - Viện Nghiên cứu 

Hán Nôm; Dịch và khảo 

chứng: Ngô Thế Long, 

Nguyễn Kim Hưng; Hiệu 

đính: Nguyễn Đổng Chi 

Hà Nội 2025 

221 
18 vị công chúa Việt Nam (tái bản có 

chỉnh sửa, bổ sung) 

Đặng Việt Thủy - Đặng 

Thành Trung 

Hồng 

Đức 
2025 

222 
117 vị sứ thần Việt Nam  (tái bản có 

chỉnh sửa, bổ sung) 
Đặng Việt Thủy (chủ biên) 

Hồng 

Đức 
2025 

223 Chuyện nhân vật lịch sử thời Lê Mạt Phan Trần Trúc  

Chính trị 

Quốc gia 

Sự thật 

2024 
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Nhà 
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224 Một vùng Yên Thế Nguyễn Xuân Cần, Anh Vũ 

Chính trị 

Quốc gia 

Sự thật 

2024 

225 
Nhân tài nước Việt danh sáng ngàn 

năm 
Thanh Giang (ST-TC) 

Hồng 

Đức 
2024 

226 
Lịch sử Việt Nam - Truyền thống và 

hiện đại 

GS. TSKH. NGND. Vũ 

Minh Giang 
Tri Thức 2025 

227 
Trịnh - Nguyễn phân tranh chia cắt hai 

miền đất nước 
Trần Ngọc Bình Hà Nội 2024 

228 
Vùng đất Nam bộ - Từ cội nguồn đến 

thế kỷ VII 

GS. TSKH. NGND. Vũ 

Minh Giang 
Tri Thức 2025 

229 
Lược sử vùng đất Nam bộ Việt Nam 

(tái bản có chỉnh sửa, bổ sung) 

GS. TSKH. NGND. Vũ 

Minh Giang 
Tri Thức 2025 

230 Nghìn năm gốm cổ Champa 
GS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung 

- TS. Nguyễn Anh Thư 
Tri Thức 2025 

231 
Thế giới nhìn nghiêng... Bang giao kể 

chuyện 
Vũ Sơn Thủy 

Chính trị 

Quốc gia 

- Sự thật 

2024 

232 
Bách khoa thư lịch sử thế giới - Quyển 

1: Thời kỳ cổ đại 
Trần Giang Sơn Tri Thức 2025 

233 
Bách khoa thư lịch sử thế giới - Quyển 

2: Thời kỳ trung đại 
Trần Giang Sơn Tri Thức 2025 

234 
Bách khoa thư lịch sử thế giới - Quyển 

3: Thời kỳ cận hiện đại 
Trần Giang Sơn Tri Thức 2025 

235 Lịch sử Thế giới cổ đại Lương Ninh (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

2024 

236 

Lịch sử văn minh Thế giới - Phần 2 Đời 

sống Hy Lạp - Đời sống Hy Lạp cổ đại 

1 

Will Durant KHXH 2024 

237 

Lịch sử văn minh Thế giới - Phần VIII: 

Thời đại Louis XIV - Tập 2: Văn minh 

Anh quốc 

Will Durant KHXH 2024 

238 

Lịch sử văn minh Thế giới - Phần IX: 

Thời đại Voltaire 1 - Văn minh nước 

Pháp 

Will & Ariel Durant; Phạm 

Viêm Phương dịch 

Khoa 

học Xã 

hội 

2024 

239 

Lịch sử văn minh Thế giới - Phần IX: 

Thời đại Voltaire 2 - Văn minh Anh 

quốc 

Will & Ariel Durant; Phạm 

Viêm Phương dịch 

Khoa 

học Xã 

hội 

2024 

240 

Lịch sử văn minh Thế giới - Phần IX: 

Thời đại Voltaire 3: Trung Âu và tiến 

bộ 

Will & Ariel Durant; Phạm 

Viêm Phương dịch 

Khoa 

học Xã 

hội 

2024 

241 

Lịch sử văn minh Thế giới - Phần IX: 

Thời đại Voltaire 4 - Cuộc công kích 

Thiên chúa giáo 

Will & Ariel Durant; Phạm 

Viêm Phương dịch 

Khoa 

học Xã 

hội 

2024 

  VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT       
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242 

Kỷ niệm 410 năm ngày ra đời chữ Quốc 

ngữ - Quyển 1: Chữ Quốc ngữ - Sự hình 

thành và phát triển 

Huỳnh Thị Hồng Hạnh, 

Nguyễn Thị Thu Trang 
Tri Thức 2025 

243 

Kỷ niệm 410 năm ngày ra đời chữ Quốc 

ngữ - Quyển 2: Chữ Quốc ngữ - Những 

đóng góp vào văn hóa Việt Nam 

Huỳnh Thị Hồng Hạnh, 

Nguyễn Thị Thu Trang 
Tri Thức 2025 

244 
Chữ Nôm - Nguồn gốc, cấu tạo, diễn 

biến 
Đào Duy Anh Tri Thức 2025 

245 Ca dao Việt Nam tuyển chọn 
Minh Anh (tuyển chọn, 

biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

246 Tục ngữ Việt Nam tuyển chọn 
Minh Anh (tuyển chọn, 

biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

247 Đồng dao Việt Nam tuyển chọn 
Minh Anh (tuyển chọn, 

biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

248 Hát ru Việt Nam tuyển chọn 
Minh Anh (tuyển chọn, 

biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

249 
Khát vọng Tổ quốc trong giai điệu Việt 

Nam 
Nguyễn Thụy Kha Tri Thức 2025 

250 12 Khúc ca của sự sống Hà Linh 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

251 
Bách gia tranh minh - Mặc Tử và Biệt 

Mặc 
Nguyễn Hiến Lê 

Hồng 

Đức 
2024 

252 Bánh mì thơm ban mai Thành Dũng 
Hội Nhà 

Văn 
2022 

253 Bão người - Tiểu thuyết Nguyễn Văn Học Văn Học  2025 

254 Bộ răng vàng và những truyện khác Vũ Trọng Phụng  Văn Học  2025 

255 Bướm trắng Nhất Linh Văn Học 2024 

256 Cạm bẫy người - Phóng sự Vũ Trọng Phụng  Văn Học  2025 

257 Con đường sáng Hoàng Đạo Văn Học  2025 

258 Con phải tới Hymalaya Vô Niệm Dân Trí 2024 

259 
Chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt 

Nam nửa đầu thế kỉ XX 
Trần Đăng Suyền  

Đại học 

Sư phạm 
2024 

260 
Dọc đường gió bụi và những truyện 

khác 
Khái Hưng Văn Học 2024 

261 Dưới ánh trăng và những truyện khác Khái Hưng Văn Học 2024 

262 Đi như tờ giấy trắng 2 Trần Thùy Linh Dân Trí 2024 

263 Đoạn tuyệt Nhất Linh Văn Học 2024 

264 Đồng linh dị truyện - Quỷ triền thân Tống Ngọc 
Thanh 

Niên 
2023 

265 
Gương...tống tiền và những truyện 

khác 
Vũ Trọng Phụng  Văn Học  2025 

266 Giăng sáng và những truyện khác Nam Cao Văn Học 2024 

267 Gió lạnh đầu mùa và những truyện khác Thạch Lam  Văn Học  2025 

268 Giới hạn Trần Ngọc Dương 
Thanh 

Niên 
2020 

269 Hà Nội băm sáu phố phường Thạch Lam  Văn Học  2025 

270 
Hai buổi chiều vàng và những truyện 

khác 
Nhất Linh Văn Học 2024 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

271 Hai đứa trẻ và những truyện khác Thạch Lam  Văn Học  2025 

272 Hai vẻ đẹp và những truyện khác Nhất Linh Văn Học 2024 

273 Hãy cứ mơ đời sẽ nên thơ Trương Chấn Sang Dân Trí 2024 

274 Họa nhân - Tuyển tập thơ 
Hồ Xuân Hương ; Thanh 

Mai tuyển chọn  
Văn Học  2025 

275 Hoa xuân trong gió xuân Đỗ Bích Thuý 
Hội Nhà 

Văn 
2024 

276 
Hoa xuân và những bài thơ chữ Nôm 

(Tuyển tập thơ) 
Nguyễn Trãi  Văn Học  2025 

277 Hồn bướm mơ tiên Khái Hưng Văn Học 2024 

278 Kỹ nghệ lấy Tây cơm thầy cơm cô Vũ Trọng Phụng  Văn Học  2025 

279 
Khi vết thương nằm xuống - Tiểu 

thuyết 
Nguyễn Văn Học Văn Học  2025 

280 Làm đĩ (Tiểu thuyết) Vũ Trọng Phụng  Văn Học  2025 

281 Lò mổ Nguyễn Quang Thiều 
Hội Nhà 

Văn 
2024 

282 Long thành cầm giả ca (Tuyển tập thơ) Nguyễn Du Văn Học  2025 

283 Một bữa no và những truyện khác Nam Cao Văn Học 2024 

284 Một tiệc ăn vạ - Tác phẩm chọn lọc Ngô Tất Tố  Văn Học  2025 

285 Mùa xuân chín - Tuyển tập thơ 
Hàn Mạc Tử ; Thanh Mai 

tuyển chọn  
Văn Học  2025 

286 Nửa chừng xuân Khái Hưng Văn Học 2024 

287 Nửa đêm và những truyện khác Nam Cao Văn Học 2024 

288 
Ngô Tất Tố - Người có danh vọng trong 

làng và những truyện khác 
Ngô Tất Tố  Văn Học  2025 

289 Ngô Tất Tố - Tắt đèn (Tiểu thuyết) Ngô Tất Tố  Văn Học  2025 

290 Nguyễn Nhật Ánh - Hạ đỏ Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2023 

291 Những chuyện nhân quả 
Pháp Sư Thích Hải Đào. 

Người Dịch. Đạo Quang 

Hồng 

Đức 
2023 

292 Quên điều độ và những truyện khác Nam Cao Văn Học 2024 

293 Số đỏ - Tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng  Văn Học  2025 

294 Tiếng pháo xuân và những truyện khác Hoàng Đạo  Văn Học  2024 

295 
Tuổi trẻ dấn bước - Lớn lên từ những 

điều nhỏ bé 
Nguyễn Văn An Dân Trí 2024 

296 Tuyển tập du ký Đặng Xuân Viện Tri Thức 2022 

297 Tư cách mõ và những truyện khác Nam Cao Văn Học 2024 

298 
Tức sự và những bài thơ chữ hán - 

tuyển tập thơ 
Nguyễn Trãi  Văn Học  2025 

299 Trong rừng nho Ngô Tất Tố  Văn Học 2025 

300 Trúng số độc đắc - Tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng  Văn Học  2025 

301 

Truyện xưa nước Nam: Truyện các 

Tiên Thánh, Tổ nghề và Nhân vật lịch 

sử (bìa cứng) 

Đặng Xuân Khanh (sưu 

tầm, dịch Nôm) 

Đại học 

Sư phạm 
2024 

302 Trước nhà có cây hoàng mai Minh Tự 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

303 
Vũ Trọng Phụng - Lấy nhau vì tình 

(Tiểu thuyết) 
Vũ Trọng Phụng  Văn Học  2025 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

304 Vua tây Chúa Nguyễn Ngô Tất Tố  Văn Học  2025 

305 Thú chơi chữ 
PGS. TS. Lê Trung Hoa - 

PGS. Hồ Lê 
Tri Thức 2025 

306 Câu đố nhân vật lịch sử, địa danh 
Đỗ Cao (sưu tầm, biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

307 Câu đố thử thách trí tuệ 
Ramus Hoài Nam (biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

308 Câu đố thông minh dí dỏm 
Quang Minh (sưu tầm, 

tuyển chọn) 
Tri Thức 2025 

309 Câu đố về cỏ cây, hoa lá 
Quang Minh (sưu tầm, 

tuyển chọn) 
Tri Thức 2025 

310 Câu đố về các loài vật 
Quang Minh (sưu tầm, 

tuyển chọn) 
Tri Thức 2025 

311 
75 câu chuyện tiểu sử truyền cảm hứng 

(tái bản) 
Larry Anderson 

Thanh 

Niên 
2024 

312 Ác quỷ chốn thiên đường Hoshi Shinichi 
Đại học 

Sư phạm 
2022 

313 Agatha Christie. Kỳ án dòng chữ tắt Agatha Christie Trẻ 2023 

314 Agatha Christie. Sau tang lễ Agatha Christie Trẻ 2022 

315 
Agatha Christie: Án mạng đêm Giáng 

sinh 
Agatha Christie Trẻ 2022 

316 Bầu trời xanh tươi, tuổi 20 nhẹ bước Denley Lupin  Dân Trí 2025 

317 Đêm trắng (tái bản 2024) Doxtoievsky 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

318 Đừng thêm điều kiện cho hạnh phúc Souun Takeda 

Phụ Nữ 

Việt 

Nam 

2022 

319 Gulliver phiêu lưu ký Jonathan Swift ; Ruby dịch Dân Trí 2025 

320 Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne ; Ngân Di dịch  Dân Trí 2025 

321 Harry Potter và Hoàng tử lai 
J K Rowling. Người Dịch. 

Lý Lan, Hương Lan 
Trẻ 2022 

322 Hoàng tử bé 
Saint-Exupery ; Châu Diên 

dịch  
Dân Trí 2025 

323 Hồi ký của Lev Tolstoi Lev Tolstoi 
Thanh 

Niên 
2024 

324 Miễn là cây chanh còn mọc 
Zoulfa Katouh ; Nguyễn 

Thuý Quỳnh dịch  
Văn Học  2025 

325 Mười ngày giả điên trong trại tâm thần 
Nellie Bly ; Khánh Trang 

dịch  
Thế Giới  2024 

326 Như Tây ký (1863-1864) (bìa cứng) 
Ngụy Khắc Đản Phiên dịch 

và khảo cứu: Cao Việt Anh 

Đại học 

Sư phạm 
2022 

327 Phù thủy xứ Oz 
L. Frank Baum ; Phi Yến 

dịch  
Dân Trí 2025 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

328 
Thống khổ và phiêu linh (bản phổ 

thông) 

Irving Stone; Nguyễn Minh 

dịch 
Văn học 2023 

329 
Yêu như bầu trời - Mùa hè đầy biến cố 

của G-Baby 

Leslie C Youngblood- Đan 

Thanh dịch 

Phụ Nữ 

Việt 

Nam 

2023 

330 
Nghìn lẻ một ngày - Chàng trai hào 

phóng 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch);Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

331 
Nghìn lẻ một ngày - Công chúa xứ 

Cachemire 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch);Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

332 
Nghìn lẻ một ngày - Cuộc phiêu lưu kỳ 

thú 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

333 
Nghìn lẻ một ngày - Đức vua và Hoàng 

hậu 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

334 
Nghìn lẻ một ngày - Hai anh em thần 

linh 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

335 Nghìn lẻ một ngày - Hoàng tử Fadlallah 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

336 
Nghìn lẻ một ngày - Hoàng tử và Công 

chúa 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch);Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

337 
Nghìn lẻ một ngày - Nàng Aroya xinh 

đẹp 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch);Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

338 
Nghìn lẻ một ngày - Quốc vương 

Hormoz 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

339 Nghìn lẻ một ngày - Vua và Tể tướng 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch);Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

  KHOA HỌC KỸ THUẬT       

340 
Tin học ứng dụng, phân tích dữ liệu và 

lập mô hình kinh doanh trong Excel 

Văn Thị Tư, Phạm Quang 

Hiển 

Thanh 

Niên 
2022 

341 
Hướng dẫn sử dụng Excel - Excel dành 

cho người tự học 

Phạm Quang Hiển, Phạm 

Quang Huấn 

Thanh 

Niên 
2023 

342 
Hướng dẫn sử dụng Autocad bằng hình 

ảnh 

Phạm Quang Huy, Phạm 

Quang Huấn 

Thanh 

Niên 
2023 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

343 Hướng dẫn sử dụng Autocad Electrical 

ThS. Vũ Văn Hiếu, TS. Lê 

Doãn Trinh, KS. Phạm 

Quang Huy 

Thanh 

Niên 
2023 

344 
Lập trình với PLC S7 1500 Scada với 

tia Portal và Himi Delta 

TS. Đỗ Quang Hiệp - TS. 

Nguyễn Ngọc Khoát - TS. 

Lê Doãn Trinh - ThS. Đặng 

Quang Vũ 

Thanh 

Niên 
2023 

345 
Lập trình với PLC S71500, Webserver 

và màn hình HMI 
TS. Lê Doãn Trinh 

Thanh 

Niên 
2023 

346 
Ứng dụng CAF và Soliworks tính toán 

thiết kế an toàn trong cơ khí 

TS. Nguyễn Thành Tâm 

(chủ biên) 

Thanh 

Niên 
2022 

347 Biến đổi Fourier trong xử lý tín hiệu số 
Nguyễn Hữu Phương, Trần 

Thu Hà, Trần Minh Sơn 

Thanh 

Niên 
2022 

348 
Giáo trình điện tử SCR-TRIAG và ứng 

dụng 

Nguyễn Tử Đức, Phùng 

Sơn Thanh 

Thanh 

Niên 
2022 

349 
Khoa học Khám phá - Định lý cuối 

cùng của Fermat 
Simon Singh Trẻ 2023 

350 
Khoa học Khám phá - Ngôn ngữ của 

đối xứng 
Mario Livio Trẻ 2023 

351 
Khoa học khám phá - Giai điệu dây và 

bản giao hưởng của vũ trụ 

Brian Greene; Phạm Văn 

Thiều dịch 
Trẻ 2024 

352 
Geomancia - Rồng, đường Ley, cảm xạ 

và các bí ẩn trên Trái Đất 
Nhiều tác giả Trẻ 2023 

353 
Tin học ứng dụng 2 SAP 2000: Hướng 

dẫn xây dựng mô hình kết cấu đặc biệt 

NCS. Nguyễn Vy Thanh - 

ThS. Nguyễn Nhật Thanh 

Xây 

Dựng 
2023 

354 Thông tin số - Tập 1 
Nguyễn Quốc Trung (Chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

2022 

355 

Công nghệ Blockchain vạn vật và ứng 

dụng nghiên cứu chuyên sâu trong xây 

dựng chuyển đổi xây dựng số 

Faris Elghaish - Farzad 

Pour Rahimian 

Xây 

Dựng 
2023 

356 

QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về phân cấp công trình 

phục vụ thiết kế ... 

Bộ Xây Dựng 
Xây 

Dựng 
2023 

357 
Chính sách đô thị - Tầm nhìn bao quát 

và hệ thống của nhà quản lý đô thị 
TS. Võ Kim Cương 

Xây 

Dựng 
2023 

358 
Văn bản quy định về hồ sơ nhiệm vụ và 

hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng 
Bộ Xây Dựng 

Xây 

Dựng 
2023 

359 

Ứng dụng bộ giải pháp ADSCIVIL 

trong thiết kế yếu tố hình học đường ô 

tô (Phần cơ bản) 

TS. Đặng Minh Tân 
Xây 

Dựng 
2023 

360 

Cơ sở khoa học lập quy hoạch phòng 

chống úng ngập dựa trên phân tích rủi 

ro 

TS. Nguyễn Thiện Dũng 
Xây 

Dựng 
2023 

361 
Bản đồ & công nghệ hiện đại trong 

thành lập bản đồ 

Trần Đình Trọng (chủ 

biên) Lương Ngọc Dũng 

(đồng chủ biên) 

Xây 

Dựng 
2022 



392 
 

 

STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

362 
Bê tông đầm lăn trong xây dựng các 

công trình giao thông 
Phạm Hữu Hanh 

Xây 

Dựng 
2022 

363 
Earthwork and piling construction - 

Công tác đất và thi công cọc 

Trần Hồng Hải - Lê Hồng 

Hà 

Xây 

Dựng 
2023 

364 
Gió bão - Tính toán tác động và cơ sở 

thiết kế phòng chống cho nhà 
Nguyễn Lê Ninh 

Xây 

Dựng 
2022 

365 
Làn đường dành riêng cho xe tải trên 

các tuyến đường nhiều làn xe 

TS. Ngô Việt Đức (Chủ 

biên) 

Xây 

Dựng 
2022 

366 Lý thuyết đàn hồi Nguyễn Văn Liên 
Xây 

Dựng 
2022 

367 

Hướng dẫn làm bài tập lớn môn học 

quản lý và khai thác công trình bất động 

sản 

Đỗ Hữu Khoa 
Xây 

Dựng 
2022 

368 Hướng dẫn giải bài tập thủy lực 
Nguyễn Minh Ngọc, 

Hoàng Mạnh Hà 

Xây 

Dựng 
2023 

369 
Sử dụng chất thải công nghiệp trong 

xây dựng đường ô tô 
TS. Nguyễn Đức Trọng 

Xây 

Dựng 
2023 

370 

Lý luận và giải pháp tổ chức không 

gian cho các khu vực tái phát triển 

trong đô thị... 

Lê Quỳnh Chi 
Xây 

Dựng 
2022 

371 Những mảnh ghép đô thị ngày xưa TS. Trần Minh Tùng 
Xây 

Dựng 
2024 

372 Lịch sử vườn cảnh Phạm Anh Tuấn 
Xây 

Dựng 
2023 

373 Giáo trình Đồ họa kỹ thuật 
Nguyễn Công Hành - 

Nguyễn Đức Sỹ (chủ biên) 

Xây 

Dựng 
2022 

374 
Giáo trình Thi công công trình hạ tầng 

đô thị 
TS. Hồ Văn Quân 

Xây 

Dựng 
2023 

  Y HỌC - CHĂM SÓC SỨC KHOẺ       

375 Kiến thức cơ bản nâng cao sức khỏe 

Phương Nam Đình (chủ 

biên); NXB KHCN Quảng 

Tây (dịch) 

Hồng 

Đức 
2025 

376 
Kiến thức cơ bản chăm sóc sức khỏe 

người cao tuổi 

Tạ Tông Vụ (chủ biên); 

NXB KHCN Quảng Tây 

(dịch) 

Hồng 

Đức 
2025 

377 
Y học thường thức: Những biểu hiện và 

điều trị hệ tiết niệu 

Trình Kế Văn (chủ biên), 

Trương Hải Anh, Lý Thiên 

Vũ; Dịch giả: Phạm Trung 

Hiếu, Trần Đình Bình, 

Trần Thanh Loan, Dương 

Thế Anh, Đặng Công Bắc, 

Đàm Minh Quế 

Hà Nội 2024 

378 
Thân nhiệt: Năng lượng cốt yếu của sự 

sống 

Nguyễn Vân Nam - 

Nguyễn Thị Bích Hồng 

(biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2024 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

379 
Thân nhiệt: Quyết định sinh, lão, bệnh, 

tử 

Nguyễn Vân Nam - 

Nguyễn Thị Bích Hồng 

(biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2024 

380 
Thân nhiệt: Chìa khóa để sống khỏe 

mạnh và trường thọ 

Nguyễn Vân Nam - 

Nguyễn Thị Bích Hồng 

(biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2024 

381 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

chống ngộ độc 

Thanh Hương (sưu tầm, 

biên soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

382 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

tránh tai nạn về thực phẩm 

Bùi Thu Hiền (sưu tầm, 

biên soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

383 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

chống thiên tai và dịch bệnh 

Thanh Loan (sưu tầm, biên 

soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

384 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

tránh tai nạn giao thông 

Thanh Hương (sưu tầm, 

biên soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

385 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Kỹ năng 

tồn tại và thoát hiểm 

Bùi Thu Hiền (sưu tầm, 

biên soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

386 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

tránh tai nạn nơi công cộng 

Thanh Loan (sưu tầm, biên 

soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

387 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

tránh tai nạn trong gia đình 

Mai Hương (sưu tầm, biên 

soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

388 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

chống tai nạn khi dã ngoại 

Mai Hương (sưu tầm, biên 

soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

389 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

tránh tai nạn cho trẻ em, học sinh 

Thanh Hương (sưu tầm, 

biên soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

390 
Cải thiện hấp thu thuốc dùng qua 

đường tiêu hóa 

Trường Đại học Dược Hà 

Nội - Chủ biên: PGS.TS. 

Nguyễn Đăng Hoà 

Y học 2023 

391 
Đái tháo đường - cập nhật những vấn 

đề căn bản 

PGS.TS. Huỳnh Quang 

Thuận 
Y học 2024 

392 
Những điều cần biết về bệnh tim mạch 

dành cho bạn: tập 1 

PGS.TS.BS. Tạ Mạnh 

Cường 
Y học 2023 

393 Những liệu pháp giảm đau kỳ lạ Lê Hà Lộc 
Hồng 

Đức 
2024 

394 
Phương pháp điều trị bệnh ung thư và 

phục hồi sức khỏe 

Thẩm định: Ngô Vĩnh 

Trung; Chủ biên: Trương 

Duy, Trình Phong 

Mẫn;Phạm Thị Anh Đào 

(dịch) 

Hồng 

Đức 
2025 
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395 Thực dưỡng chiến thắng ung thư Lê Hà Lộc 
Hồng 

Đức 
2024 

396 Đông y toàn tập Nguyễn Trung Hòa 
Hồng 

Đức 
2024 

397 
Đông y điều trị bệnh tiêu hóa và gan 

mật 
GS BS Trần Văn Kỳ 

Hồng 

Đức 
2022 

398 
Bấm huyệt chữa bệnh và bảo vệ sức 

khỏe 
Minh Anh 

Hồng 

Đức 
2024 

399 Ẩm thực dưỡng sinh Bùi Quốc Châu 
Hồng 

Đức 
2024 

400 
Nấu ăn thực dưỡng cơ bản - Các quy 

trình nấu rau củ & cốc loại 

Julia Ferré - Lê Hà Lộc 

Biên dịch 

Hồng 

Đức 
2024 

401 
Những nội dung quan trọng của 

phương pháp thực dưỡng 

Georges Ohsawa - Huỳnh 

Văn Ba 

Hồng 

Đức 
2024 

402 Năng lực chữa lành của tâm Tulku Thon Dup 
Hồng 

Đức 
2024 

403 
Phục hồi chức năng cho người bệnh 

mắc Covid-19 

Chủ biên: PGS.TS. Đỗ Đào 

Vũ 
Y học 2022 

404 Phương pháp ngồi thiền Nguyễn Tuệ Chân 
Hồng 

Đức 
2024 

405 
Nâng quy mô và thẩm định quy trình 

sản xuất thuốc thành phẩm 

Trường ĐH Dược Hà Nội - 

GS.TS. Nguyễn Ngọc 

Chiến 

Y học 2024 

406 

Một số phương pháp điện hóa và chuẩn 

độ môi trường khan trong phân tích 

thuốc 

Trường Đại học Y Hà Nội - 

Chủ biên: PGS.TS. Vũ 

Đặng Hoàng 

Y học 2024 

407 
Liệu pháp Globulin miễn dịch sử dụng 

trong một số bệnh lý nhi khoa 

Chủ biên: PGS.TS.BS. 

Trần Minh Điển - Đồng 

chủ biên: TS.BS. Cao Việt 

Hùng 

Y học 2024 

408 
Xu hướng trong đào tạo và thực hành 

dược 
PGS.TS Nguyễn Văn Hùng Y học 2022 

409 Ký sinh trùng y học - tập 1 

Trường Đại học Y Hà Nội -

Chủ biên: PGS.TS. Phạm 

Ngọc Minh 

Y học 2023 

410 Ký sinh trùng y học - tập 2 

Trường Đại học Y Hà Nội -

Chủ biên: PGS.TS. Phạm 

Ngọc Minh 

Y học 2023 

411 Bệnh học Nội khoa - tập 1 Trường Đại học Y Hà Nội Y học 2022 

412 
Bài giảng Nhi khoa - tập 1 (sách đào tạo 

đại học) 
Trường Đại học Y Hà Nội Y học 2023 

413 Khoa học hành vi trong răng hàm mặt Trường Đại học Y Hà Nội 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

2022 
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414 Chỉnh hình răng mặt - tập 1 Trường ĐH Y Hà Nội 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

2022 

415 Chỉnh hình răng mặt - tập 2 Trường ĐH Y Hà Nội 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

2022 

416 Môi trường (dành cho sinh viên Dược) 

Trường Đại học Dược Hà 

Nội - Khoa hoá phân tích 

và kiểm nghiệm thuốc 

Y học 2023 

  NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN       

417 

Nông nghiệp xanh và sạch - Những 

điều cần biết về chính sách nông nghiệp 

và phát triển nông thôn 

Vũ Quế Anh (biên soạn) 
Hồng 

Đức 
2025 

418 
Nông nghiệp xanh và sạch - Kỹ thuật 

tưới trong nông nghiệp xanh 
Vũ Quế Anh (biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

419 
Nông nghiệp xanh và sạch - Trồng rau 

sạch trong nhà vườn 
Vũ Quế Anh (biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

420 

Nông nghiệp xanh và sạch - Trồng 

chuối năng suất cao và kỹ thuật khai 

thác 

Vũ Quế Anh (biên soạn) 
Hồng 

Đức 
2025 

421 
Nông nghiệp xanh và sạch - Trồng ngô 

sạch năng suất cao 
Vũ Quế Anh (biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

422 
Nông nghiệp xanh và sạch - Trồng cà 

chua sạch quanh năm 
Vũ Quế Anh (biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

423 
Nông nghiệp xanh và sạch - Trống nấm 

sạch năng suất cao 
Vũ Quế Anh (biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

424 

Nông nghiệp xanh và sạch - Kỹ thuật 

trồng cây và hoa thủy sinh (tái bản có 

chỉnh sửa, bổ sung) 

Lê Công Sĩ (biên soạn) 
Hồng 

Đức 
2025 

425 

Nông nghiệp xanh và sạch - Kỹ thuật 

trồng các loại cây hương thảo (tái bản 

có chỉnh sửa, bổ sung) 

Trần Thị Thanh Liêm, 

Trương Ngọc Quỳnh (biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

426 
Nông nghiệp xanh và sạch - Trồng hoa 

đẹp quanh năm 
Vũ Quế Anh (biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

427 
Nông nghiệp xanh và sạch - Trồng và 

chăm sóc cây cảnh 
Vũ Quế Anh (biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

428 

Nông nghiệp xanh và sạch - Vệ sinh an 

toàn thực phẩm (tái bản có chỉnh sửa, 

bổ sung) 

TS. Nguyễn Hùng Nguyệt 

(biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

429 
Nông nghiệp xanh và sạch - Nuôi vịt 

sạch 
Vũ Quế Anh (biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

430 
Nông nghiệp xanh và sạch - Nuôi lợn 

thịt sạch 
Vũ Quế Anh (biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

431 
Nông nghiệp xanh và sạch - Nuôi bò 

thịt sạch 
Vũ Quế Anh (biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

432 
Nông nghiệp xanh và sạch - Kỹ thuật 

nuôi bò và biện pháp phòng trị bệnh 
TS. Nguyễn Hùng Nguyệt 

Hồng 

Đức 
2025 
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Năm 

433 

Nông nghiệp xanh và sạch - Một số 

bệnh thường gặp ở trâu bò và biện pháp 

khắc phục (tái bản có chỉnh sửa, bổ 

sung) 

TS. Nguyễn Hùng Nguyệt 

(biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

434 

Nông nghiệp xanh và sạch - Nâng cao 

khả năng sinh sản cho đàn gia súc (tái 

bản có chỉnh sửa, bổ sung) 

TS. Nguyễn Hùng Nguyệt 

(biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

435 
Nông nghiệp xanh và sạch - Sinh sản 

trong chăn nuôi 
Nguyễn Hùng Nguyệt 

Hồng 

Đức 
2025 

436 
Nông nghiệp xanh và sạch - Chăn nuôi 

công nghệ cao và bảo quản sản phẩm 
Vũ Quế Anh (biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

437 
Nông nghiệp xanh và sạch - Phòng, 

chữa một số bệnh do virus 
Vũ Quế Anh (biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

438 
Nông nghiệp xanh và sạch - Bệnh lây 

truyền giữa động vật và người 
Nguyễn Hùng Nguyệt 

Hồng 

Đức 
2025 

439 

Nông nghiệp xanh và sạch - Nuôi chó 

mèo và nguy cơ lây nhiễm bệnh từ chó 

mèo (tái bản có chỉnh sửa, bổ sung) 

TS. Nguyễn Hùng Nguyệt 

(biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

440 

Nông nghiệp xanh và sạch - Xử lý 

nước, rác thải, thuốc bảo vệ thực vật - 

Phòng bệnh ở nông thôn (tái bản có 

chỉnh sửa, bổ sung) 

KS. Nguyễn Thành Long 

(biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

441 

Nông nghiệp xanh và sạch - Vệ sinh 

môi trường trong chăn nuôi (tái bản có 

chỉnh sửa, bổ sung) 

TS. Nguyễn Hùng Nguyệt 

(biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

442 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật 

trồng rau mầm 

Đặng Thảo Châu (biên 

soạn) 
Hà Nội 2024 

443 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật 

trổng nấm hữu cơ an toàn 

Giang Văn Toàn (biên 

soạn) 
Hà Nội 2024 

444 
Nông nghiệp xanh, sạch - Phòng trị 

bệnh sâu hại cam quýt 

Trịnh Tống Linh (chủ 

biên); Nguyễn Khắc Khoái 

(dịch) 

Hà Nội 2024 

445 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật 

trồng các loại cây cảnh 

Trần Thị Thanh Liêm - 

Trương Ngọc Quỳnh (biên 

soạn) 

Hà Nội 2024 

446 
Nông nghiệp xanh, bền vững - Thực 

hành nông nghiệp hữu cơ 
TS. Nguyễn Quang Tin 

Văn hóa 

Dân tộc 
2024 

447 

Nông nghiệp xanh, bền vững - Kỹ thuật 

trồng, chăm sóc cho năng suất cao cà 

chua, cà tím, khoai tây, ngô, đậu 

KS. Nguyễn Thành Long 

(biên soạn) 
Hà Nội 2024 

448 

Nông nghiệp xanh, bền vững - Kỹ thuật 

trồng, chăm sóc cho năng suất cao cam, 

quýt, bưởi, táo, na, hồng 

KS. Nguyễn Thành Long 

(biên soạn) 
Hà Nội 2024 

449 

Nông nghiệp xanh, bền vững - Kỹ thuật 

trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản 

và các công nghệ sau thu hoạch lúa 

KS. Nguyễn Thành Long 

(biên soạn) 
Hà Nội 2024 

450 

Nông nghiệp hữu cơ - Kỹ thuật trồng, 

chăm sóc cho năng suất cao mãng cầu, 

nhãn, xoài 

Vũ Trung (sưu tầm, biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 
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451 

Nông nghiệp hữu cơ - Phòng chống ô 

nhiễm, xói mòn thoái hóa và cải tạo đất 

nông nghiệp bền vững 

Vũ Trung (sưu tầm, biên 

soạn) 
Hà Nội 2024 

452 
Nông nghiệp hữu cơ - Hướng dẫn nuôi 

cá, ếch, lươn 

Vũ Trung (sưu tầm, biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

453 

Nông nghiệp hữu cơ - Phương pháp 

chẩn đoán, chữa bệnh gia súc, gia cầm 

dành cho người chăn nuôi 

Nguyễn Hùng Nguyệt Hà Nội 2024 

454 Kỹ thuật nuôi gà, ngan, vịt TS. Nguyễn Hùng Nguyệt Hà Nội 2024 

455 
Kỹ thuật nuôi gà thịt khoa học, an toàn 

và hiệu quả 
Vũ Thùy An  Hà Nội 2024 

456 
Kỹ thuật nuôi vịt khoa học an toàn và 

hiệu quả 
Hoàng Kim  Hà Nội 2024 

457 
Kỹ thuật nuôi lợn khoa học an toàn và 

hiệu quả 

Vũ Thùy An; Đặng Ngọc 

Anh; Nguyễn Cẩm Tú 

(biên soạn) 

Hà Nội 2024 

458 
Hướng dẫn chọn giống và chăm sóc: 

Rau họ cải dành cho người mới bắt đầu 
Bách Khoa Hà Nội 2024 

459 

Hướng dẫn chọn giống và chăm sóc: 

Cua đồng, cua biển dành cho người mới 

bắt đầu 

Bách Khoa Hà Nội 2024 

  KHOA HỌC PHỔ THÔNG       

460 Người Cha trong hành trình của bạn Thanh Bình - Nam Anh Tri Thức 2025 

461 Người Mẹ trong hành trình của bạn Thanh Bình - Nam Anh Tri Thức 2025 

462 Thầy Cô trong hành trình của bạn Thanh Bình - Nam Anh Tri Thức 2025 

463 Anh em trong hành trình của bạn Thanh Bình - Nam Anh Tri Thức 2025 

464 Bạn bè trong hành trình của bạn Thanh Bình - Nam Anh Tri Thức 2025 

465 
Nghệ thuật ứng xử học đường (Những 

câu chuyện ý nghĩa dành cho học sinh) 

Tùng An (tuyển chọn, biên 

soạn) 
Tri Thức 2025 

466 
Tủ sách kỹ năng - Những câu chuyện 

thấm đẫm tình người 
Hà Sơn (biên soạn) Tri Thức 2025 

467 Tủ sách kỹ năng - Trái tim nhân ái 
Giang Văn Toàn (biên 

soạn) 
Tri Thức 2025 

468 
Tủ sách kỹ năng - Bồi dưỡng phẩm chất 

đạo đức 

Giang Văn Toàn (biên 

soạn) 
Tri Thức 2025 

469 Tủ sách kỹ năng - Hạt ngọc niềm tin Trần Giang Sơn (biên soạn) Tri Thức 2025 

470 Tủ sách kỹ năng - Nâng cánh khát vọng 
Minh Dũng - Kim Lan 

(Biên soạn) 
Tri Thức 2025 

471 Tủ sách kỹ năng - Có chí làm nên Mênh Mông (biên soạn) Tri Thức 2025 

472 
Tủ sách kỹ năng - Nói sao cho tốt, cho 

khéo 
Mênh Mông (biên soạn) Tri Thức 2025 
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473 
Tủ sách kỹ năng - Nhẫn không có nghĩa 

là nhu nhược 

Trần Thị Thanh Liêm - 

Nguyễn Tuyết Mai (biên 

soạn) 

Tri Thức 2025 

474 
Tủ sách kỹ năng - Trăm nết nhẫn nhịn 

làm đầu 

Trần Thị Thanh Liêm - 

Nguyễn Quang Mão (biên 

soạn) 

Tri Thức 2025 

475 Tủ sách kỹ năng - Sự vứt bỏ thông minh Trần Giang Sơn (biên soạn) Tri Thức 2025 

476 Tủ sách kỹ năng - Học cách yêu thương 

Phạm Hương Quỳnh - 

Nguyễn Phương Anh (Biên 

soạn) 

Tri Thức 2025 

477 Tủ sách kỹ năng - Học cách cảm ơn 
Nguyễn Hà Yến Mi - Lê 

Thanh Hải (Biên soạn) 
Tri Thức 2025 

478 Tủ sách kỹ năng - Học cách khoan dung 
Phạm Sơn Tùng - Nguyễn 

Hoàng Đăng (Biên soạn) 
Tri Thức 2025 

479 Tủ sách kỹ năng - Học cách chia sẻ 
Vũ Minh Trang (Biên 

soạn) 
Tri Thức 2025 

480 
Tủ sách kỹ năng  - Học cách không nuối 

tiếc 

Nguyễn Thu Trang - 

Nguyễn Hoàng Thu Hà 

(Biên soạn) 

Tri Thức 2025 

481 Cảm ơn cuộc đời - Yêu thương 
Trần Giang Sơn - Trần Thị 

Quyên (Biên soạn) 
Tri Thức 2025 

482 Cảm ơn cuộc đời - Vượt trội 
Trần Giang Sơn - Trần Thị 

Quyên (Biên soạn) 
Tri Thức 2025 

483 Cảm ơn cuộc đời - Kỳ tích 
Trần Giang Sơn - Trần Thị 

Quyên (Biên soạn) 
Tri Thức 2025 

484 Cảm ơn cuộc đời - Số phận 
Trần Giang Sơn - Trần Thị 

Quyên (Biên soạn) 
Tri Thức 2025 

485 
Những phân tích và lời khuyên của các 

chuyên gia - Tâm lý tuổi vị thành niên 

Mông Hoa Khánh (chủ 

biên); Trần Giang Sơn 

(biên dịch) 

Tri Thức 2025 

486 

Những phân tích và lời khuyên của các 

chuyên gia - Tình cảm tuổi vị thành 

niên 

Chu Tân Vũ (chủ biên); 

Phạm Thị Anh Đào (biên 

dịch) 

Tri Thức 2025 

487 Kiến thức cơ bản nuôi dạy con 
Lý Vĩ Vĩ (chủ biên); NXB 

KHCN Quảng Tây (dịch) 

Hồng 

Đức 
2025 

488 
101 điều cần biết để nuôi dạy con nên 

người 

Nguyễn Mai Chi - Lê Thị 

Uyên 
Tri Thức 2025 

489 
Món quà cha mẹ dành cho con gái tuổi 

mới lớn 
Tuệ Văn (biên soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 
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Nhà 

xuất bản 
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490 
Món quà cha mẹ dành cho con trai tuổi 

mới lớn 
Tuệ Văn (biên soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

491 
Tủ sách kiến thức phổ thông - Hãy để 

yêu thương lên tiếng 
Dương An Hà Nội 2025 

492 
Tủ sách kiến thức phổ thông - Hãy để 

nụ cười lên tiếng 
Dương An Hà Nội 2025 

493 
Tủ sách kiến thức phổ thông - Hãy để 

nước mắt lên tiếng 
Dương An Hà Nội 2025 

494 Đừng là kẻ bỏ cuộc Vũ Minh Anh 
Hồng 

Đức 
2025 

495 
Danh nhân thế giới - Những tấm gương 

vượt lên hoàn cảnh 

Anh Ba (sưu tầm, biên 

soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

496 
Cuộc sống gia đình - Những điều nên 

tránh 
Minh Dũng (biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

497 
Làm gì khi bạn luôn vội vã, lo lắng và 

dễ cáu giận 

Annie Payson Call; Trần 

Việt Kiên (dịch) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

498 
Người phụ nữ đảm đang trong gia đình 

hạnh phúc 
Thái Minh (biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

499 
Những điều cần biết khi chăm sóc sức 

khỏe gia đình 
Thái Vũ (biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

500 
Những điều cần biết khi dọn dẹp và 

trang trí nhà cửa 
Thái Minh (biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

501 Những điều cần biết trong ăn uống Minh Dũng (biên soạn) 
Hồng 

Đức 
2025 

502 Những khả năng kỳ diệu của con người Thái Vũ (biên soạn) Tri Thức 2025 

503 
Kỹ năng sơ cứu tai nạn nguy hiểm 

thường gặp 

La Diệu Dân, Trần Giang 

Sơn (dịch) 

Hồng 

Đức 
2025 

504 Kỹ năng sơ cứu tại nhà 
La Diệu Dân; Trần Giang 

Sơn (dịch giả) 
Hà Nội 2024 

505 Kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp 

Phương Nam Đình (chủ 

biên); NXB KHCN Quảng 

Tây (dịch) 

Hồng 

Đức 
2025 

506 10 bức thư mẹ gửi con gái tuổi dậy thì Thanh Giang 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

507 
Bí mật của hôn nhân - Để có hôn nhân 

hạnh phúc 
Đăng Khôi Văn Học 2024 

508 
Bí mật của hôn nhân - Để người bạn 

yêu càng thêm yêu bạn 
Đăng Khôi Văn Học 2024 

509 
Bí mật của hôn nhân - Làm thế nào để 

thay đổi chồng bạn 
Đăng Khôi Văn Học 2024 

510 
Bí mật của hôn nhân - Làm thế nào để 

thay đổi vợ bạn 
Đăng Khôi Văn Học 2024 
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511 
Brigitte Macron - Phu nhân Tổng thống 

Pháp - Người phụ nữ tự do 

Maelle Brun Nguyễn Thị 

Tươi dịch 

Phụ Nữ 

Việt 

Nam 

2022 

512 Cách thay đổi thói quen 

Raymond De Saint-

Laurent ; Võ Thị Thu Thảo 

dịch 

Tri thức 2023 

513 Con gái Camille Laurens 

Phụ Nữ 

Việt 

Nam 

2023 

514 Cờ vua 

TS. Phạm V. Xẹn - TS. 

Nguyễn Thế Truyền - TS. 

Nguyễn Sĩ Hà 

Hồng 

Đức 
2024 

515 Chế ngự nỗi sợ hãi Tú Uyên biên soạn  
Hồng 

Đức  
2025 

516 Đi qua 20 không phải nói giá như Hương Nguyễn 
Thanh 

Niên 
2024 

517 
Đọc để trưởng thành - Những nụ hồng 

xanh 
Nhiều tác giả 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

518 Đọc để trưởng thành - Trái tim đẹp nhất Nhiều tác giả 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

519 Hãy sống hết mình vì đời ngắn lắm Phạm Ngọc Thảo  Dân Trí  2024 

520 
Hòa vào dòng chảy vũ trụ, tìm về hạnh 

phúc bình an 
Nguyễn Ngọc Dũng Tri Thức 2022 

521 Kỳ lạ thế đấy cuộc đời này Danilil Granin 
Lao 

Động 
2024 

522 
Không tổn thương sao có thể trưởng 

thành 
Nguyên Anh 

Thanh 

Niên 
2024 

523 Làm chủ suy nghĩ của bản thân Napoleon Hill 
Tài 

Chính 
2022 

524 Nuôi dạy teen giữa thời đại lo âu John Duffy 
Kim 

Đồng 
2024 

525 
Nuôi dạy trẻ có rối loạn phổ tự kỷ trong 

môi trường gia đình 

Chủ biên: GS.TS.BS. 

Nguyễn Thanh Liêm, Đồng 

chủ biên: ThS. Hồ Thị 

Huyền Thương, TS.BS. 

Nguyễn Thị Thanh Mai; 

ThS.BS. Quách Thúy Minh 

Phụ Nữ 

Việt 

Nam 

2022 

526 
Nghề sai nghề đúng: Chọn sao cho 

trúng 

Hưng Nguyễn, Minh Ngọc, 

Ngọc Diệp 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2023 

527 Nghệ thuật thao túng đám đông Dale Carnegie Văn học 2023 

528 Nguyên tắc 50 không sợ hãi Robert Greene Trẻ 2022 

529 

Những điều công ty không dạy bạn: Bí 

quyết chuẩn bị và lên kế hoạch trong 

công việc 

Nhóm Nomudas 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 
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Nhà 

xuất bản 
Năm 

530 
Những điều công ty không dạy bạn: Bí 

quyết đầu tư cho bản thân 
Nhóm Nomudas 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

531 

Những điều công ty không dạy bạn: Bí 

quyết sắp xếp tư duy của người làm 

việc năng suất cao 

Nhóm Nomudas 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

532 
Những điều công ty không dạy bạn: Bí 

quyết thăng tiến trong công việc 
Nhóm Nomudas 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

533 Những thế giới trong tâm trí Jerome S. Bruner Tri Thức 2022 

534 Những thói quen tốt Chánh Minh Thịnh 
Hồng 

Đức 
2024 

535 Phản hồi tích cực Tú Uyên biên soạn  
Hồng 

Đức  
2025 

536 
Phụ nữ khôn ngoan khéo ăn nói giỏi 

lắng nghe 
Thu Phương Văn Học 2024 

537 
Phụ nữ thông minh biết làm người vợ 

"ngốc" 
Thu Phương Văn Học 2024 

538 
Tìm hiểu kỹ năng sống để thành công: 

Định hướng nghề nghiệp 
Nhiều tác giả 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

539 
Tìm hiểu kỹ năng sống để thành công: 

Làm việc nhóm 
Nhiều tác giả 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

540 
Tìm hiểu kỹ năng sống để thành công: 

Tư duy phản biện 
Nhiều tác giả 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

541 
Tìm hiểu kỹ năng sống để thành công: 

Thái độ 
Nhiều tác giả 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

542 Tôi tư duy, tôi viết... Lê Minh Nguyệt  Dân Trí 2025 

543 
Thành tích cuộc đời được quyết định từ 

năm học lớp 4 

Kim Gang Il, Kim Myung 

Ok 

Phụ Nữ 

Việt 

Nam 

2022 

544 
Think and grow rich - Nghĩ giàu & làm 

giàu 
Napoleon Hill Dân trí 2023 

545 Thức tỉnh mục đích sống Ap-Ra-Ham Văn học 2023 

546 
Trí tuệ đám đông - Vì sao đa số thông 

minh hơn thiểu số 

James Surowiecki Nguyễn 

Thị Yến - Phi Quốc Chân 

dịch 

Tri Thức 2023 

547 

Việc khó làm trước: Loại bỏ những thói 

quen xấu - Xoá bỏ những thói quen xấu, 

làm chủ suy nghĩ và xây dựng tính kỷ 

luật cho bản thân 

Scott Allan ; Dương Thanh 

Trà dịch  
Dân Trí 2025 

548 Vượt ải trì hoãn - Cửa đến thành công 
Đặng Hoàng An - Nguyễn 

Trí Hậu 

Thanh 

Niên 
2024 

  THIẾU NHI       

549 An Dương Vương xây thành Ốc 
Chu Linh Hoàng, Nguyễn 

Huy Tưởng 

Kim 

Đồng 
2024 
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Nhà 

xuất bản 
Năm 

550 Anh em sinh năm Hồng Hà, Vương Linh 
Kim 

Đồng 
2024 

551 Ba vật thần kì Hồng Hà, Trung Dũng 
Kim 

Đồng 
2024 

552 Bảy điều ước Phạm Ngọc Tuấn, Hồng Hà 
Kim 

Đồng 
2024 

553 Bó củi biết bay Phạm Ngọc Tuấn, Hồng Hà 
Kim 

Đồng 
2024 

554 Cái trống biết nói 
Phạm Ngọc Tuấn, Thụy 

Anh 

Kim 

Đồng 
2024 

555 Cây khế Nguyễn Bích, Hồng Hà 
Kim 

Đồng 
2024 

556 Chàng học trò có chí Vũ Duy Nghĩa, Hồng Hà 
Kim 

Đồng 
2024 

557 Chàng ngốc được kiện 
Phạm Huy Thông, Hồng 

Hà 

Kim 

Đồng 
2024 

558 Chàng ngốc và gã bợm Lê Minh Hải, Hồng Hà 
Kim 

Đồng 
2024 

559 Chúa Tiên Nguyễn Hoàng 
Lê Phương Liên, Lê Minh 

Hải 

Kim 

Đồng 
2024 

560 Chuyện Ông Gióng Tô Hoài, Mai Long 
Kim 

Đồng 
2024 

561 Có công mài sắt có ngày nên kim Lê Minh Hải; Hồng Hà 
Kim 

Đồng 
2024 

562 Con chim khách mầu nhiệm 
Phạm Ngọc Tuấn, Thảo 

Hương 

Kim 

Đồng 
2024 

563 
Con chó, con mèo và anh chàng nghèo 

khổ 
Vũ Duy Nghĩa, Minh Quốc 

Kim 

Đồng 
2024 

564 Con cóc là cậu ông Giời 
Nguyễn Huy Tưởng, Tạ 

Thúc Bình 

Kim 

Đồng 
2024 

565 Đám cưới chuột Tô Hoài - Ngô Mạnh Lân 
Kim 

Đồng 
2024 

566 Đinh Bộ Lĩnh Tạ Huy Long - Nam Việt 
Kim 

Đồng 
2024 

567 Đồng tiền Vạn Lịch 
Ngô Mạnh Lân - Lê Thanh 

Nga 

Kim 

Đồng 
2024 

568 Dũng sĩ Đam Dông Tạ Huy Long - Hồng Hà 
Kim 

Đồng 
2024 

569 Hai anh em và ba con yêu tinh 
Nguyễn Trung Dũng - 

Hồng Hà 

Kim 

Đồng 
2024 

570 Hai Bà Trưng Lê Lam - An Cương 
Kim 

Đồng 
2024 

571 Hàm Nghi 
Nguyễn Huy Thắng - Lê 

Minh Hải 

Kim 

Đồng 
2024 

572 Hạt lúa thần 
Nguyễn Công Hoan - Thụy 

Anh 

Kim 

Đồng 
2024 

573 Lê Đại Hành Tạ Huy Long - An Cương 
Kim 

Đồng 
2024 
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Nhà 

xuất bản 
Năm 

574 Lê Hiến Tông Hiếu Minh - Lê Minh Hải 
Kim 

Đồng 
2024 

575 Lê Lợi Hiếu Minh - Lê Minh Hải 
Kim 

Đồng 
2024 

576 Lê Thánh Tông 
Lê Phương Liên - Lê Minh 

Hải 

Kim 

Đồng 
2024 

577 Lưu Bình Dương Lễ 
Phạm Ngọc Tuấn - Lê 

Thanh Nga 

Kim 

Đồng 
2024 

578 Lý Chiêu Hoàng Lê Minh Hải - Anh Chi 
Kim 

Đồng 
2024 

579 Lý Công Uẩn Tạ Huy Long - Nam Việt 
Kim 

Đồng 
2024 

580 Lý Nam Đế Tạ Huy Long 
Kim 

Đồng 
2024 

581 Lý Ông Trọng Hồng Hà - Tô Chiêm 
Kim 

Đồng 
2024 

582 Lý Thái Tông Lê Minh Hải - Hiếu Minh 
Kim 

Đồng 
2024 

583 Lý Thánh Tông Hiếu Minh - Lê Minh Hải 
Kim 

Đồng 
2024 

584 Lý Thường Kiệt Minh Hiếu - Tạ Huy Long 
Kim 

Đồng 
2024 

585 Năm hũ vàng 
Phạm Ngọc Tuấn - Thụy 

Anh 

Kim 

Đồng 
2024 

586 Nàng công chúa bán than 
Phạm Ngọc Tuấn - Hồng 

Hà 

Kim 

Đồng 
2024 

587 Nàng tiên Cóc Lê Minh Hải - Hồng Hà 
Kim 

Đồng 
2024 

588 Nàng tiên Gạo Vũ Duy Nghĩa - Hồng Hà 
Kim 

Đồng 
2024 

589 Nàng tiên hổ Lê Thanh Nga - Huy Tuấn 
Kim 

Đồng 
2024 

590 Ngô Quyền An Cương - Tạ Huy Long 
Kim 

Đồng 
2024 

591 Ngọc Hân công chúa 
Vương Trọng - Lê Minh 

Hải 

Kim 

Đồng 
2024 

592 Ngôi đền giữa biển 
Phạm Ngọc Tuấn - Hồng 

Hà 

Kim 

Đồng 
2024 

593 Người bán trống và lũ quỷ 
Vũ Xuân Hoàn - Hiếu 

Minh 

Kim 

Đồng 
2024 

594 Người con nuôi hiếu thảo 
Phạm Ngọc Tuấn - Hồng 

Hà 

Kim 

Đồng 
2024 

595 Người vợ thông minh Tô Chiêm - Trần Ngọc 
Kim 

Đồng 
2024 

596 Ngưu Lang Chức Nữ 
Nguyễn Công Hoan - Hồng 

Hà 

Kim 

Đồng 
2024 

597 Ông quan thông minh 
Lê Minh Hải - Lê Thanh 

Nga 

Kim 

Đồng 
2024 
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Nhà 
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598 Ông Trạng quét 
Vũ Xuân Hoàn - Hiếu 

Minh 

Kim 

Đồng 
2024 

599 Phạm Ngũ Lão Lê Minh Hải - Anh Chi 
Kim 

Đồng 
2024 

600 Phùng Hưng Lê Minh Hải - Anh Chi 
Kim 

Đồng 
2024 

601 Quan Âm Thị Kính Lê Minh Hải - Thụy Anh 
Kim 

Đồng 
2024 

602 Quang Trung 
Lê Phương Liên - Lê Minh 

Hải 

Kim 

Đồng 
2024 

603 Sọ Dừa Hồng Hà - Anh Phương 
Kim 

Đồng 
2024 

604 Sơn Tinh Thuỷ Tinh Mai Long - An Cương 
Kim 

Đồng 
2024 

605 Sự tích cái chổi Lê Minh Hải - Thụy Anh 
Kim 

Đồng 
2024 

606 Sự tích con muỗi 
Phạm Ngọc Tuấn - Hồng 

Hà 

Kim 

Đồng 
2024 

607 Sự tích con thạch sùng 
Nguyễn Công Hoan - Hiếu 

Minh 

Kim 

Đồng 
2024 

608 Sự tích hạt thóc Lê Minh Hải - Hiếu Minh 
Kim 

Đồng 
2024 

609 Sự tích hồ Ba Bể 
Phạm Ngọc Tuấn - Hồng 

Hà 

Kim 

Đồng 
2024 

610 Sự tích hoa đào, hoa mai 
Chu Linh Hoàng - Hiếu 

Minh 

Kim 

Đồng 
2024 

611 Sự tích hội chùa Hương Trương Hiếu - Trung Hậu 
Kim 

Đồng 
2024 

612 Sự tích ông Ba Mươi 
Kim Seung Hyun - Hồng 

Hà 

Kim 

Đồng 
2024 

613 Sự tích quạ và công 
Nguyễn Công Hoan - Hồng 

Hà 

Kim 

Đồng 
2024 

614 Sự tích Thần Tài Lê Minh Hải - Hiếu Minh 
Kim 

Đồng 
2024 

615 Thiền sư Vạn Hạnh Lê Minh Hải - Hiếu Minh 
Kim 

Đồng 
2024 

616 Tiếng sáo thần kì 
Nguyễn Công Hoan - Thụy 

Anh 

Kim 

Đồng 
2024 

617 Tô Hiến Thành Tạ Huy Long - Việt Quỳnh 
Kim 

Đồng 
2024 

618 Trần Bình Trọng Lê Minh Hải - Hiếu Minh 
Kim 

Đồng 
2024 

619 Trần Khánh Dư Lê Minh Hải - Anh Chi 
Kim 

Đồng 
2024 

620 Trần Nhân Tông 
Lê Phương Liên - Tạ Huy 

Long 

Kim 

Đồng 
2024 

621 Triệu Việt Vương 
Tạ Huy Long - Nguyễn 

Việt Hà 

Kim 

Đồng 
2024 
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Nhà 

xuất bản 
Năm 

622 Truyện Trạng Hít Hồng Hà - Vũ Xuân Hoàn 
Kim 

Đồng 
2024 

623 Từ Thức gặp tiên Hồng Hà - Phương Hoa 
Kim 

Đồng 
2024 

624 Vua Heo Trương Hiếu - Hồng Hà 
Kim 

Đồng 
2024 

625 Viên ngọc ước 
Phạm Ngọc Tuấn - Hồng 

Hà 

Kim 

Đồng 
2024 

626 Âu Cơ - Lạc Long Quân 
Mai Long, Phạm Ngọc 

Tuấn, Hồng Hà 

Kim 

Đồng 
2024 

627 Cánh đồng bờ biển Nguyễn Thị Ngọc Tú 
Kim 

Đồng 
2024 

628 Chuyện Trê Cóc Tô Hoài, Ngô Mạnh Lân 
Kim 

Đồng 
2024 

629 Đảo Mật Ong Lương Thùy Diệu 
Kim 

Đồng 
2024 

630 Gánh xiếc lớp tôi Viết Linh 
Kim 

Đồng 
2024 

631 Góc nhỏ yêu thương Võ Thu Hương 
Kim 

Đồng 
2024 

632 Miền xanh thẳm Trần Hoài Dương 
Kim 

Đồng 
2024 

633 Nhà Nguyễn Dương Quỳnh 
Kim 

Đồng 
2024 

634 Ong Béo và Ong Gầy Uông Triều 
Kim 

Đồng 
2024 

635 Ở một nơi có rất nhiều rồng Mộc An 
Kim 

Đồng 
2024 

636 Sơn ca trong chiếc lồng bạc Nguyễn Thị Vân Anh 
Kim 

Đồng 
2024 

637 Tiên Út và Phù thủy Nhí Nguyên Hương 
Kim 

Đồng 
2024 

638 Trong rừng dẻ gai Nguyễn Thị Ngọc Tú 
Kim 

Đồng 
2024 

639 Vùng trời thơ ấu Võ Hồng 
Kim 

Đồng 
2024 

640 
Atlas thế giới cho trẻ em: Tập bản đồ từ 

Việt Nam đến khắp các châu lục 

Nguyễn Thị Hồng Loan, 

Nguyễn Văn Thảo 

Kim 

Đồng 
2025 

641 Chuyện cũ viết lại Đặng Bá Giai Văn Học 2025 

642 
Giác quan của tôi tựa như những chiếc 

cốc 

Clared Ward - Jamie 

Galpin 
Dân Trí 2025 

643 
Kays Incredible Inventions - Những 

phát minh để đời 
Adam Kay, Henry Paker 

Kim 

Đồng 
2025 

644 
Kays Marvellous Medicine - Thần 

dược của Kay 
Adam Kay, Henry Paker 

Kim 

Đồng 
2025 

645 
Mười vạn câu hỏi vì sao: Bí ẩn bầu trời 

sao 
Vân Phàm, Tôn Lộ 

Kim 

Đồng 
2025 
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Nhà 

xuất bản 
Năm 

646 
Mười vạn câu hỏi vì sao: Bí ẩn cơ thể 

người 
Vân Phàm, Vũ Khai Liên 

Kim 

Đồng 
2025 

647 
Mười vạn câu hỏi vì sao: Cuộc sống 

quanh ta 
Vân Phàm, Đường Tử Dục 

Kim 

Đồng 
2025 

648 
Mười vạn câu hỏi vì sao: Thế giới động 

vật, thực vật 

Hứa Kính Sinh, Lưu Hiểu 

Diệp, Dương Dương 

Kim 

Đồng 
2025 

649 
Những câu chuyện lấp lánh - Búp bê 

giấy 

Julia Donaldson, Rebecca 

Cobb 

Kim 

Đồng 
2025 

650 Những câu chuyện lấp lánh - Chào bạn! Rebecca Cobb 
Kim 

Đồng 
2025 

651 
Những câu chuyện lấp lánh - Chú Gấu 

Chu Du 

Julia Donaldson, Rebecca 

Cobb 

Kim 

Đồng 
2025 

652 Những câu chuyện lấp lánh - Dì Amelia Rebecca Cobb 
Kim 

Đồng 
2025 

653 
Những câu chuyện lấp lánh - Đi học 

phiêu lưu kí 
Rebecca Cobb 

Kim 

Đồng 
2025 

654 
Những câu chuyện lấp lánh - Giờ ăn 

trưa 
Rebecca Cobb 

Kim 

Đồng 
2025 

655 
Những câu chuyện lấp lánh - Mẹ đâu 

rồi? 
Rebecca Cobb 

Kim 

Đồng 
2025 

656 
Những câu chuyện lấp lánh - Một thứ 

gì đó 
Rebecca Cobb 

Kim 

Đồng 
2025 

657 
Những câu chuyện lấp lánh - Nhà của 

dì Amelia 
Rebecca Cobb 

Kim 

Đồng 
2025 

658 Tớ tự tin khắc phục khó khăn Shizi Culture 
Kim 

Đồng 
2025 

659 Tớ tự tin vượt qua thử thách Shizi Culture 
Kim 

Đồng 
2025 

660 Thần thoại Việt Nam chọn lọc 
Hoàng Minh; Việt Dũng; 

Thu Nga 
Hà Nội 2025 

661 Thần thoại thế giới chọn lọc Trường Khang 
Hồng 

Đức 
2025 

662 
Những tấm lòng nhân hậu trong thế 

giới cổ tích 
Tùng An 

Hồng 

Đức 
2025 

663 1001 câu chuyện giáo dục trẻ 
Vũ Anh (tuyển chọn, biên 

soạn) 
Tri Thức 2025 

664 101 Câu chuyện bà kể bé nghe 
Dreamland; Phạm Thị Anh 

Đào dịch 
Hà Nội 2024 

665 109 truyện cổ tích thế giới Vân Anh (tuyển chọn) 
Hồng 

Đức 
2023 

666 109 truyện cổ tích Việt Nam Vân Anh (tuyển chọn) Dân Trí 2023 

667 109 truyện cười Việt Nam Vân Anh (tuyển chọn) 
Hồng 

Đức 
2024 

668 109 truyện khôi hài Vân Anh (tuyển chọn) 
Hồng 

Đức 
2024 

669 109 truyện ngụ ngôn Việt Nam hiện đại Vân Anh (tuyển chọn) 
Hồng 

Đức 
2024 
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670 109 truyện tiếu lâm Việt Nam Bách Khoa 
Hồng 

Đức 
2023 

671 109 truyện về các loài vật Vân Anh (tuyển chọn) 
Hồng 

Đức 
2024 

672 4 tuần yêu thương và biết ơn Nghiêm Thị Thủy 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

673 Ai đã gõ vào thân cây? An Băng 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

674 Áo bông che bạn - Tuyển tập thơ 
Trần Tế Xương ; Thanh 

Mai tuyển chọn  
Văn Học  2025 

675 Ca dao - truyện cho bé 
Ánh Dương (sưu tầm, 

tuyển chọn) 
Dân Trí 2024 

676 Ca dao cho bé tập nói và tập đọc 
Ánh Dương (sưu tầm, 

tuyển chọn) 
Dân Trí 2024 

677 
Cây tre trăm đốt - Cổ tích bằng thơ giúp 

bé học chữ, luyện đọc trôi chảy 
Phạm Văn Hưng 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

678 Cổ tích dưới bóng sồi ngàn tuổi 
M. Rovere, F. Pillot ; 

Nguyễn Thảo Nhi dịch  

Kim 

Đồng  
2025 

679 Chị Út Tịch 
Lời: Vương Trọng ; Tranh: 

Lê Minh Hải  

Kim 

Đồng  
2025 

680 
Chuyện ở Rừng Hạnh Phúc: Chiếc 

võng cầu vồng của Khỉ con 

Lời: Uyên Đào ; Tranh: 

Phan Mai Triều Huy 
Trẻ 2024 

681 
Chuyện ở Rừng Hạnh Phúc: Nhà sáng 

chế của Rừng Hạnh Phúc 

Lời: Phạm Tường Nam, 

Uyên Đào ; Tranh: Phạm 

Khánh Tường Duy 

Trẻ 2024 

682 
Chuyện ở Rừng Hạnh Phúc: Nhà vô 

địch thứ hai 

Lời: Uyên Đào ; Tranh: Chí 

Lập 
Trẻ 2024 

683 Đồng dao - truyện cho bé 
Ánh Dương (sưu tầm, 

tuyển chọn) 
Dân Trí 2024 

684 Ngàn mùa hoa - Nét đẹp quê hương Băng Sơn 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

685 Ngàn mùa hoa - Nét đẹp thiên nhiên Băng Sơn 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

686 
Những câu chuyện cổ tích thế giới - 

Anh em nhà đậu 

Nguyễn Ngoan tuyển chọn 

và giới thiệu 
Dân Trí 2025 

687 
Những câu chuyện cổ tích thế giới - 

Bầy thiên nga hoang dã 

Nguyễn Ngoan tuyển chọn 

và giới thiệu 
Dân Trí 2025 

688 
Những câu chuyện cổ tích thế giới - 

Cậu bé bánh gừng 

Nguyễn Ngoan tuyển chọn 

và giới thiệu 
Dân Trí 2025 

689 
Những câu chuyện cổ tích thế giới - 

Cậu bé ngón tay cái 

Nguyễn Ngoan tuyển chọn 

và giới thiệu 
Dân Trí 2025 
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690 
Những câu chuyện cổ tích thế giới - 

Con lừa và cái bóng của nó 

Nguyễn Ngoan tuyển chọn 

và giới thiệu 
Dân Trí 2025 

691 
Những câu chuyện cổ tích thế giới - Cô 

bé lọ lem 

Nguyễn Ngoan tuyển chọn 

và giới thiệu 
Dân Trí 2025 

692 
Những câu chuyện cổ tích thế giới - 

Chàng chăn cừu và cây sáo 

Nguyễn Ngoan tuyển chọn 

và giới thiệu 
Dân Trí 2025 

693 
Những câu chuyện cổ tích thế giới - chú 

mèo đi hia 

Nguyễn Ngoan tuyển chọn 

và giới thiệu 
Dân Trí 2025 

694 
Những câu chuyện cổ tích thế giới - 

Chú quạ tự đắc 

Nguyễn Ngoan tuyển chọn 

và giới thiệu 
Dân Trí 2025 

695 
Những câu chuyện cổ tích thế giới - 

Gulliver lạc đến xứ khổng lồ 

Nguyễn Ngoan tuyển chọn 

và giới thiệu 
Dân Trí 2025 

696 
Những câu chuyện cổ tích thế giới - 

Gulliver lạc đến xứ tí hon 

Nguyễn Ngoan tuyển chọn 

và giới thiệu 
Dân Trí 2025 

697 
Những câu chuyện cổ tích thế giới - 

Hộp diêm thần kì 

Nguyễn Ngoan tuyển chọn 

và giới thiệu 
Dân Trí 2025 

698 
Những câu chuyện cổ tích thế giới - Khỉ 

và hai chú mèo 

Nguyễn Ngoan tuyển chọn 

và giới thiệu 
Dân Trí 2025 

699 
Những câu chuyện cổ tích thế giới - Nữ 

hoàng sơn ca 

Nguyễn Ngoan tuyển chọn 

và giới thiệu 
Dân Trí 2025 

700 
Những câu chuyện cổ tích thế giới - 

Ngựa và lừa 

Nguyễn Ngoan tuyển chọn 

và giới thiệu 
Dân Trí 2025 

701 
Những câu chuyện cổ tích thế giới - 

Những nhạc sĩ thành Bremen 

Nguyễn Ngoan tuyển chọn 

và giới thiệu 
Dân Trí 2025 

702 
Những câu chuyện cổ tích thế giới - 

Quạ và chim sơn ca 

Nguyễn Ngoan tuyển chọn 

và giới thiệu 
Dân Trí 2025 

703 
Những câu chuyện cổ tích thế giới - 

Thủy thủ Sinbad 

Nguyễn Ngoan tuyển chọn 

và giới thiệu 
Dân Trí 2025 

704 
Những câu chuyện cổ tích thế giới - Vịt 

con xấu xí 

Nguyễn Ngoan tuyển chọn 

và giới thiệu 
Dân Trí 2025 

705 Những con Mèo sau bức tường hoa Hà Mi 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

706 Những ngày hạnh phúc ở làng ồn ào Dịch giả Nguyễn Bích Lan 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

707 Quân sư & những "vụ án" 

Lê Đắc Hoàng Hựu; Vẽ 

minh họa: Họa sĩ Phạm 

Quốc Chữ 

Tổng 

hợp 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

2023 

708 Sinh nhật của Út Lan Phương, Bảo Hân  Dân Trí  2025 

709 Song ngữ - Những đứa trẻ yêu sách Peter Carnavas 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

710 Stem 6+ Biệt đội khoa học nấp ở đâu Nhiều tác giả. 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 
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Nhà 

xuất bản 
Năm 

711 
Sự tích cây nêu - Cổ tích bằng thơ giúp 

bé học chữ, luyện đọc trôi chảy 
Phạm Văn Hưng 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

712 Thành phố của những chú mèo lạc 
Tanya Lloyd Kyi ; Nguyễn 

Thuý Quỳnh dịch  
Dân Trí  2025 

713 Thế giới ơi, cậu ổn không? 
Toby Little ; Dương Thanh 

Trà dịch  
Dân Trí  2025 

714 
Trí khôn của ta đây - Cổ tích bằng thơ 

giúp bé học chữ, luyện đọc trôi chảy 
Phạm Văn Hưng 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

715 Truyện cổ tích Việt Nam (màu) Vân Anh (TC) 
Hồng 

Đức 
2024 

716 Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ Vân Anh (tuyển chọn) 
Hồng 

Đức 
2024 

717 Truyện kể về danh nhân Việt Nam Quang Lân (ST và TC) Dân Trí 2024 

718 
Truyện kể về đức tính cần cù và chăm 

chỉ 
Quang Lân (tuyển chọn) Dân Trí 2023 

719 Truyện kể về đức tính khiêm tốn Vân Anh (tuyển chọn) 
Hồng 

Đức 
2024 

720 Truyện kể về gương hiếu học 
Quang Lân (sưu tầm, tuyển 

chọn) 

Hồng 

Đức 
2024 

721 Truyện kể về lòng dũng cảm Quang Lân (tuyển chọn) 
Hồng 

Đức 
2023 

722 Truyện kể về lòng quan tâm Quang Lân (tuyển chọn) Dân Trí 2024 

723 Truyện kể về lòng vị tha Quang Lân (ST và TC) Dân Trí 2024 

724 Truyện kể về lòng yêu thương 
Quang Lân (sưu tầm, tuyển 

chọn) 

Hồng 

Đức 
2024 

725 Truyện kể về những tấm gương đạo đức Quang Lân (tuyển chọn) 
Hồng 

Đức 
2024 

726 Truyện kể về những thói quen tốt Quang Lân (tuyển chọn) 
Hồng 

Đức 
2023 

727 Truyện kể về những trái tim nhân hậu Quang Lân (tuyển chọn) 
Hồng 

Đức 
2023 

728 Truyện kể về phẩm chất tốt Quang Lân (tuyển chọn) Dân Trí 2023 

729 Truyện kể về sự thông minh tài trí Quang Lân (tuyển chọn) 
Hồng 

Đức 
2023 

730 Truyện kể về tính hài hước, dí dỏm Quang Lân (tuyển chọn) 
Hồng 

Đức 
2023 

731 Truyện kể về tính kiên trì Quang Lân (tuyển chọn) Dân Trí 2023 

732 Truyện kể về tính tự lập Vân Anh (tuyển chọn) 
Hồng 

Đức 
2024 

733 Truyện kể về tinh thần lạc quan Hoàng Thúy (TC) 
Hồng 

Đức 
2024 

734 Truyện kể về thói quen tốt Quang Lân (tuyển chọn) 
Hồng 

Đức 
2023 
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Nhà 
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735 Truyện kể về ước mơ khát vọng Quang Lân (tuyển chọn) Dân Trí 2023 

736 Truyện kể về ý chí và nghị lực Quang Lân (tuyển chọn) 
Hồng 

Đức 
2023 

737 
Truyện mỗi ngày nội kể lịch sử Việt 

Nam 
Hoàng Loang Dân Trí 2024 

738 
Truyện mỗi ngày nội kể tích xưa truyện 

cũ 
Hoàng Đình Long Dân Trí 2024 

739 

Amazing Animal Journeys - Những 

chuyến di cư và hành trình phi thường 

nhất! 

Philippa Forrester ; Minh 

hoạ: Tim Smart  ; Phạm 

Trang dịch  

Hà Nội  2025 

740 
Amazing Earth - Những kỳ quan phi 

thường nhất thế giới 

Anita Ganeri ; Minh hoạ: 

Tim Smart  ; Phạm Trang 

dịch  

Hà Nội  2025 

741 
Bật mí bí mật - Bí mật của lòng dũng 

cảm 
Tú Uyên biên soạn  

Hồng 

Đức  
2024 

742 Bật mí bí mật: Bí mật của sự chân thật Minh Vũ (BS) 
Hồng 

Đức 
2024 

743 Bật mí bí mật: Bí mật của sự chính trực Minh Vũ biên soạn  
Hồng 

Đức  
2024 

744 Bật mí bí mật: Bí mật của sự hợp tác Minh Vũ (BS) 
Hồng 

Đức 
2024 

745 Bật mí bí mật: Bí mật của sự lạc quan Tú Uyên biên soạn  
Hồng 

Đức  
2024 

746 Bật mí bí mật: Bí mật của sự may mắn Tú Uyên biên soạn  
Hồng 

Đức  
2024 

747 Bật mí bí mật: Bí mật của sự tin tưởng Minh Vũ (BS) 
Hồng 

Đức 
2024 

748 Bật mí bí mật: Bí mật của sự tinh tế Tú Uyên biên soạn  
Hồng 

Đức  
2024 

749 Bật mí bí mật: Bí mật của sự thông thái Minh Vũ (BS) 
Hồng 

Đức 
2024 

750 
Comic kĩ năng sống - Dùng Internet an 

toàn 

Hoài Thu, Hiếu Minh, 

Nguyễn Quang Toàn 

Kim 

Đồng 
2025 

751 
Comic kĩ năng sống - Thoát hiểm an 

toàn 

Hoài Thu, Hiếu Minh, 

Nguyễn Quang Toàn 

Kim 

Đồng 
2025 

752 
Con không sợ khó khăn - Nhật ký 

trưởng thành của đứa con ngoan 

Đào Nhiên Nhiên; Đỗ Lan 

Phương dịch 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2023 

753 
Con tiến bộ từng ngày - Nhật ký trưởng 

thành của đứa con ngoan 

Đào Nhiên Nhiên; Đỗ Lan 

Phương dịch 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2023 

754 Cùng con làm bạn với sách Hoàng Trọng Thuỷ  Dân Trí 2025 

755 Cùng con lập trình bản đồ cuộc đời Ngọc Phương Dân Trí  2025 

756 Chiến thắng cơn giận dữ Tú Uyên biên soạn  
Hồng 

Đức  
2025 

757 

Chúng ta trò chuyện nhé, con của mẹ! : 

Cho con làm nũng chút thôi! (Thói 

quen của bé) 

Sao Bùi; Minh họa: Khánh 

Chi 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 
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Nhà 

xuất bản 
Năm 

758 
Chúng ta trò chuyện nhé, con của mẹ! : 

Mẹ ơi, con bị bắt nạt! (Bé và các bạn) 

Sao Bùi; Minh họa: Khánh 

Chi 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

759 

Chúng ta trò chuyện nhé, con của mẹ! : 

Nhà mình có giàu không? (Bé trong gia 

đình) 

Sao Bùi; Minh họa: Khánh 

Chi 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

760 
Dậy thì mình cần làm gì? Nuôi dưỡng 

tinh thần "Tips" cho con trai 
Tú Uyên biên soạn  

Hồng 

Đức  
2025 

761 
Dậy thì mình cần làm gì? Yêu thương 

cơ thể "Tips" cho con trai 
Tú Uyên biên soạn  

Hồng 

Đức  
2025 

762 Để trở thành nhà thông thái nhí (đỏ) Nhiều tác giả 
Thanh 

Niên 
2024 

763 Đừng mở cửa cho người lạ Cát Tường  
Kim 

Đồng  
2025 

764 
Em yêu khoa học - Tìm hiểu những điều 

lạ trong thế giới tự nhiên 

Tùng An (tuyển chọn, biên 

soạn) 
Tri Thức 2025 

765 
Em yêu khoa học - Toán, Lý, Hóa thật 

thú vị 

Tùng An (tuyển chọn, biên 

soạn) 
Tri Thức 2025 

766 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 

1 

Đào Hồng Lượng, Lý Đại 

Xuân (chủ biên); Trần 

Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 

767 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 

2 

Đào Hồng Lượng, Lý Đại 

Xuân (chủ biên); Trần 

Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 

768 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 

3 

Đào Hồng Lượng, Lý Đại 

Xuân (chủ biên); Trần 

Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 

769 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 

4 

Đào Hồng Lượng, Lý Đại 

Xuân (chủ biên); Trần 

Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 

770 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 

5 

Đào Hồng Lượng, Lý Đại 

Xuân (chủ biên); Trần 

Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 

771 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 

6 

Đào Hồng Lượng, Lý Đại 

Xuân (chủ biên); Trần 

Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 

772 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 

7 

Đào Hồng Lượng, Lý Đại 

Xuân (chủ biên); Trần 

Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 

773 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 

8 

Đào Hồng Lượng, Lý Đại 

Xuân (chủ biên); Trần 

Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 

774 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 

9 

Đào Hồng Lượng, Lý Đại 

Xuân (chủ biên); Trần 

Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 

775 Kỹ năng cho bé - Kỹ năng giao tiếp Bùi Sao; Tranh: Trần Định 
Thanh 

Niên 
2024 

776 Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tinh thần Bùi Sao; Tranh: Trần Định 
Thanh 

Niên 
2024 



412 
 

 

STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

777 
Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tự bảo vệ 

mình 
Bùi Sao; Tranh: Trần Định 

Thanh 

Niên 
2024 

778 Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tự lập Bùi Sao; Tranh: Trần Định 
Thanh 

Niên 
2024 

779 Kỹ năng giúp trẻ dũng cảm Trần Thị Thanh Bình Tri Thức 2024 

780 Kỹ năng giúp trẻ khoan dung Trần Thị Thanh Bình Tri Thức 2024 

781 Kỹ năng giúp trẻ tính trung thực Trần Thị Thanh Bình Tri Thức 2024 

782 Kỹ năng giúp trẻ tự lập Trần Thị Thanh Bình Tri Thức 2024 

783 Kỹ năng giúp trẻ tự tin Trần Thị Thanh Bình Tri Thức 2024 

784 Kỹ năng giúp trẻ thông minh Trần Thị Thanh Bình Tri Thức 2024 

785 
Kỹ năng tạo thói quen tốt cho học sinh 

tiểu học 
Minh Phương Dân Trí 2024 

786 Khoảnh khắc im lặng 

Deborah Underwood biên 

soạn; Renata Liwska minh 

họa; Vi Hạ dịch 

Dân trí 2023 

787 Khoảnh khắc náo nhiệt 

Deborah Underwood biên 

soạn; Renata Liwska minh 

họa; Trần Hoàng Chi dịch 

Dân trí 2023 

788 Khởi tạo ý tưởng Tú Uyên biên soạn  
Hồng 

Đức  
2025 

789 
Lãnh đạo nhí quản trị chiến lược: KPIs 

để tương lai tươi sáng 
Minh Vũ biên soạn  

Hồng 

Đức  
2025 

790 
Lãnh đạo nhí quản trị chiến lược: Một 

người bạn thực sự là như thế nào? 
Minh Vũ biên soạn  

Hồng 

Đức  
2025 

791 
Lãnh đạo nhí quản trị chiến lược: 

NLP:Tư duy chính xác 
Minh Vũ biên soạn  

Hồng 

Đức  
2025 

792 
Lãnh đạo nhí quản trị chiến lược: Vượt 

qua "khủng hoảng" tài chính 
Minh Vũ biên soạn  

Hồng 

Đức  
2025 

793 
Tớ muốn biết tuốt - Giải phẫu cơ thể 

người 
Shannan Muskopf, MS 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

794 Tớ muốn biết tuốt - Khám phá nông trại Shannan Muskopf, MS 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

795 
Tớ muốn biết tuốt - Khám phá thực 

phẩm 
Shannan Muskopf, MS 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

796 
Tớ muốn biết tuốt - Thám hiểm tự 

nhiên 
Shannan Muskopf, MS 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

797 
Thấu hiểu tâm lý học sinh - Cùng thần 

tượng nuôi dưỡng ước mơ 
Minh Vũ (biên soạn) Dân Trí 2023 

798 
Thấu hiểu tâm lý học sinh - Nếu con 

khác biệt thì có sao 
Minh Vũ (biên soạn) Dân Trí 2023 

799 
Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh - Hãy 

yêu con theo cách khác được không? 
Minh Vũ (biên soạn) Dân Trí 2023 
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Nhà 

xuất bản 
Năm 

800 
Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh: Khi trái 

tim bỗng dưng "lạc nhịp" 
Minh Vũ (biên soạn) Dân Trí 2023 

801 
Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh: Người 

lớn ơi, hãy nghe con nói 
Minh Vũ (biên soạn) Dân Trí 2023 

802 
Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh: 32 thử 

thách không chất thải 

Người dịch: Dương Hà 

Phương 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

803 
Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh: Giải cứu 

biển và đại dương 
Dịch giả Lê Mỹ Linh 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

804 
Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh: Giải cứu 

nguồn nước 
Nguyễn Thị Thanh Bình 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

805 Trò chơi rèn luyện khả năng chú ý Hải Minh 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

806 Trò chơi rèn luyện khả năng ghi nhớ Hải Minh 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

807 Trò chơi rèn luyện khả năng nhận thức Hải Minh 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

808 Trò chơi rèn luyện khả năng quan sát Hải Minh 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

  SÁCH KHÁC       

809 
Phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ 

em 
Nguyễn Công Khanh 

Đại học 

Sư phạm 
2023 

810 Giáo trình Tâm lí học quản lí Nguyễn Hữu Thụ 
Đại học 

Sư phạm 
2024 

811 Giáo trình Giao tiếp sư phạm Nhiều tác giả 
Đại học 

Sư phạm 
2024 

812 Giáo trình Lịch sử nghệ thuật 1 Đặng Thái Hoàng 
Xây 

Dựng 
2023 

813 Môn Sử không chán như em tưởng Nguyễn Quốc Vương 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

814 
Bí quyết làm các dạng bài tập đọc hiểu 

môn Văn 
Trịnh Thị Minh Hương 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

815 
Bồi dưỡng kiến thức Sinh học trong 

Khoa học tự nhiên 
Phan Khắc Nghệ 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

816 
Cảm thụ, phân tích tác phẩm văn học 

ngoài sách giáo khoa tác phẩm Thơ 
Kiều Bắc 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

817 
Cảm thụ, phân tích tác phẩm văn học 

ngoài sách giáo khoa tác phẩm Truyện 
Kiều Bắc 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

818 
Bài tập phát triển năng lực Ngữ Văn 6 

(tập 1) 

Nguyễn Việt Hùng (Chủ 

biên) 

Đại học 

Sư phạm 
2022 

819 
Bứt phá môn tiếng Anh - Bộ đề luyện 

thi vào lớp 6 
Cấn Thị Chang (chủ biên) 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 
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Nhà 

xuất bản 
Năm 

820 155 bài làm văn chọn lọc 9 
Tạ Thanh Sơn, Nguyễn 

Trung Kiên 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

821 270 đề và bài văn hay 9 Phạm Ngọc Thắm 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

822 400 bài toán chọn lọc Hóa học 9 Ngô Ngọc An 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

823 400 bài toán cơ bản 9 
Vũ Thế Hựu, Nguyễn Vĩnh 

Cận 

Đại học 

Sư phạm 
2024 

824 500 bài toán chọn lọc 9 Nguyễn Ngọc Đạm 
Đại học 

Sư phạm 
2024 

825 702 câu trắc nghiệm tiếng Anh 9 Nguyễn Hoàng Thanh Ly 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

826 
Bài giảng & lời giải chi tiết tiếng Anh 

9 - Kết nối tri thức 
Nguyễn Hoàng Thanh Ly 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

827 Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 9 Phan Khắc Nghệ 
Đại học 

Sư phạm 
2024 

828 Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9 Hoàng Thanh - Minh Luân 
Đại học 

Sư phạm 
2024 

829 Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 Nguyễn Đức Tấn 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

830 
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh khá, giỏi 

Toán THCS: Phần Số học 
Nguyễn Đức Tấn Dân Trí 2024 

831 
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh khá, giỏi 

Toán THCS: Phần Hình học 
Nguyễn Đức Tấn Dân Trí 2024 

832 Bộ đề ôn thi vào 10 THPT Sinh học 9 Phan Khắc Nghệ 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

833 Bộ đề thi vào 10 môn Toán Nguyễn Văn Vĩnh 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

834 Đề thi vào 10 môn Toán Vũ Thế Hựu 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

835 Luyện thi vào lớp 10 chuyên Sinh học Hoàng Thị Tuyến 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

836 
Luyện thi vào Toán 10 tích hợp - thực 

tế 
Hà Văn Chương 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

837 Ôn luyện môn Toán thi vào lớp 10 

Nguyễn Đức Tấn - Thái 

Nhật Phượng - Võ Mộng 

Trình 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

838 
Ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ văn tự luận 

& trắc nghiệm 
Kiều Bắc 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

839 
Chuyên đề chuyên sâu bồi dưỡng Ngữ 

văn 10 
Nguyễn Tấn Huy 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

840 
Hướng dẫn trả lời câu hỏi & bài tập Vật 

lý 10 - Kết nôi tri thức 
Mai Trọng Ý 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

841 
Hướng dẫn tự học Sinh học 10 - Kết nối 

tri thức 
Phan Khắc Nghệ 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

842 
Khám phá Toán 10 để học giỏi tập 1 - 

Chân trời sáng tạo 
Tô Thị Hoàng Lan 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

843 
Khám phá Toán 10 để học giỏi tập 2 - 

Chân trời sáng tạo 
Tô Thị Hoàng Lan 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 
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Nhà 

xuất bản 
Năm 

844 
Kiến thức trọng tâm giới thiệu đề thi 

vào 10 môn Toán 
Trần Xuân Tiếp 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

845 Sách tham khảo Toán 10/1 Hoàng Xuân Nhàn 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

846 500 bài toán chọn lọc 10 Hàn Liên Hải, Ngô  
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

847 Sơ đồ chuỗi phản ứng Hóa học Hữu cơ Nguyễn Xuân Trường Dân Trí 2024 

848 Sơ đồ chuỗi phản ứng Hóa học Vô cơ Nguyễn Xuân Trường Dân Trí 2024 

849 
Tuyệt đỉnh bồi dưỡng học sinh giỏi qua 

các kì thi Olympic Vật lí 10: tập 1 
Lê Văn Vinh Dân Trí 2024 

850 
Tuyệt đỉnh bồi dưỡng học sinh giỏi qua 

các kì thi Olympic Vật lí 10: tập 2 
Lê Văn Vinh Dân Trí 2024 

851 Dàn bài làm văn 11 Lê Phương Liên 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

852 Những bài văn đạt giải Quốc gia Nguyễn Đức Quyền 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

853 270 đề và bài văn hay 12 Phạm Ngọc Thắm 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

854 500 bài toán chọn lọc 12 Ngô Long Hậu 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

855 
Chuyên đề chuyên sâu bồi dưỡng Ngữ 

văn 12 
Nguyễn Tấn Huy 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

856 
Hướng dẫn học và làm bài Ngữ văn 

12/1 - Chân trời sáng tạo 
Phạm Ngọc Thắm 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

857 
Hướng dẫn học và làm bài Ngữ văn 

12/2 - Chân trời sáng tạo 
Phạm Ngọc Thắm 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

858 
Hướng dẫn học và làm bài Ngữ văn 

12/1 - Cánh diều 
Phạm Ngọc Thắm 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

859 
Hướng dẫn học và làm bài Ngữ văn 

12/2 - Cánh diều 
Phạm Ngọc Thắm 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

860 
Hướng dẫn học và làm bài Ngữ văn 

12/1 - Kết nối tri thức 
Phạm Ngọc Thắm 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

861 
Hướng dẫn học và làm bài Ngữ văn 

12/2 - Kết nối tri thức 
Phạm Ngọc Thắm 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

862 
Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó 

Hình học 12 
Nguyễn Duy Hiếu 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

863 Tuyển tập đề kiểm tra Hóa học 12 Cao Cự Giác 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

864 
Hướng dẫn luyện thi THPT quốc gia 

môn Lịch sử 
Trương Ngọc Thơi 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

865 Luyện nói tiếng Anh đột phá Hoàng Ngọc Quỳnh  Thế giới  2024 

866 
Toán học cao cấp tập 1: Đại số và hình 

học giải tích 

Nguyễn Đình Trí (chủ 

biên) Tạ Văn Đình - 

Nguyễn Hồ Quỳnh 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

2022 

867 
Bài tập Toán cao cấp - tập 1: Đại số và 

hình học giải tích 

Nguyễn Đình Trí (chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

2022 

868 Bài tập Cơ sở đại số hiện đại 
Dương Quốc Việt (chủ 

biên) 

Đại học 

Sư phạm 
2024 
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Nhà 

xuất bản 
Năm 

869 
Cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học - 

tập 1 
Đào Đình Thức 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

2023 

870 Cơ sở lí thuyết số và đa thức 
Dương Quốc Việt (chủ 

biên) 

Đại học 

Sư phạm 
2023 

871 Ngữ pháp tiếng Việt - tập 1 Diệp Quang Ban 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

2022 

872 

Vật lí đại cương: Dùng cho các trường 

Đại học khối Kĩ thuật công nghiệp. Tập 

1: Cơ - nhiệt 

Lương Duyên Bình (chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

2023 

873 

Giáo trình cơ sở Hóa học hữu cơ - Phần 

1: Đại cương hóa học hữu cơ và 

Hydrocarbon 

Vũ Quốc Trung (chủ biên) 
Đại học 

Sư phạm 
2023 

874 Giáo trình cơ sở tự nhiên và xã hội 
Nguyễn Thị Thấn, Tạ Đức 

Dũng 

Đại học 

Sư phạm 
2022 

875 Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế 

TS. Trần Thị Thanh Hương 

- TS. Nguyễn Kim Dung 

(Đồng Chủ biên) 

Lao 

Động 
2022 

876 
Giáo trình Phép tính vi tích phân hàm 

một biến 
Đỗ Đức Thái (chủ biên) 

Đại học 

Sư phạm 
2023 

877 
Giáo trình Thực hành cơ sở Vật lí - tập 

1 

Nguyễn Văn Khánh (chủ 

biên) 

Đại học 

Sư phạm 
2024 

878 
Giáo trình Thực tập nghiên cứu thiên 

nhiên 

Nguyễn Lân Hùng Sơn 

(chủ biên) 

Đại học 

Sư phạm 
2023 

879 Giáo trình Thực vật học Nhiều tác giả 
Đại học 

Sư phạm 
2024 

880 
Mô hình giáo dục tiểu học Nhật Bản và 

đề xuất vận dụng ở Việt Nam 

Nguyễn Vinh Hiển (Chủ 

biên) 

Đại học 

Sư phạm 
2023 

  B - SÁCH LUÂN CHUYỂN       

  
KHOA HỌC PHỔ THÔNG - KỸ 

NĂNG SỐNG 
      

881 
Ý nghĩa lớn từ câu chuyện nhỏ - Tình 

thương khó quên của Bố 
Trần Giang Sơn (chủ biên) Hà Nội 2024 

882 
Ý nghĩa lớn từ câu chuyện nhỏ - Tình 

yêu của Mẹ là vô giá 
Trần Giang Sơn (chủ biên) Hà Nội 2024 

883 
Bài học về lòng biết ơn - Sự ấm áp của 

tình người 

Anh Ba (sưu tầm, tuyển 

chọn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

884 
Bài học về sự giúp đỡ - Hạnh phúc là 

cho đi 

Anh Ba (sưu tầm, tuyển 

chọn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

885 
Bài học về sự quan tâm - Chúng tôi cần 

bạn 

Anh Ba (sưu tầm, tuyển 

chọn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

886 
Bài học về tính tự giác - Giá trị của việc 

học tập không ngừng 

Anh Ba (sưu tầm, tuyển 

chọn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

887 Bài học cuộc sống - Cánh cửa cuộc đời 
Bùi Thu Hiền (sưu tầm, 

tuyển chọn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

888 
Bài học cuộc sống - Không bao giờ gục 

ngã 

Vân Phong (sưu tầm, tuyển 

chọn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

889 
Bài học cuộc sống - Kim cương và than 

đá 

Vân Phong (sưu tầm, tuyển 

chọn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

890 
Bài học cuộc sống - Ai thông minh hơn 

ai 

Vân Phong (sưu tầm, tuyển 

chọn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

891 Bài học cuộc sống - Tình yêu vô hạn 
Vân Phong (sưu tầm, tuyển 

chọn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

892 Bạn trẻ với trau dồi nhân đức, tài năng Nguyễn Văn Hấn Hà Nội 2024 

893 Tự chủ - Bí quyết để thành công Nguyễn Văn Hấn Hà Nội 2024 

894 

Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành 

cho thanh thiếu niên - An toàn khi ở 

nhà và tham gia giao thông 

Trần Giang Sơn (biên dịch) 
Hồng 

Đức 
2024 

895 

Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành 

cho thanh thiếu niên - An toàn khi ở 

trường học và ngoài xã hội 

Trần Giang Sơn (biên dịch) 
Hồng 

Đức 
2024 

896 

Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành 

cho thanh thiếu niên - An toàn khi tham 

gia các hoạt động ngoài trời và phòng 

chống thiên tai 

Trần Giang Sơn (biên dịch) 
Hồng 

Đức 
2024 

897 

Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành 

cho thanh thiếu niên - An toàn trong ăn 

uống và sơ cấp cứu 

Trần Giang Sơn (biên dịch) 
Hồng 

Đức 
2024 

898 Kỹ năng sơ cứu tại nhà 
La Diệu Dân; Trần Giang 

Sơn (dịch giả) 
Hà Nội 2024 

899 
Y học thường thức: Những biểu hiện và 

điều trị hệ tiết niệu 
Trình Kế Văn (chủ biên) Hà Nội 2024 

  THIẾU NHI       

900 Truyện kể hay nhất dành cho trẻ 
Sara Cone Bryant; Khổng 

Mai Phương (dịch) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

901 
Những câu chuyện khuyến khích trẻ 

học tập 

Trương Gia Quyền - 

Trương Khiết Mi 

Hồng 

Đức 
2024 

902 
Những câu chuyện khuyến khích trẻ 

say mê học hỏi 

Trương Gia Quyền - 

Trương Khiết Mi 

Hồng 

Đức 
2024 

903 
Những câu chuyện khuyến khích trẻ 

sáng tạo 

ThS. Trương Phan Châu 

Tâm 

Hồng 

Đức 
2024 

904 
Những câu chuyện khuyến khích trẻ 

giao tiếp 

Trương Gia Quyền - 

Trương Khiết Mi 

Hồng 

Đức 
2024 

905 
Em yêu khoa học - Tìm hiểu những điều 

lạ trong thế giới tự nhiên 

Tùng An (tuyển chọn, biên 

soạn) 
Tri Thức 2025 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

906 
Em yêu khoa học - Toán, Lý, Hóa thật 

thú vị 

Tùng An (tuyển chọn, biên 

soạn) 
Tri Thức 2025 

907 Bí quyết giúp con ham đọc sách 

Đào Tiểu Ngãi; ThS. 

Trương Phan Châu Tâm 

(dịch) 

Hồng 

Đức 
2024 

908 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Cuộc 

phiêu lưu của cậu bé rừng xanh 

Tác giả: Dreamland; Dịch 

giả: Nguyễn Thị Trúc 

Giang 

Hà Nội 2024 

909 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Chú nai 

Bambi thân thiện 

Tác giả: Dreamland; Dịch 

giả: Nguyễn Thị Trúc 

Giang 

Hà Nội 2024 

910 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Kiến tốt 

bụng và Châu Chấu lười biếng 

Tác giả: Dreamland; Dịch 

giả: Nguyễn Thị Trúc 

Giang 

Hà Nội 2024 

911 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Bảy chú 

Dê con và chó Sói 

Tác giả: Dreamland; Dịch 

giả: Nguyễn Thị Trúc 

Giang 

Hà Nội 2024 

912 101 Câu chuyện bà kể bé nghe 
Tác giả: Dreamland; Dịch 

giả: Phạm Thị Anh Đào 
Hà Nội 2024 

913 Trải nghiệm đầu tiên của tôi: Đi học 
Tác giả: Pegasus; Dịch giả: 

Nguyễn Thị Trúc Giang 
Hà Nội 2024 

914 
Trải nghiệm đầu tiên của tôi: Chơi 

trong công viên 

Tác giả: Pegasus; Lời: 

Tapasi De; Dịch giả: 

Nguyễn Thị Trúc Giang 

Hà Nội 2024 

915 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh 

- Thể dục, vui chơi, nghỉ ngơi, ăn uống 

Tác giả: Dreamland; Nội 

dung: Ved Chawla;  Dịch 

giả: Phạm Thị Anh Đào 

Hà Nội 2024 

916 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh 

- Giữ gìn vệ sinh 

Tác giả: Dreamland; Nội 

dung: Ved Chawla;  Dịch 

giả: Phạm Thị Anh Đào 

Hà Nội 2024 

917 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh 

- Những việc cần làm 

Tác giả: Dreamland; Nội 

dung: Ved Chawla;  Dịch 

giả: Phạm Thị Anh Đào 

Hà Nội 2024 

918 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh 

- Sức khỏe và bệnh thường gặp 

Tác giả: Dreamland; Nội 

dung: Ved Chawla;  Dịch 

giả: Phạm Thị Anh Đào 

Hà Nội 2024 

919 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh 

- An toàn ở nhà, ra đường, trong trường 

Tác giả: Dreamland; Nội 

dung: Ved Chawla;  Dịch 

giả: Phạm Thị Anh Đào 

Hà Nội 2024 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

920 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học 

sinh - Kỹ năng cơ bản 

Tác giả: Dreamland; Nội 

dung: Ved Chawla; Biên 

soạn: Lata Seth; Dịch giả: 

Nguyễn Hoàng Trung 

Hà Nội 2024 

921 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học 

sinh - Nơi công cộng 

Tác giả: Dreamland; Nội 

dung: Ved Chawla; Biên 

soạn: Lata Seth; Dịch giả: 

Nguyễn Hoàng Trung 

Hà Nội 2024 

922 

Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học 

sinh - Kỹ năng giao tiếp qua các 

phương tiện công nghệ 

Tác giả: Dreamland; Nội 

dung: Ved Chawla; Biên 

soạn: Lata Seth; Dịch giả: 

Lữ Thanh Long 

Hà Nội 2024 

923 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học 

sinh - Sống xanh 

Tác giả: Dreamland; Nội 

dung: Ved Chawla; Biên 

soạn: Lata Seth; Dịch giả: 

Lữ Thanh Long 

Hà Nội 2024 

924 Kỹ năng giúp trẻ dũng cảm Trần Thị Thanh Bình Tri Thức 2024 

925 Kỹ năng giúp trẻ thông minh Trần Thị Thanh Bình Tri Thức 2024 

926 Kỹ năng giúp trẻ khoan dung Trần Thị Thanh Bình Tri Thức 2024 

927 Kỹ năng giúp trẻ tính trung thực Trần Thị Thanh Bình Tri Thức 2024 

928 Kỹ năng giúp trẻ tự tin Trần Thị Thanh Bình Tri Thức 2024 

929 Kỹ năng giúp trẻ tự lập Trần Thị Thanh Bình Tri Thức 2024 

930 Sách 3D học tập - Trái đất 
Tác giả: Pegasus; Dịch giả: 

Lữ Thanh Long 
Hà Nội 2024 

931 Sách 3D học tập - Thế giới Đại dương 
Tác giả: Pegasus; Dịch giả: 

Lữ Thanh Long 
Hà Nội 2024 

932 Sách 3D học tập - Vũ trụ 
Tác giả: Pegasus; Dịch giả: 

Lữ Thanh Long 
Hà Nội 2024 

933 Sách 3D học tập - Kỳ quan thiên nhiên 
Tác giả: Pegasus; Dịch giả: 

Lữ Thanh Long 
Hà Nội 2024 

934 Sách 3D học tập - Kỳ quan thế giới 
Tác giả: Pegasus; Dịch giả: 

Lữ Thanh Long 
Hà Nội 2024 

935 Sách 3D học tập - Rừng rậm 
Tác giả: Pegasus; Dịch giả: 

Lữ Thanh Long 
Hà Nội 2024 

936 Sách 3D học tập - Khủng Long 
Tác giả: Pegasus; Dịch giả: 

Lữ Thanh Long 
Hà Nội 2024 

937 Sách 3D học tập - Siêu xe 
Tác giả: Pegasus; Dịch giả: 

Lữ Thanh Long 
Hà Nội 2024 

938 
Sách 3D kể chuyện - Nàng Bạch Tuyết 

và Bảy Chú Lùn 

Tác giả: Pegasus; Dịch giả: 

Nguyễn Hoàng Trung 
Hà Nội 2024 



420 
 

 

STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

939 
Sách 3D kể chuyện - Công chúa tóc 

mây 

Tác giả: Pegasus; Dịch giả: 

Nguyễn Hoàng Trung 
Hà Nội 2024 

940 Sách 3D kể chuyện - Cô bé lọ lem 
Tác giả: Pegasus; Dịch giả: 

Nguyễn Hoàng Trung 
Hà Nội 2024 

941 
Sách 3D kể chuyện - Cậu bé người gỗ 

Pinocchio 

Tác giả: Pegasus; Dịch giả: 

Nguyễn Hoàng Trung 
Hà Nội 2024 

942 
Sách 3D kể chuyện - Người Đẹp Và 

Quái Vật 

Tác giả: Pegasus; Dịch giả: 

Nguyễn Hoàng Trung 
Hà Nội 2024 

  VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT       

943 Ca dao Việt Nam tuyển chọn 
Minh Anh (tuyển chọn, 

biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

944 Tục ngữ Việt Nam tuyển chọn 
Minh Anh (tuyển chọn, 

biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

945 Đồng dao Việt Nam tuyển chọn 
Minh Anh (tuyển chọn, 

biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

946 Hát ru Việt Nam tuyển chọn 
Minh Anh (tuyển chọn, 

biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

947 
Khát vọng Tổ quốc trong giai điệu Việt 

Nam 
Nguyễn Thụy Kha Tri Thức 2025 

948 
Chiến tranh biên giới Tây Nam dưới 

góc nhìn phê bình phân tâm học 
Phạm Khánh Duy Hà Nội 2023 

949 
Thanh âm hào hùng của chiến tranh 

biên giới Tây Nam trong văn học 
Phạm Khánh Duy Hà Nội 2023 

950 Câu đố nhân vật lịch sử, địa danh 
Đỗ Cao (sưu tầm, biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

951 Câu đố thử thách trí tuệ 
Ramus Hoài Nam (biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

952 Câu đố thông minh dí dỏm 
Quang Minh (sưu tầm, 

tuyển chọn) 
Tri Thức 2025 

953 Câu đố về cỏ cây, hoa lá 
Quang Minh (sưu tầm, 

tuyển chọn) 
Tri Thức 2025 

954 Câu đố về các loài vật 
Quang Minh (sưu tầm, 

tuyển chọn) 
Tri Thức 2025 

955 
Danh tác rút gọn của Pegasus - Gia 

đình Robinson 

Tác giả: Johann Wyss; 

Tóm lược: Gita Nath; Dịch 

giả: Trần Giang Sơn 

Hà Nội 2024 

956 
Danh tác rút gọn của Pegasus - Gatsby 

vĩ đại 

Tác giả: F. Scott 

Fitzgerald; Tóm lược: 

Sonal Talwar; Dịch giả: 

Trần Giang Sơn 

Hà Nội 2024 

957 
Danh tác rút gọn của Pegasus - Oliver 

Twist 

Tác giả: Charles Dickens; 

Tóm lược: Usha Sood; 

Dịch giả: Trần Giang Sơn 

Hà Nội 2024 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

958 
Danh tác rút gọn của Pegasus - Kiêu 

hãnh và Định kiến 

Tác giả: Jane Austen; Tóm 

lược: Sonal Talwar; Dịch 

giả: Trần Giang Sơn 

Hà Nội 2024 

959 
Danh tác rút gọn của Pegasus - Thằng 

gù nhà thờ Đức Bà 

Tác giả: Victor Hugo; Tóm 

lược: Manpreet K. Aden; 

Dịch giả: Trần Giang Sơn 

Hà Nội 2024 

960 
Nghìn lẻ một ngày - Chàng trai hào 

phóng 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

961 
Nghìn lẻ một ngày - Công chúa xứ 

Cachemire 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

962 
Nghìn lẻ một ngày - Cuộc phiêu lưu kỳ 

thú 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

963 
Nghìn lẻ một ngày - Đức vua và Hoàng 

hậu 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

964 
Nghìn lẻ một ngày - Hai anh em thần 

linh 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

965 Nghìn lẻ một ngày - Hoàng tử Fadlallah 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

966 
Nghìn lẻ một ngày - Hoàng tử và Công 

chúa 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

967 
Nghìn lẻ một ngày - Nàng Aroya xinh 

đẹp 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

968 
Nghìn lẻ một ngày - Quốc vương 

Hormoz 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

969 Nghìn lẻ một ngày - Vua và Tể tướng 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

  VĂN HOÁ - LỊCH SỬ       

970 
Việt Nam phong tục toàn biên - Quyển 

1: Tập tục, Lễ tục và Phong tục 
Vũ Ngọc Khánh Tri Thức 2024 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

971 
Việt Nam phong tục toàn biên - Quyển 

2: Lễ hội và Diễn xướng dân gian 
Vũ Ngọc Khánh Tri Thức 2024 

972 Văn hóa và tín ngưỡng 
Võ Văn Thành, Lê Thị 

Thanh Tâm 
Tri Thức 2024 

973 Tín ngưỡng lễ hội cổ truyền Việt Nam GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 

974 
Tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa cộng 

đồng 
GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 

975 Văn hóa pháp lý các dân tộc Việt Nam Trần Ngọc Bình Hà Nội 2024 

976 
Tìm hiểu luật tục các tộc người ở Việt 

Nam (tái bản có chỉnh sửa, bổ sung) 

Trung tâm Khoa học Xã 

hội và Nhân văn Quốc gia. 

Viện Nghiên cứu Văn hoá 

dân gian - GS. TS. Ngô 

Đức Thịnh 

Tri Thức 2025 

977 
Tìm hiểu nông cụ cổ truyền Việt Nam 

(tái bản có chỉnh sửa, bổ sung) 
GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 

978 
Không gian thờ cúng tổ tiên của người 

Việt - Truyền thống và đương đại 

Viện Nghiên cứu Di sản 

Văn hóa - Viện Nghiên cứu 

ứng dụng kiến trúc phong 

thủy 

Hồng 

Đức 
2024 

979 
Văn hóa ứng xử của người Việt xưa và 

nay (tái bản có chỉnh sửa, bổ sung) 

Phạm Minh Thảo (biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

980 
Kiêng và cấm kỵ của người Việt xưa và 

nay (tái bản có chỉnh sửa, bổ sung) 

Phạm Minh Thảo (biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

981 
Đám cưới người Việt xưa và nay (tái 

bản có chỉnh sửa, bổ sung) 
Bùi Xuân Mỹ (biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

982 
Phong tục tang lễ xưa và nay (tái bản có 

chỉnh sửa, bổ sung) 

Phạm Minh Thảo (biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

983 
Lễ tục trong gia đình người Việt xưa và 

nay 
Bùi Xuân Mỹ (biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

984 
Nghi lễ và tập tục người Việt với phụ 

nữ (tái bản có chỉnh sửa, bổ sung) 

Phạm Minh Thảo (biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

985 

Lên đồng - Hành trình của thần linh và 

thân phận (tái bản có chỉnh sửa, bổ 

sung) 

GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 

986 
Bản sắc văn hóa vùng ở Việt Nam (tái 

bản có chỉnh sửa, bổ sung) 
GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 

987 
Nguồn gốc và ý nghĩa văn hóa của các 

địa danh Việt Nam 
TS. Lý Tùng Hiếu Tri Thức 2025 

988 Có một vùng văn hóa Mekong GS.TS Phạm Đức Dương Tri Thức 2025 

989 

Văn hóa đồng bằng Nam Bộ - Di tích 

kiến trúc cổ: Kiến trúc trong văn hóa 

Óc Eo - hậu Óc Eo ở Nam Bộ 

Võ Sĩ Khải Tri Thức 2025 

990 
Văn hóa Nam Bộ qua cái nhìn của Sơn 

Nam 
Võ Văn Thành Tri Thức 2024 

991 Trạng Nguyên Việt Nam 
Đặng Việt Thủy, Giang 

Tuyết Minh 
Hà Nội 2024 

992 Thầy giáo Việt Nam 10 thế kỷ Vũ Ngọc Khánh Tri Thức 2024 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

993 
Các Danh nhân Văn hóa Việt Nam 

được UNESCO vinh danh 

Nguyễn Văn Tân (Biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

994 Văn hóa và du lịch Việt Nam Võ Văn Thành Tri Thức 2024 

995 
Du lịch Việt Nam qua các di sản thế 

giới được UNESCO công nhận 
Võ Văn Thành 

Hồng 

Đức 
2023 

996 
Những di sản văn hóa vật thể và thiên 

nhiên thế giới tại Việt Nam 

Nguyễn Văn Tân (Biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

997 
Cẩm nang du lịch văn hóa tâm linh Việt 

Nam 
Nguyễn Văn Tân 

Hồng 

Đức 
2025 

998 Phát triển du lịch cộng đồng 
Nguyễn Văn Tân (Biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

999 
Khám phá ẩm thực truyền thống Việt 

Nam 
GS.TS. Ngô Đức Thịnh  Tri Thức 2024 

1000 

Cuộc đối đầu lịch sử trong ba cuộc 

kháng chiến giữ nước của dân tộc Việt 

Nam 

Trần Ngọc Bình Hà Nội 2024 

1001 
Trịnh - Nguyễn phân tranh chia cắt hai 

miền đất nước 
Trần Ngọc Bình Hà Nội 2024 

1002 
Vùng đất Nam bộ - Từ cội nguồn đến 

thế kỷ VII 

GS. TSKH. NGND. Vũ 

Minh Giang 
Tri Thức 2025 

  CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI       

1003 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Tuyên 

ngôn độc lập năm 1945 - Ý nghĩa, giá 

trị và sự trường tồn 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1004 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - 80 năm 

mùa thu cách mạng 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1005 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 - Sự kiện 

và nhân chứng 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Đỗ 

Hoàng Linh 

Tri Thức 2025 

1006 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Con 

đường thiên lý từ Bến Nhà Rồng đến 

Bản Tuyên ngôn lịch sử 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1007 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Đường về 

Tổ Quốc 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Đỗ 

Hoàng Linh 

Tri Thức 2025 

1008 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Hồ Chí 

Minh, từ Pác Bó đến Ba Đình 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Đỗ 

Hoàng Linh 

Tri Thức 2025 

1009 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Chủ tịch 

Hồ Chí Minh với Cách mạng tháng 

Tám và chiến dịch Điện Biên Phủ 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Đỗ 

Hoàng Linh 

Hà Nội 2024 

1010 
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Thời đại 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

Hồ Chí Minh - Một thời đại mới trong 

lịch sử Việt Nam 

1011 

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 

Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - ThS. Vũ 

Kim Yến (sưu tầm, biên 

soạn) 

Hà Nội 2024 

1012 

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 

Xây dựng nền văn hóa mới: Dân tộc, 

Khoa học, Đại chúng 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - ThS. Vũ 

Kim Yến (sưu tầm, biên 

soạn) 

Hà Nội 2024 

1013 

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 

Xây dựng nền văn hóa ngoại giao đặc 

sắc 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - ThS. Vũ 

Kim Yến (sưu tầm, biên 

soạn) 

Hà Nội 2024 

1014 

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 

Xây dựng nền văn hóa hướng tới Chân, 

Thiện, Mỹ 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - ThS. Vũ 

Kim Yến (sưu tầm, biên 

soạn) 

Hà Nội 2024 

1015 

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 

Khát vọng Việt Nam phồn vinh và hạnh 

phúc 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - ThS. Vũ 

Kim Yến (sưu tầm, biên 

soạn) 

Hà Nội 2024 

1016 

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình 

tiếp biến văn hóa nhân loại 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - ThS. Vũ 

Kim Yến (sưu tầm, biên 

soạn) 

Hà Nội 2024 

1017 

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 

Hồ Chí Minh và truyền thống đạo đức 

dân tộc 

GS. Vũ Ngọc Khánh Hà Nội 2024 

1018 

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 

Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh trong xây 

dựng con người mới 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Cao Thị 

Hải Yến  

Hà Nội 2024 

1019 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Tìm đường đi cho 

dân tộc đi theo 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1020 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Tuổi trẻ và sứ mệnh 

lịch sử 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1021 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Người gieo những 

hạt giống đỏ 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

1022 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Về với cội nguồn 

dân tộc 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1023 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về phát triển bền vững và sự vận 

dụng ở Việt Nam hiện nay 

TS. Phạm Công Thưởng 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

1024 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Hành trình đổi mới 

và sáng tạo 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1025 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Trên những chặng 

đường kháng chiến 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1026 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Đường đi tới tương 

lai 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1027 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Hồ Chí Minh gương 

người sáng mãi 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Đặng 

Minh Dũng 

Hà Nội 2024 

1028 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Giá trị, ý nghĩa và 

sự trường tồn của bản Di chúc lịch sử 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Nguyễn 

Văn Dương - Vũ Kim Yến 

Hà Nội 2024 

1029 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Người đi vào lịch sử 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1030 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Đi theo con đường 

của Bác - Học tập và phấn đấu suốt đời 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1031 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Giáo dục chủ nghĩa 

yêu nước Hồ Chí Minh cho thanh niên 

Việt Nam hiện nay 

TS. Vũ Trọng Hùng 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

1032 Tìm hiểu truyện và ký của Hồ Chí Minh 
Nguyễn Văn Hấn, GS. Lê 

Trí Viễn 
Hà Nội 2024 

1033 
Địa danh và chủ quyền lãnh thổ Việt 

Nam 

Kim Quang Minh - Trịnh 

Anh Cơ 
Hà Nội 2024 

1034 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - 

Tiếng gọi của trái tim, mệnh lệnh của 

cuộc sống 

Thiếu tướng, 

PGS.TS.NGND. Nguyễn 

Bá Dương 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

1035 
Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” (Chính luận & tiểu phẩm) 
Nguyễn Mạnh Thắng 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2023 

1036 50 năm Thiên anh hùng ca giải phóng 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Kim 

Yến  

Hà Nội 2024 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

1037 
Kháng chiến chống Mỹ - Bản anh hùng 

ca kỳ diệu của cách mạng Việt Nam 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Thị 

Kim Yến (sưu tầm, biên 

soạn) 

Tri Thức 2025 

1038 
Từ Cách mạng tháng Tám đến chiến 

dịch Hồ Chí Minh 1975 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Kim 

Yến  

Hà Nội 2024 

1039 
Đại thắng mùa Xuân 1975 qua góc nhìn 

của người nước ngoài 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Thị 

Kim Yến (sưu tầm, biên 

soạn) 

Tri Thức 2025 

1040 Nhân chứng và lịch sử Hồ Sơn Đài 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

1041 Mưa đỏ Chu Lai 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

1042 Dòng suối không cạn Nhiều tác giả Văn Học 2025 

1043 Có một miền cỏ thơm bình yên Hoài Hương 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

  NÔNG NGHIỆP       

1044 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật 

trồng rau mầm 

Đặng Thảo Châu (biên 

soạn) 
Hà Nội 2024 

1045 
Bón phân khoa học, phân hữu cơ thay 

thế phân hóa học 

Tân Sỹ Hữu, Đà Thiếu 

Phương, Vu Mạnh Sinh, 

Lưu Văn Kỳ, Khang Cát 

Lợi, Lý Vân Xuân; Trần 

Giang Sơn (dịch) 

Hà Nội 2024 

1046 
Nông nghiệp xanh, bền vững - Thực 

hành nông nghiệp hữu cơ 
TS. Nguyễn Quang Tin 

Văn hóa 

Dân tộc 
2024 

1047 

Nông nghiệp xanh, bền vững - Kỹ thuật 

trồng, chăm sóc cho năng suất cao cam, 

quýt, bưởi, táo, na, hồng 

KS. Nguyễn Thành Long 

(biên soạn) 
Hà Nội 2024 

1048 

Nông nghiệp xanh, bền vững - Kỹ thuật 

trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản 

và các công nghệ sau thu hoạch lúa 

KS. Nguyễn Thành Long 

(biên soạn) 
Hà Nội 2024 

1049 

Nông nghiệp hữu cơ - Kỹ thuật trồng, 

chăm sóc cho năng suất cao mãng cầu, 

nhãn, xoài 

Vũ Trung (sưu tầm, biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

1050 

Nông nghiệp hữu cơ - Phương pháp 

chẩn đoán, chữa bệnh gia súc, gia cầm 

dành cho người chăn nuôi 

Nguyễn Hùng Nguyệt Hà Nội 2024 

1051 Kỹ thuật nuôi gà, ngan, vịt TS. Nguyễn Hùng Nguyệt Hà Nội 2024 

1052 
Kỹ thuật nuôi gà thịt khoa học, an toàn 

và hiệu quả 
Vũ Thùy An  Hà Nội 2024 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

1053 
Kỹ thuật nuôi vịt khoa học an toàn và 

hiệu quả 
Hoàng Kim  Hà Nội 2024 

1054 
Kỹ thuật nuôi lợn khoa học an toàn và 

hiệu quả 

Vũ Thùy An; Đặng Ngọc 

Anh; Nguyễn Cẩm Tú 

(biên soạn) 

Hà Nội 2024 

  C - SÁCH LƯU ĐỘNG       

  THIẾU NHI       

1055 Sách 3D học tập - Trái đất 
Pegasus; Lữ Thanh Long 

dịch 
Hà Nội 2024 

1056 Sách 3D học tập - Vũ trụ 
Pegasus; Lữ Thanh Long 

dịch 
Hà Nội 2024 

1057 Sách 3D học tập - Thế giới Đại dương 
Pegasus; Lữ Thanh Long 

dịch 
Hà Nội 2024 

1058 Sách 3D học tập - Kỳ quan thiên nhiên 
Pegasus; Lữ Thanh Long 

dịch 
Hà Nội 2024 

1059 Sách 3D học tập - Kỳ quan thế giới 
Pegasus; Lữ Thanh Long 

dịch 
Hà Nội 2024 

1060 Sách 3D học tập - Rừng rậm 
Pegasus; Lữ Thanh Long 

dịch 
Hà Nội 2024 

1061 Sách 3D học tập - Khủng Long 
Pegasus; Lữ Thanh Long 

dịch 
Hà Nội 2024 

1062 Sách 3D học tập - Siêu xe 
Pegasus; Lữ Thanh Long 

dịch 
Hà Nội 2024 

1063 
Sách 3D kể chuyện - Nàng Bạch Tuyết 

và Bảy Chú Lùn 

Pegasus; Nguyễn Hoàng 

Trung dịch 
Hà Nội 2024 

1064 
Sách 3D kể chuyện - Công chúa tóc 

mây 

Pegasus; Nguyễn Hoàng 

Trung dịch 
Hà Nội 2024 

1065 Sách 3D kể chuyện - Cô bé lọ lem 
Pegasus; Nguyễn Hoàng 

Trung dịch 
Hà Nội 2024 

1066 
Sách 3D kể chuyện - Cậu bé người gỗ 

Pinocchio 

Pegasus; Nguyễn Hoàng 

Trung dịch 
Hà Nội 2024 

1067 
Sách 3D kể chuyện - Người Đẹp Và 

Quái Vật 

Pegasus; Nguyễn Hoàng 

Trung dịch 
Hà Nội 2024 

1068 101 câu chuyện bà kể bé nghe 
Tác giả: Dreamland; Dịch 

giả:  Phạm Thị Anh Đào 
Hà Nội 2024 

1069 Trải nghiệm đầu tiên của tôi: Đi học 
Tác giả: Pegasus; Dịch giả:  

Nguyễn Thị Trúc Giang 
Hà Nội 2024 

1070 
Trải nghiệm đầu tiên của tôi: Chơi 

trong công viên 

Tác giả: Pegasus; Lời: 

Tapasi De; Dịch giả: 

Nguyễn Thị Trúc Giang 

Hà Nội 2024 

1071 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Cuộc 

phiêu lưu của cậu bé rừng xanh 

Tác giả: Dreamland; Dịch 

giả:  Nguyễn Thị Trúc 

Giang 

Hà Nội 2024 

1072 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Chú nai 

Bambi thân thiện 

Tác giả: Dreamland; Dịch 

giả: Nguyễn Thị Trúc 

Giang 

Hà Nội 2024 
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1073 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Kiến tốt 

bụng và Châu Chấu lười biếng 

Tác giả: Dreamland; Dịch 

giả: Nguyễn Thị Trúc 

Giang 

Hà Nội 2024 

1074 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Bảy chú 

Dê con và chó Sói 

Tác giả: Dreamland; Dịch 

giả:  Nguyễn Thị Trúc 

Giang 

Hà Nội 2024 

1075 
Em yêu khoa học - Tìm hiểu những điều 

lạ trong thế giới tự nhiên 

Tùng An (tuyển chọn, biên 

soạn) 
Tri Thức 2025 

1076 
Em yêu khoa học - Toán, Lý, Hóa thật 

thú vị 

Tùng An (tuyển chọn, biên 

soạn) 
Tri Thức 2025 

1077 Truyện kể hay nhất dành cho trẻ 
Sara Cone Bryant; Khổng 

Mai Phương (dịch) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

1078 
Những câu chuyện khuyến khích trẻ 

học tập 

Trương Gia Quyền - 

Trương Khiết Mi 

Hồng 

Đức 
2024 

1079 
Những câu chuyện khuyến khích trẻ 

say mê học hỏi 

Trương Gia Quyền - 

Trương Khiết Mi 

Hồng 

Đức 
2024 

1080 
Những câu chuyện khuyến khích trẻ 

sáng tạo 

ThS. Trương Phan Châu 

Tâm 

Hồng 

Đức 
2024 

1081 
Những câu chuyện khuyến khích trẻ 

giao tiếp 

Trương Gia Quyền - 

Trương Khiết Mi 

Hồng 

Đức 
2024 

1082 Bí quyết giúp con ham đọc sách 

Đào Tiểu Ngãi; ThS. 

Trương Phan Châu Tâm 

(dịch) 

Hồng 

Đức 
2024 

1083 
Nghìn lẻ một ngày - Chàng trai hào 

phóng 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

1084 
Nghìn lẻ một ngày - Công chúa xứ 

Cachemire 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

1085 
Nghìn lẻ một ngày - Cuộc phiêu lưu kỳ 

thú 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

1086 
Nghìn lẻ một ngày - Đức vua và Hoàng 

hậu 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

1087 
Nghìn lẻ một ngày - Hai anh em thần 

linh 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

1088 Nghìn lẻ một ngày - Hoàng tử Fadlallah 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 
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1089 
Nghìn lẻ một ngày - Hoàng tử và Công 

chúa 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

1090 
Nghìn lẻ một ngày - Nàng Aroya xinh 

đẹp 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

1091 
Nghìn lẻ một ngày - Quốc vương 

Hormoz 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

1092 Nghìn lẻ một ngày - Vua và Tể tướng 

TS. Nguyễn Hoài Giang 

(biên dịch); Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính) 

Hồng 

Đức 
2025 

1093 
Danh tác rút gọn của Pegasus - Gia 

đình Robinson 

Tác giả: Johann Wyss; 

Tóm lược: Gita Nath; Dịch 

giả: Trần Giang Sơn 

Hà Nội 2024 

1094 
Danh tác rút gọn của Pegasus - Gatsby 

vĩ đại 

Tác giả: F. Scott 

Fitzgerald; Tóm lược:  

Sonal Talwar; Dịch giả: 

Trần Giang Sơn 

Hà Nội 2024 

1095 
Danh tác rút gọn của Pegasus - Oliver 

Twist 

Tác giả: Charles Dickens; 

Tóm lược:  Usha Sood; 

Dịch giả: Trần Giang Sơn 

Hà Nội 2024 

1096 
Danh tác rút gọn của Pegasus - Kiêu 

hãnh và Định kiến 

Tác giả: Jane Austen; Tóm 

lược: Sonal Talwar; Dịch 

giả: Trần Giang Sơn 

Hà Nội 2024 

1097 
Danh tác rút gọn của Pegasus - Thằng 

gù nhà thờ Đức Bà 

Tác giả: Victor Hugo; Tóm 

lược:  Manpreet K. Aden; 

Dịch giả: Trần Giang Sơn 

Hà Nội 2024 

  
KỸ NĂNG SỐNG - KHOA HỌC 

PHỔ THÔNG 
      

1098 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 

1 

Đào Hồng Lượng, Lý Đại 

Xuân  (chủ biên); Trần 

Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 

1099 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 

2 

Đào Hồng Lượng, Lý Đại 

Xuân  (chủ biên); Trần 

Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 

1100 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 

3 

Đào Hồng Lượng, Lý Đại 

Xuân (chủ biên); Trần 

Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 

1101 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 

4 

Đào Hồng Lượng, Lý Đại 

Xuân  (chủ biên); Trần 

Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 
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1102 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 

5 

Đào Hồng Lượng, Lý Đại 

Xuân (chủ biên); Trần 

Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 

1103 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 

6 

Đào Hồng Lượng, Lý Đại 

Xuân  (chủ biên); Trần 

Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 

1104 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 

7 

Đào Hồng Lượng, Lý Đại 

Xuân  (chủ biên); Trần 

Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 

1105 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 

8 

Đào Hồng Lượng, Lý Đại 

Xuân  (chủ biên); Trần 

Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 

1106 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 

9 

Đào Hồng Lượng, Lý Đại 

Xuân (chủ biên); Trần 

Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 

1107 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh 

- Chăm sóc sức khỏe 

Tác giả: Dreamland; Nội 

dung: Ved Chawla; Dịch 

giả: Nguyễn Trung Kiên 

Hà Nội 2024 

1108 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh 

- Thể dục, vui chơi, nghỉ ngơi, ăn uống 

Tác giả: Dreamland; Nội 

dung: Ved Chawla;  Dịch 

giả: Phạm Thị Anh Đào 

Hà Nội 2024 

1109 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh 

- Giữ gìn vệ sinh 

Tác giả: Dreamland; Nội 

dung:  Ved Chawla;  Dịch 

giả: Phạm Thị Anh Đào 

Hà Nội 2024 

1110 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh 

- Những việc cần làm 

Tác giả: Dreamland; Nội 

dung: Ved Chawla;  Dịch 

giả: Phạm Thị Anh Đào 

Hà Nội 2024 

1111 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh 

- Sức khỏe và bệnh thường gặp 

Tác giả: Dreamland; Nội 

dung: Ved Chawla;  Dịch 

giả: Phạm Thị Anh Đào 

Hà Nội 2024 

1112 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh 

- An toàn ở nhà, ra đường, trong trường 

Tác giả: Dreamland; Nội 

dung:  Ved Chawla;  Dịch 

giả: Phạm Thị Anh Đào 

Hà Nội 2024 

1113 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

tránh tai nạn cho trẻ em, học sinh 

Thanh Hương (sưu tầm, 

biên soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

1114 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

tránh tai nạn giao thông 

Thanh Hương (sưu tầm, 

biên soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

1115 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

tránh tai nạn nơi công cộng 

Thanh Loan (sưu tầm, biên 

soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

1116 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

tránh tai nạn trong gia đình 

Mai Hương (sưu tầm, biên 

soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 
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1117 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

chống tai nạn khi dã ngoại 

Mai Hương (sưu tầm, biên 

soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

1118 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Kỹ năng 

tồn tại và thoát hiểm 

Bùi Thu Hiền (sưu tầm, 

biên soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

1119 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

chống ngộ độc 

Thanh Hương (sưu tầm, 

biên soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

1120 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

tránh tai nạn về thực phẩm 

Bùi Thu Hiền (sưu tầm, 

biên soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

1121 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

chống thiên tai và dịch bệnh 

Thanh Loan (sưu tầm, biên 

soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

1122 Kỹ năng sơ cứu tại nhà 
La Diệu Dân; Trần Giang 

Sơn (dịch giả) 
Hà Nội 2024 

1123 Kỹ năng giúp trẻ dũng cảm Trần Thị Thanh Bình Tri Thức 2024 

1124 Kỹ năng giúp trẻ thông minh Trần Thị Thanh Bình Tri Thức 2024 

1125 Kỹ năng giúp trẻ khoan dung Trần Thị Thanh Bình Tri Thức 2024 

1126 Kỹ năng giúp trẻ tính trung thực Trần Thị Thanh Bình Tri Thức 2024 

1127 Kỹ năng giúp trẻ tự tin Trần Thị Thanh Bình Tri Thức 2024 

1128 Kỹ năng giúp trẻ tự lập Trần Thị Thanh Bình Tri Thức 2024 

1129 
Ý nghĩa lớn từ câu chuyện nhỏ - Tình 

thương khó quên của Bố 
Trần Giang Sơn (chủ biên) Hà Nội 2024 

1130 
Ý nghĩa lớn từ câu chuyện nhỏ - Tình 

yêu của Mẹ là vô giá 
Trần Giang Sơn (chủ biên) Hà Nội 2024 

1131 
Bài học về lòng biết ơn - Sự ấm áp của 

tình người 

Anh Ba (sưu tầm, tuyển 

chọn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

1132 
Bài học về sự giúp đỡ - Hạnh phúc là 

cho đi 

Anh Ba (sưu tầm, tuyển 

chọn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

1133 
Bài học về sự quan tâm - Chúng tôi cần 

bạn 

Anh Ba (sưu tầm, tuyển 

chọn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

1134 
Bài học về tính tự giác - Giá trị của việc 

học tập không ngừng 

Anh Ba (sưu tầm, tuyển 

chọn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

1135 Bài học cuộc sống - Cánh cửa cuộc đời 
Bùi Thu Hiền (sưu tầm, 

tuyển chọn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

1136 
Bài học cuộc sống - Không bao giờ gục 

ngã 

Vân Phong (sưu tầm, tuyển 

chọn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

1137 
Bài học cuộc sống - Kim cương và than 

đá 

Vân Phong (sưu tầm, tuyển 

chọn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 
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1138 
Bài học cuộc sống - Ai thông minh hơn 

ai 

Vân Phong (sưu tầm, tuyển 

chọn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

1139 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học 

sinh - Kỹ năng cơ bản 

Tác giả: Dreamland; Nội 

dung: Ved Chawla; Biên 

soạn: Lata Seth; Dịch giả: 

Nguyễn Hoàng Trung 

Hà Nội 2024 

1140 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học 

sinh - Nơi công cộng 

Tác giả: Dreamland; Nội 

dung:  Ved Chawla; Biên 

soạn: Lata Seth; Dịch giả: 

Nguyễn Hoàng Trung 

Hà Nội 2024 

1141 

Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học 

sinh - Kỹ năng giao tiếp qua các 

phương tiện công nghệ 

Tác giả: Dreamland; Nội 

dung: Ved Chawla; Biên 

soạn: Lata Seth; Dịch giả: 

Lữ Thanh Long 

Hà Nội 2024 

1142 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học 

sinh - Sống xanh 

Tác giả: Dreamland; Nội 

dung: Ved Chawla; Biên 

soạn: Lata Seth; Dịch giả: 

Lữ Thanh Long 

Hà Nội 2024 

1143 Người Cha trong hành trình của bạn Thanh Bình - Nam Anh Tri Thức 2025 

1144 Người Mẹ trong hành trình của bạn Thanh Bình - Nam Anh Tri Thức 2025 

1145 Thầy Cô trong hành trình của bạn Thanh Bình - Nam Anh Tri Thức 2025 

1146 Anh em trong hành trình của bạn Thanh Bình - Nam Anh Tri Thức 2025 

1147 Bạn bè trong hành trình của bạn Thanh Bình - Nam Anh Tri Thức 2025 

1148 
Những phân tích và lời khuyên của các 

chuyên gia - Tâm lý tuổi vị thành niên 

Mông Hoa Khánh (chủ 

biên); Trần Giang Sơn 

(biên dịch) 

Tri Thức 2025 

1149 

Những phân tích và lời khuyên của các 

chuyên gia - Tình cảm tuổi vị thành 

niên 

Chu Tân Vũ (chủ biên); 

Phạm Thị Anh Đào (biên 

dịch) 

Tri Thức 2025 

1150 
Tủ sách kiến thức phổ thông - Hãy để 

yêu thương lên tiếng 
Dương An Hà Nội 2025 

1151 
Tủ sách kiến thức phổ thông - Hãy để 

nụ cười lên tiếng 
Dương An Hà Nội 2025 

1152 
Tủ sách kiến thức phổ thông - Hãy để 

nước mắt lên tiếng 
Dương An Hà Nội 2025 

1153 Những điều cần biết trong ăn uống Minh Dũng (biên soạn) 
Hồng 

Đức 
2025 

1154 Những khả năng kỳ diệu của con người Thái Vũ (biên soạn) Tri Thức 2025 

1155 
Danh nhân thế giới - Những tấm gương 

vượt lên hoàn cảnh 

Anh Ba (sưu tầm, biên 

soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

  GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG       

1156 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Tìm đường đi cho 

dân tộc đi theo 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

1157 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Tuổi trẻ và sứ mệnh 

lịch sử 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1158 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Người gieo những 

hạt giống đỏ 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1159 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Về với cội nguồn 

dân tộc 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1160 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Đường đi tới tương 

lai 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch -  Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1161 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại - Giáo dục chủ nghĩa 

yêu nước Hồ Chí Minh cho thanh niên 

Việt Nam hiện nay 

TS. Vũ Trọng Hùng 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

1162 

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 

Khát vọng Việt Nam phồn vinh và hạnh 

phúc 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - ThS. Vũ 

Kim Yến (sưu tầm, biên 

soạn) 

Hà Nội 2024 

1163 

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 

Hồ Chí Minh và truyền thống đạo đức 

dân tộc 

GS. Vũ Ngọc Khánh Hà Nội 2024 

1164 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Tuyên 

ngôn độc lập năm 1945 - Ý nghĩa, giá 

trị và sự trường tồn 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại  Phủ Chủ tịch - Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1165 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - 80 năm 

mùa thu cách mạng 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1166 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 - Sự kiện 

và nhân chứng 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Đỗ 

Hoàng Linh 

Tri Thức 2025 

1167 50 năm Thiên anh hùng ca giải phóng 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Kim 

Yến  

Hà Nội 2024 

1168 
Kháng chiến chống Mỹ - Bản anh hùng 

ca kỳ diệu của cách mạng Việt Nam 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Thị 

Kim Yến (sưu tầm, biên 

soạn) 

Tri Thức 2025 

1169 
Từ Cách mạng tháng Tám đến chiến 

dịch Hồ Chí Minh 1975 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch - Vũ Kim 

Yến  

Hà Nội 2024 

1170 
Từ phong trào Đồng Khởi đến Đại 

thắng mùa Xuân 1975 

Vũ Như Khôi; Nguyễn Văn 

Trường; Lê Thị Hồng 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

1171 Mưa đỏ Chu Lai 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

1172 Dòng suối không cạn Nhiều tác giả Văn Học 2025 

1173 Có một miền cỏ thơm bình yên Hoài Hương 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2024 

1174 Tìm hiểu truyện và ký của Hồ Chí Minh 
Nguyễn Văn Hấn, GS. Lê 

Trí Viễn 
Hà Nội 2024 

1175 
Địa danh và chủ quyền lãnh thổ Việt 

Nam 

Kim Quang Minh - Trịnh 

Anh Cơ 
Hà Nội 2024 

  VĂN HOÁ - LỊCH SỬ       

1176 

Văn hóa đồng bằng Nam Bộ - Di tích 

kiến trúc cổ: Kiến trúc trong văn hóa 

Óc Eo - hậu Óc Eo ở Nam Bộ 

Võ Sĩ Khải Tri Thức 2025 

1177 Phát triển du lịch cộng đồng 
Nguyễn Văn Tân (Biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

1178 Trạng Nguyên Việt Nam 
Đặng Việt Thủy, Giang 

Tuyết Minh 
Hà Nội 2024 

1179 
Khát vọng Tổ quốc trong giai điệu Việt 

Nam 
Nguyễn Thụy Kha Tri Thức 2025 

1180 

Cuộc đối đầu lịch sử trong ba cuộc 

kháng chiến giữ nước của dân tộc Việt 

Nam 

Trần Ngọc Bình Hà Nội 2024 

1181 
Lược sử vùng đất Nam bộ Việt Nam 

(tái bản có chỉnh sửa, bổ sung) 

GS. TSKH. NGND. Vũ 

Minh Giang 
Tri Thức 2025 

1182 
Trịnh - Nguyễn phân tranh chia cắt hai 

miền đất nước 
Trần Ngọc Bình Hà Nội 2024 

1183 
Phụ nữ Tùng thư - Phụ nữ bàn về vấn 

đề phụ nữ trên Phụ nữ tân văn 
Đoàn Ánh Dương Phụ Nữ 2025 

1184 Những con người vĩ đại Dale Carnegie Văn Học 2025 

  SÁCH THAM KHẢO       

1185 Tuyển tập đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 1 Lê Phương Liên 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

1186 
Tuyển chọn những truyện đọc hay cho 

học sinh lớp 1 
Lê Phương Liên 

Đại học 

Sư phạm 
2024 

1187 
Kiến thức cần nhớ môn Toán lớp 1, 2, 

3 
Nguyễn Đức Tấn 

Đại học 

Sư phạm 
2024 

1188 500 bài toán trắc nghiệm lớp 2  Phạm Đình Thực 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

1189 
Bồi dưỡng Tiếng Việt 2 (Chân trời sáng 

tạo) 
Lê Phương Liên 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

1190 Dàn bài tập làm văn lớp 2 Lê Phương Liên 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

1191 199 bài tập làm văn chọn lọc lớp 2 Lê Phương Liên 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

1192 
Bộ đề kiểm tra môn Toán 2 (Kết nối tri 

thức) 
Lê Thị Nương 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

1193 
Em luyện viết Tiếng Anh và nhớ từ 

vựng Smart Start 2 
Nguyễn Hoàng thanh Ly 

Đại học 

Sư phạm 
2024 

1194 Giúp em học giỏi Toán 2 TS. Trần Ngọc Lan 
Đại học 

Sư phạm 
2024 

1195 
Giúp em học giỏi từ và câu Tiếng Việt 

2 
Võ Thị Minh Trang 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

1196 Những bài làm văn hay lớp 3 Huỳnh Tấn Phương 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

1197 Bồi dưỡng Toán lớp 3 Lê Hải Châu 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

1198 Giúp em giỏi Toán 3 TS. Trần Ngọc Lan 
Đại học 

Sư phạm 
2024 

1199 Để học tốt Khoa học 4 (Kết nối tri thức) Lê Thị Nương 
Đại học 

Sư phạm 
2024 

1200 
Hướng dẫn giải bài tập Toán 4/1 (Cánh 

diều) 
Nguyễn Thị Thanh Lương 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

1201 
Hướng dẫn giải bài tập Toán 4/2 (Cánh 

diều) 
Nguyễn Thị Thanh Lương 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

1202 Những bài văn mẫu 4 Phạm Ngọc Thắm 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

1203 Kĩ năng giải Toán lớp 5 Huỳnh Tấn Phương 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

1204 162 bài tập làm văn chọn lọc lớp 5 Lê Phương Liên 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

1205 
Tuyển chọn những truyện đọc hay cho 

học sinh lớp 5 
Lê Phương Liên 

Đại học 

Sư phạm 
2024 

1206 
Để học tốt Lịch sử & Địa lý 5 (Kết nối 

tri thức) 
Lê Thị Nương 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

1207 
Để học tốt Khoa học 5 (Chân trời sáng 

tạo) 
Lê Thị Nương 

ĐHQG 

Hà Nội 
2025 

1208 Toán chuyên đề Hình học 5 Phạm Đình Thực 
ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

1209 500 bài toán trắc nghiệm 5 Phạm Đình Thực 
Đại học 

Sư phạm 
2024 

1210 
Giải bằng nhiều cách các bài toán Số 

học 5 
Trần Thị Kim Cương 

ĐHQG 

Hà Nội 
2024 

1211 
Nghệ thuật ứng xử học đường (Những 

câu chuyện ý nghĩa dành cho học sinh) 

Tùng An (tuyển chọn, biên 

soạn) 
Tri Thức 2025 

1212 Tục ngữ Việt Nam tuyển chọn 
Minh Anh (tuyển chọn, 

biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

1213 Đồng dao Việt Nam tuyển chọn 
Minh Anh (tuyển chọn, 

biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

1214 Hát ru Việt Nam tuyển chọn 
Minh Anh (tuyển chọn, 

biên soạn) 

Hồng 

Đức 
2025 

1215 Ca dao, dân ca dành cho học sinh Minh Nhật 
Hồng 

Đức 
2024 

1216 Ca dao, tục ngữ dành cho học sinh An Nam Dân Trí 2024 

  D - SÁCH CƠ SỞ 2       

  CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT       
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

1217 50 năm thiên anh hùng ca giải phóng 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1218 
70 Năm chiến dịch Điện Biên Phủ toàn 

thắng 
Diệu Tuệ hệ thống Tài chính 2023 

1219 
Bác Hồ trong trái tim những người bạn 

quốc tế 

Bùi Phúc Hải (Sưu tầm, tổ 

chức biên soạn) 

Chính trị 

Quốc gia 

Sự thật 

2023 

1220 Bác Hồ viết Di chúc Vũ Kỳ ; Thế Kỷ ghi 

Chính trị 

Quốc gia 

Sự thật 

2020 

1221 Bác Hồ, một cuộc đời vì nhân dân 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch. Đỗ Hoàng 

Linh 

Hà Nội 2024 

1222 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

tiếng gọi của trái tim, mệnh lệnh của 

cuộc sống 

Thiếu tướng, PGS. TS. 

NGND Nguyễn Bá Dương 

Quân đội 

nhân dân 
2024 

1223 
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

trong tình hình mới 

Báo Quân Đội Nhân Dân - 

Tổng Cục Chính Trị Quân 

Đội Nhân Dân Việt Nam 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2023 

1224 Biển đảo Việt Nam mến yêu 
Đậu Xuân Luận, Đặng Việt 

Thuỷ 
Hà Nội 2024 

1225 Bông sen vàng Sơn Tùng  

Chính trị 

Quốc gia 

Sự thật 

2024 

1226 
Chiến dịch Điện Biên Phủ, Sự kiện - 

con số 

Nguyễn Văn Thiết, Lê 

Xuân Thành sưu tầm, biên 

soạn 

Quân đội 

nhân dân 
2024 

1227 
Chiến tranh biên giới Tây Nam dưới 

góc nhìn phê bình phân tâm học 
Phạm Khánh Duy Hà Nội 2023 

1228 Chủ nghĩa tam dân 
Tôn Trung Sơn ; Nhượng 

Lê dịch 

Hồng 

Đức 
2023 

1229 Chủ nghĩa tư bản và tự do 
Milton Friedman; Trần 

Trọng Hải Minh dịch 
Thế Giới 2022 

1230 

Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và 

bất khả xâm phạm - An ninh phi truyền 

thống ở Biển Đông: Cơ hội và vấn đề 

đặt ra đối với Việt Nam 

TS. Nguyễn Xuân Cường 

chủ biên 

Quân đội 

nhân dân 
2024 

1231 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình 

tiếp biến văn hóa nhân loại 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến sưu tầm, biên soạn 

Hà Nội 2024 

1232 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng 

giải phóng miền Nam, thống nhất tổ 

quốc 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1233 
Chủ tịch hồ chí minh với sự nghiệp giáo 

dục việt nam 

Sưu tầm: Tăng Bình, Ái 

Phương 

Hồng 

Đức 
2021 

1234 
Công tác binh vận của Đảng trong 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
Nguyễn Khắc Trai 

Quân đội 

nhân dân 
2024 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

1235 
Cuba - Fidel Castro và Việt Nam - 

Những nghĩa tình sâu nặng 

Thành Trung (Sưu tầm và 

hệ thống) 

Hồng 

Đức 
2017 

1236 

Cuộc đối đầu lịch sử trong ba cuộc 

kháng chiến giữ nước của dân tộc việt 

nam 

Trần Ngọc Bình Hà Nội 2024 

1237 
Đà Nẵng ngày tháng cũ & những câu 

chuyện miền Nam giai đoạn 1954-1975 
Võ Hà  Đà Nẵng 2023 

1238 
Đại thắng mùa xuân 1975 - Mốc son 

chói ngời trong lịch sử dân tộc 
Thu Phương (Hệ thống) Tài chính 2023 

1239 Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Tăng Bình - Ái Phương (Hệ 

thống) 

Hồng 

Đức 
2021 

1240 

Dấu chân phía trước – tiếp bước hành 

trình đi tìm đường cứu nước của Hồ Chí 

Minh 

Trần Văn Công 
Hồng 

Đức 
2016 

1241 Dĩ bất biến, ứng vạn biến 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1242 
Di sản Hồ Chí Minh. 52 câu chuyện 

dưới cờ về Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Trần Văn Phương Trẻ 2023 

1243 
Đi theo con đường của Bác học tập và 

phấn đấu suốt đời 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến sưu tầm, biên soạn 

Hà Nội 2024 

1244 
Dịch chuyển: Bạn sẽ sống ở đâu năm 

2050? 

Parag Khanna; Mai Chí 

Trung dịch 
Trẻ 2023 

1245 Đường đi tới tương lai 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1246 
Giá trị, ý nghĩa và sự trường tồn của 

bản di chúc lịch sử 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch. Nguyễn 

Văn Dương, Vũ Kim Yến 

Hà Nội 2024 

1247 

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí 

Minh cho thanh niên Việt Nam hiện 

nay 

TS. Vũ Trọng Hùng 
Quân đội 

nhân dân 
2024 

1248 
Gìn giữ biên cương lãnh thổ của Tổ 

quốc 
Phạm Vân Anh 

Quân đội 

nhân dân 
2023 

1249 Hành trình đổi mới và sáng tạo 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến sưu tầm, biên soạn 

Hà Nội 2024 

1250 
Hồ Chí Minh - Gương sáng cho muôn 

đời: Ánh sáng độc lập, tự do 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch. Vũ Thị 

Kim Yến, TS. Trần Thị 

Thanh Mai sưu tầm, biên 

soạn  

Tri Thức  2025 

1251 

Hồ Chí Minh - Gương sáng cho muôn 

đời: Biểu tượng của nhân cách, đạo đức 

và lý tưởng cao cả nhất 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch. Vũ Thị 

Kim Yến, TS. Trần Thị 

Thanh Mai sưu tầm, biên 

soạn  

Tri Thức  2025 
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STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

1252 
Hồ Chí Minh - Gương sáng cho muôn 

đời: Di sản cho muôn đời sau 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Thị 

Kim Yến sưu tầm, biên 

soạn 

Tri Thức  2025 

1253 

Hồ Chí Minh - Gương sáng cho muôn 

đời: Người anh hùng trong trái tim nhân 

loại 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Thị 

Kim Yến sưu tầm, biên 

soạn 

Tri Thức  2025 

1254 
Hồ Chí Minh - Gương sáng cho muôn 

đời: Sáng ngời ý chí Việt Nam 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch. Vũ Thị 

Kim Yến, TS. Trần Thị 

Thanh Mai sưu tầm, biên 

soạn  

Tri Thức  2025 

1255 

Hồ Chí Minh - Gương sáng cho muôn 

đời: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác 

cán bộ 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Đỗ Hoàng 

Linh  

Tri Thức 2025 

1256 
Hồ Chí Minh - Gương sáng cho muôn 

đời: Vĩ nhân trong ánh sáng đời thường 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Thị 

Kim Yến sưu tầm, biên 

soạn 

Tri Thức  2025 

1257 
Hồ Chí Minh - Những vần thơ trong 

gông cùm 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Đỗ Hoàng 

Linh  

Tri Thức  2025 

1258 Hồ Chí Minh gương Người sáng mãi 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch. Đặng 

Minh Dũng  

Hà Nội 2024 

1259 
Hồ Chí Minh và những biểu tượng 

truyền thống văn hóa - con người 

PGS. TS. Nguyễn Thanh 

Tú 

Quân đội 

nhân dân 
2024 

1260 
Hồ Chí Minh và truyền thống đạo đức 

dân tộc 
GS. Vũ Ngọc Khánh  Hà Nội 2024 

1261 
Kết tinh và tỏa sáng văn hóa Hồ Chí 

Minh 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến sưu tầm, biên soạn 

Hà Nội 2024 

1262 

Không phải huyền thoại, tiểu thuyết 

lịch sử đầu tiên về đại tướng Võ 

Nguyên Giáp 

Hữu Mai Trẻ 2022 

1263 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): 30 năm văn học kháng chiến 

(1945 - 1975) 

Ngô Thảo  
Quân đội 

nhân dân  
2025 

1264 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Chim không hót lúc bình minh 

Trúc Phương 
Quân đội 

nhân dân 
2024 

1265 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Có một miền cỏ thơm bình yên 

Hoài Hương 
Quân đội 

nhân dân 
2024 
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1266 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Đại thắng mùa Xuân 

Văn Tiến Dũng ; Hồng Hà 

thể hiện  

Quân đội 

nhân dân  
2025 

1267 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Đại thắng mùa Xuân 1975 qua 

góc nhìn của người nước ngoài 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến sưu tầm, biên soạn 

Tri Thức  2025 

1268 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Đội Việt Nam Tuyên truyền 

Giải phóng quân 

Bộ Tổng tham mưu quân 

đội nhân dân Việt Nam. 

Viện Lịch sử quân sự 

Quân đội 

nhân dân 
2025 

1269 

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Dòng suối không cạn 

Nhiều tác giả  Văn Học  2025 

1270 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Kết thúc cuộc chiến tranh 30 

năm 

Trần Văn Trà  
Quân đội 

nhân dân  
2025 

1271 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Kháng chiến chống Mỹ - Bản 

anh hùng ca kỳ diệu của cách mạng 

Việt Nam 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến sưu tầm, biên soạn 

Quân đội 

nhân dân  
2025 

1272 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Lịch sử các đội quân tiền thân 

Quân đội nhân dân Việt Nam 

Bộ Tổng tham mưu quân 

đội nhân dân Việt Nam. 

Viện Lịch sử quân sự 

Quân đội 

nhân dân  
2025 

1273 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Lính trận 

Trung Trung Đỉnh 
Quân đội 

nhân dân  
2025 

1274 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Mưa đỏ 

Chu Lai  
Quân đội 

nhân dân  
2025 

1275 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Năm 1975 họ đã sống như thế 

Nguyễn Trí Huân  
Quân đội 

nhân dân  
2025 

1276 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Năm đời Tổng thống Mỹ trong 

chiến tranh xâm lược Việt Nam 

Bùi Hạnh Cẩn 

Quân 

Đội 

Nhân 

Dân  

2025 

1277 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Ngoại giao Hồ Chí Minh trong 

kháng chiến chống Mỹ 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến sưu tầm, biên soạn 

Tri Thức  2025 

1278 

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Nhân chứng và lịch sử 

Hồ Sơn Đài  

Quân 

Đội 

Nhân 

Dân  

2025 
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1279 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Tác giả và tác phẩm văn học 

(1945 - 1975) 

Ngô Thảo  
Quân đội 

nhân dân  
2025 

1280 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Trong cơn gió lốc 

Khuất Quang Thuỵ  
Quân đội 

nhân dân  
2025 

1281 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Trước ngưỡng cửa bình minh 

Khuất Quang Thuỵ  
Quân đội 

nhân dân  
2025 

1282 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Từ Toàn quốc kháng chiến đến 

chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - 

Những dấu ấn phát triển của nghệ thuật 

quân sự Việt Nam 

Phạm Hữu Thắng  
Quân đội 

nhân dân  
2025 

1283 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Từ trận Phai Khắt - Nà Ngần 

đến chiến dịch Hồ Chí Minh 

Dương Đình Lập 
Quân đội 

nhân dân  
2025 

1284 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Xuân Giải phóng - Tập 1: Trước 

giờ vào trận 

Phan Hàm 
Quân đội 

nhân dân  
2025 

1285 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1975 - 

2025): Xuân Giải phóng - Tập 2: Mở 

màn và kết thúc 

Phan Hàm  
Quân đội 

nhân dân  
2025 

1286 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025: 

Từ phong trào Đồng Khởi đến Đại 

thắng mùa Xuân 1975 

Vũ Như Khôi, Nguyễn Văn 

Trường, Lê Thị Hồng  

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

1287 

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên 

Phủ - Sáng mãi thiên sử vàng Điện Biên 

Phủ 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến sưu tầm, biên soạn 

Hà Nội 2024 

1288 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - 80 năm 

mùa thu cách mạng 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến sưu tầm, biên soạn 

Hà Nội 2024 

1289 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 - Sự kiện 

và nhân chứng 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Đỗ Hoàng 

Linh  

Tri Thức  2025 

1290 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Chủ tịch 

Hồ Chí Minh với Cách mạng tháng 

Tám và chiến dịch Điện Biên Phủ 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch. Đỗ Hoàng 

Linh 

Hà Nội 2024 
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Nhà 

xuất bản 
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1291 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Con 

đường thiên lý từ Bến Nhà Rồng đến 

Bản Tuyên ngôn lịch sử 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến sưu tầm, biên soạn 

Hà Nội 2024 

1292 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Đường về 

Tổ Quốc 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Đỗ Hoàng 

Linh  

Tri Thức  2025 

1293 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Hồ Chí 

Minh, từ Pác Bó đến Ba Đình 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Đỗ Hoàng 

Linh  

Tri Thức  2025 

1294 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Thời đại 

Hồ Chí Minh - Một thời đại mới trong 

lịch sử Việt Nam 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến sưu tầm, biên soạn 

Hà Nội 2024 

1295 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Tuyên 

ngôn độc lập năm 1945 - Ý nghĩa, giá 

trị và sự trường tồn 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến sưu tầm, biên soạn 

Hà Nội 2024 

1296 Kỷ vật Chiến sĩ Điện Biên 
Bảo tàng lịch sử quân sự 

Việt Nam 

Quân đội 

nhân dân 
2024 

1297 Lời Bác sáng niềm tin 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1298 Mậu Thân 1968 - Một thiên hùng ca 
Câu lạc bộ truyền thống 

Thành Đoàn chủ biên 
Trẻ 2023 

1299 
Miền Bắc một thời chiến tranh một thời 

hòa bình 

Folke Isaksson, Jean 

Hermanson/Saftra; Mai 

Yên Thi dịch 

Mỹ thuật 2023 

1300 Người ba lần mưu sát Ngô Đình Diệm Nông Huyền Sơn 
Quân đội 

nhân dân 
2024 

1301 Người đi vào lịch sử 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1302 Người gieo những hạt giống đỏ 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến sưu tầm, biên soạn 

Hà Nội 2024 

1303 Nhân cách Văn hóa Hồ Chí Minh 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến sưu tầm, biên soạn 

Hà Nội 2024 

1304 
Nhân chứng lịch sử Thành cổ Quảng 

Trị 81 ngày đêm 
Mã Thiện Đồng 

Quân đội 

nhân dân 
2023 

1305 Nhật ký trong tù bằng tiếng nước ngoài 
Võ Xuân Quế sưu tầm, giới 

thiệu  

Thông 

tin và 

truyền 

thông 

2025 
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Nhà 
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1306 

Những đặc trưng cơ bản của bộ máy 

quản lý đất nước và hệ thống chính trị 

nước ta trước thời kỳ đổi mới 

GS. TSKH. NGND Vũ 

Minh Giang  
Tri thức  2025 

1307 
Nội các chính quyền Sài Gòn những 

ngày cuối tháng 4 - 1975 
Nhiều tác giả 

Quân đội 

nhân dân 
2024 

1308 
Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” (Chính luận & tiểu phẩm) 

Nguyễn Bá Dương (Tổng 

chủ biên); Tô Xuân Sinh 

(Chủ biên), Nguyễn Vĩnh 

Thắng ... 

Quân đội 

nhân dân 
2020 

1309 
Sự hình thành về cơ bản tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
GS. Trần Văn Giàu 

Chính trị 

Quốc gia 

Sự thật 

2023 

1310 
Sức mạnh của văn hóa đạo đức Hồ Chí 

Minh 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến sưu tầm, biên soạn 

Hà Nội 2024 

1311 
Thanh âm hào hùng của chiến tranh 

biên giới Tây Nam trong văn học 
Phạm Khánh Duy Hà Nội 2023 

1312 
Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng 

Hồ Chí Minh sống mãi 
Võ Nguyên Giáp 

Chính trị 

quốc gia 

Sự thật 

2024 

1313 Thực hành cần, kiệm, liêm, chính Hồ Chí Minh 

Chính trị 

Quốc gia 

Sự thật 

2024 

1314 Tìm đường đi cho dân tộc đi theo 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1315 
Tìm hiểu bản sắc dân tộc trong thơ Chủ 

tịch Hồ Chí Minh 

GS. Hoàng Như Mai, 

Nguyễn Văn Hấn  
Hà Nội 2024 

1316 
Tình báo gián điệp - Các tổ chức tình 

báo hàng đầu thế giới 

Nguyễn Tri Tôn (biên 

soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

1317 
Tình báo gián điệp - Những điệp viên 

lừng danh 

Lê Văn Thành - Nguyễn 

Đăng Song (biên soạn) 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2025 

1318 Trên những chặng đường kháng chiến 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1319 
Từ cách mạng tháng Tám đến chiến 

dịch Hồ Chí Minh 1975 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1320 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách 

mạng 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1321 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển 

bền vững và sự vận dụng ở Việt Nam 

hiện nay 

TS. Phạm Công Thưởng 
Quân đội 

nhân dân 
2024 
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xuất bản 
Năm 

1322 Tuổi trẻ và sứ mệnh lịch sử 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến 

Hà Nội 2024 

1323 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo 

vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong 

tình hình mới 

Lê Thị Hằng (Sưu tầm, 

tuyển chọn) 
Tài chính 2021 

1324 Về với cội nguồn dân tộc 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến sưu tầm, biên soạn 

Hà Nội 2024 

1325 Việt Nam những miền biển đảo Hoàng Khôi  Hà Nội  2024 

1326 Võ Đại tướng với Điện Biên Phủ Nguyễn Bắc Sơn 
Quân đội 

nhân dân 
2024 

1327 
Xây dựng nền văn hóa hướng tới Chân, 

Thiện, Mỹ 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến sưu tầm, biên soạn 

Hà Nội 2024 

1328 
Xây dựng nền văn hóa ngoại giao đặc 

sắc 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến sưu tầm, biên soạn 

Hà Nội 2024 

1329 
Xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện 

đại 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Vũ Kim 

Yến sưu tầm, biên soạn 

Hà Nội 2024 

1330 Xoay chuyển tình hình biển đông 
James Borton ; Vũ Mạnh 

dịch 

Tổng 

hợp Tp. 

Hồ Chí 

Minh 

2023 

  PHÁP LUẬT       

1331 Bộ luật Dân sự (Hiện hành) Quốc hội Hà Nội 2023 

1332 
Bộ luật Hình sự (Hiện hành) (Bộ luật 

năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) 
Quốc hội Hà Nội 2023 

1333 Bộ luật Lao động (hiện hành) Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia 
2023 

1334 
Bộ luật Tố tụng Dân sự (Hiện hành) - 

Sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020 
Quốc hội Hà Nội 2023 

1335 
Bộ luật Tố tụng Hình sự (Hiện hành) 

(Sửa đổi, bổ sung năm 2021) 
Quốc hội Hà Nội 2023 

1336 
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 

năm 2009, 2019, 2022 
Quốc hội Lao động 2023 

1337 

Vai trò của pháp luật trong giữ gìn, phát 

huy giá trị văn hóa truyền thống ở Việt 

Nam 

TS. Hồ Thanh Hớn 

Chính 

Trị Quốc 

Gia Sự 

Thật 

2022 

  KINH TẾ       

1338 
Bước chân vào Metaverse: Để khai thác 

nền kinh tế tỷ đô-la 

Mark Van Rijmenam;  

Đinh Tùng Anh, Nhóm 

Lexisprouts dịch 

Trẻ 2023 
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1339 

Burger king Câu chuyện "tuyệt ngon" 

về khởi nghiệp và nhượng quyền kinh 

doanh 

James W. McLamore; Bùi 

Thị Thu Trang dịch 
Trẻ 2023 

1340 
Bứt phá thời số hóa: Bảy khối kiến tạo 

chuyển đổi số thành công 

Nitin Seth; Lê Anh Tuấn 

dịch 
Trẻ 2023 

1341 Cẩm nang thành công trong công việc Nguyễn Hữu Thăng 

 Quân 

đội nhân 

dân 

2023 

1342 

ChatGPT cho doanh nghiệp: Mở rộng 

kinh doanh thần tốc với công nghệ thay 

đổi cuộc chơi 

Amir Hegazi; Dương Thuỳ 

Dung dịch 
Trẻ 2023 

1343 Blockchain cơ bản 
Daniel Drescher ; Hồ Đắc 

Phương dịch 
Hà Nội 2023 

1344 Kinh tế học thời khó nhọc 

 Abhijit V. Banerjee, 

Esther Duflo; Nguyễn Thị 

Kim Ngọc dịch 

Trẻ 2023 

1345 
Nhân viên bán hàng thành công - 

Không bán sản phẩm 
Akira Kagata 

Thanh 

Niên 
2021 

  LỊCH SỬ       

1346 117 vị sứ thần Việt Nam Đặng Việt Thuỷ chủ biên  
Hồng 

Đức  
2025 

1347 
Đại Việt sử ký - Tiền biên (tái bản có 

hiệu chỉnh, bổ sung) 

Viện Hàn lâm Khoa học Xã 

hội Việt Nam. Viện Nghiên 

cứu Hán Nôm ; Tổ chức 

công trình, dịch và chú 

thích: Dương Thị The ; 

Dịch và chú thích: Lê Văn 

Bẩy, Nguyễn Thị Thảo, 

Phạm Thị Hoa ; Hiệu đính: 

Lê Duy Chưởng  

Hà Nội 2025 

1348 
Đại Việt sử ký - Tục biên: 1676 - 1789 

(tái bản có hiệu chỉnh, bổ sung) 

Viện Hàn lâm Khoa học Xã 

hội Việt Nam. Viện Nghiên 

cứu Hán Nôm ; Dịch và 

khảo chứng: Ngô Thế 

Long, Nguyễn Kim Hưng ; 

Hiệu đính: Nguyễn Đổng 

Chi  

Hà Nội 2025 

1349 Lịch sử tranh đoạt tài nguyên thế giới 
Hikaru Hiranuma; Ngọc 

Chân dịch 

Tổng 

hợp 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

2023 

1350 
Lịch sử Việt Nam - Truyền thống và 

hiện đại 

GS. TSKH. NGND Vũ 

Minh Giang  
Tri Thức  2025 



445 
 

 

STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
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1351 Lịch sử Việt Nam một góc nhìn 
Đỗ Bang (ch.b.), Lê Tiến 

Công, Nguyễn Văn Đăng... 
Tri thức 2023 

1352 Tổ tiên của chúng ta 
Italo Calvino ; Vũ Ngọc 

Thắng dịch 
Văn học 2023 

1353 Việt Nam thời dựng nước 
Keith Weller Taylor ; 

Thiếu Khanh dịch 
Dân Trí 2020 

1354 
Tứ bất tử (Bốn vị thánh bất tử của Việt 

Nam) 

GS. TS. Ngô Đức Thịnh, 

PGS. Vũ Ngọc Khánh  

Hồng 

Đức  
2025 

1355 
Vai trò của thủy quân nhà Trần trong 

kháng chiến chống Nguyên Mông 

Lê Thái Dũng, Nguyễn Thế 

Quy biên soạn 

Hồng 

Đức 
2023 

1356 Thầy giáo Việt Nam 10 thế kỷ Vũ Ngọc Khánh  Tri Thức 2024 

1357 
A History of Vietnam in Pictures: Lê 

Quý Đôn (In Colour) 

Edited by Trần Bạch Đằng; 

Words by Lê Văn Năm; 

Pictures by Tô Hoài Đạt; 

Coloured by Nguyễn Thuỳ 

Linh; Translated by Mai 

Barry and Patrick Barry 

Trẻ 2023 

1358 
Trịnh - Nguyễn phân tranh chia cắt hai 

miền đất nước 
Trần Ngọc Bình Hà Nội 2024 

1359 
Vùng đất Nam bộ - Từ cội nguồn đến 

thế kỷ VII 

GS. TSKH. NGND Vũ 

Minh Giang  
Tri Thức 2025 

1360 Nước Pháp qua các thời đại 
Henrietta Elizabeth 

Marshall 

NXB 

Văn học 
2024 

  VĂN HOÁ - TÔN GIÁO       

1361 
39 Đoàn thiền để thấy - Những câu 

chuyện chữa lành 
Phan Đăng 

Kim 

Đồng 
2023 

1362 Bản sắc văn hóa vùng ở Việt Nam GS. TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức  2025 

1363 
Bè tre Việt Nam du ký: 5500 dặm vượt 

Thái Bình Dương 

 Tim Severin; Đỗ Thái 

Bình, Vũ Diệu Linh dịch 
Trẻ 2023 

1364 
Các Danh nhân Văn hóa Việt Nam 

được UNESCO vinh danh 
Nguyễn Văn Tân biên soạn  

Hồng 

Đức  
2025 

1365 
Các giá trị truyền thống và con người 

Việt Nam hiện nay 

GS. Phan Huy Lê, GS. Vũ 

Minh Giang  
Tri Thức  2025 

1366 
Các giá trị văn hóa Việt Nam chuyển từ 

truyền thống đến hiện tại 
Đỗ Huy  Tri Thức  2025 

1367 
Cẩm nang công tác quản lý và tổ chức 

lễ hội 
Tăng Bình (Hệ thống) 

Hồng 

Đức 
2023 

1368 
Cẩm nang du lịch văn hóa tâm linh Việt 

Nam 
Nguyễn Văn Tân 

Hồng 

Đức 
2025 

1369 Có một vùng văn hóa Mekong GS. TS. Phạm Đức Dương  Tri thức  2025 

1370 Đám cưới người Việt xưa và nay Bùi Xuân Mỹ biên soạn  
Hồng 

Đức  
2025 
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1371 
Địa danh và chủ quyền lãnh thổ Việt 

Nam 

Kim Quang Minh, Trịnh 

Anh Cơ 
Hà Nội 2024 

1372 
Du lịch Việt Nam qua các di sản thế 

giới được UNESCO công nhận 
Võ Văn Thành 

Hồng 

Đức  
2025 

1373 Gương đạo đức người xưa Phạm Khang, Lê Minh  
Hồng 

Đức  
2025 

1374 
Hỏi đáp về môi trường và sinh thái 

biển, đảo Việt Nam 
Phan Thị Ánh Tuyết Dân Trí 2019 

1375 Hội hè lễ tết của người Việt 

Nguyễn Văn Huyên ; Đỗ 

Trọng Quang, Trần Đỉnh 

dịch 

Tổng 

hợp 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

2023 

1376 
Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch 

sử quan trọng trong năm 
Tăng Bình (Hệ thống) 

Hồng 

Đức 
2023 

1377 
Lễ tục trong gia đình người Việt xưa và 

nay 
Bùi Xuân Mỹ biên soạn  

Hồng 

Đức  
2025 

1378 
Lên đồng - Hành trình của thần linh và 

thân phận 
GS. TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức  2025 

1379 Lược sử vùng đất Nam bộ Việt Nam 
GS. TSKH. NGND Vũ 

Minh Giang  
Tri Thức 2025 

1380 
Nếp cũ - Bó hoa Bắc Việt - Thú vui tao 

nhã 
Toan Ánh Trẻ 2023 

1381 Nếp cũ - Hương nước hồn quê Toan Ánh Trẻ 2023 

1382 
Ngày lành tháng tốt năm giáp Thìn 

2024 
Thiên Nhân 

Thanh 

Hoá 
2023 

1383 
Nghi lễ và lập tục người Việt với phụ 

nữ 
Phạm Minh Thảo biên soạn  

Hồng 

Đức  
2025 

1384 
Nguồn gốc và ý nghĩa văn hóa của các 

địa danh Việt Nam 
TS. Lý Tùng Hiếu  Tri Thức 2025 

1385 
Những chuyến du hành qua xứ Thượng 

ở Đông Dương 

Alexandre Yersin; Cao 

Hoàng Đoan Thục dịch 
Trẻ 2023 

1386 
Những chuyến du hành qua xứ Thượng 

ở Đông Dương (bìa cứng) 

Alexandre Yersin; Cao 

Hoàng Đoan Thục dịch 
Trẻ 2023 

1387 Những con đường tơ lụa 

Peter Frankopan; Trần 

Trọng Hải Minh dịch; 

Huỳnh Hoa hiệu đính 

Đà Nẵng 2023 

1388 
Những di sản văn hóa phi vật thể đại 

diện của nhân loại tại Việt Nam 
Nguyễn Văn Tân biên soạn  

Hồng 

Đức  
2025 

1389 
Những di sản văn hóa vật thể và thiên 

nhiên thế giới tại Việt Nam 
Nguyễn Văn Tân biên soạn  

Hồng 

Đức  
2025 

1390 Phát triển du lịch cộng đồng Nguyễn Văn Tân biên soạn  
Hồng 

Đức  
2025 

1391 Phong tục tang lễ xưa và nay Phạm Minh Thảo 
Hồng 

Đức 
2023 
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Năm 

1392 Phong tục tang lễ xưa và nay Phạm Minh Thảo biên soạn  
Hồng 

Đức  
2025 

1393 Thú chơi chữ 
PGS. TS. Lê Trung Hoa ; 

PGS. TS. Hồ Lê  
Tri Thức 2025 

1394 
Tìm hiểu luật tục các tộc người ở Việt 

Nam 
GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2023 

1395 Tín ngưỡng của các dân tộc Việt Nam GS. TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức  2025 

1396 Tín ngưỡng lễ hội cổ truyền Việt Nam GS. TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức  2025 

1397 
Tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa cộng 

đồng 
GS. TS. Ngô Đức Thịnh 

Hồng 

Đức  
2025 

1398 
Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt 

Nam 
Ngô Đức Thịnh  Tri Thức  2025 

1399 Tri kỷ của bụt Thích Nhất Hạnh Thế giới 2023 

1400 

Văn hóa đồng bằng Nam Bộ - Di tích 

kiến trúc cổ: Kiến trúc trong văn hóa 

Óc Eo - hậu Óc Eo ở Nam Bộ 

Võ Sĩ Khải  Tri Thức  2025 

1401 Văn hóa gia đình Việt Nam GS. Vũ Ngọc Khánh 
Hồng 

Đức 
2023 

1402 
Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh trong xây 

dựng con người 

Khu di tích Hồ Chí Minh 

tại phủ Chủ tịch. Cao Thị 

Hải Yến 

Hà Nội 2024 

1403 Văn hóa và tín ngưỡng 
Võ Văn Thành, Lê Thị 

Thanh Tâm 
Tri Thức 2024 

1404 
Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa 

Việt Nam 
GS. TS. Ngô Đức Thịnh  Tri Thức  2025 

1405 
Văn miếu Quốc Tử Giám và 82 bia tiến 

sĩ 

PGS. TS. Ngô Đức Thọ 

chủ biên  
Hà Nội 2025 

1406 
Việt Nam non sông gấm vóc - Miền 

Bắc 

Võ Văn Thành; Phạm 

Hương  

Hồng 

Đức 
2025 

1407 
Việt Nam non sông gấm vóc - Miền 

Trung 

Phạm Hương; Võ Văn 

Thành  

Hồng 

Đức 
2025 

1408 
Việt Nam non sông gấm vóc - Miền 

Nam 

Phạm Hương; Võ Văn 

Thành  

Hồng 

Đức 
2025 

1409 Việt Nam với những di sản thế giới Kim Nguyễn chủ biên  Tri Thức  2025 

1410 Võ cử và người đỗ Võ khoa ở nước ta TS. Nguyễn Thuý Nga  Tri Thức  2025 

  VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT       

1411 109 truyện cười Việt Nam Vân Anh (tuyển chọn) 
Hồng 

Đức 
2024 

1412 109 truyện khôi hài Vân Anh (tuyển chọn) 
Hồng 

Đức 
2024 

1413 75 câu chuyện tiểu sử truyền cảm hứng 
Larry Anderson ; Nguyễn 

Ngoan dịch 

Thanh 

Niên 
2024 

1414 Anna Karenina - Tập 1 
Lev Tolstoy ; Người dịch: 

Dương Tường - Nhị Ca 

Hội Nhà 

Văn 
2023 



448 
 

 

STT Danh mục hàng hoá Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 
Năm 

1415 Anna Karenina - Tập 2 
Lev Tolstoy ; Người dịch: 

Dương Tường - Nhị Ca 

Hội Nhà 

Văn 
2023 

1416 Anh hùng còn chi (bìa mềm) Nguyễn Huy Thiệp 
Hội Nhà 

Văn 
2023 

1417 Áo bông che bạn - Tuyển tập thơ 
Trần Tế Xương ; Thanh 

Mai tuyển chọn  
Văn Học  2025 

1418 
Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi (Fredrik 

Backman) 

Fredrik Backman ; Hoàng 

Anh dịch 
Trẻ 2023 

1419 Ba người lính ngự lâm 
Alexandre Dumas ; Anh 

Vũ, Trần Việt dịch 
Văn học 2024 

1420 Bão người - Tiểu thuyết Nguyễn Văn Học Văn Học  2025 

1421 Bầu trời và mặt đất 
Paolo Giordano; Lan 

Young dịch 
Văn học 2023 

1422 Bầu trời xanh tươi tuổi 20 nhẹ bước Denley Lupin  Dân Trí  2025 

1423 Bình minh phía trước Nguyễn Trọng Luân 

Quân đội 

Nhân 

dân 

2023 

1424 Bộ răng vàng và những truyện khác Vũ Trọng Phụng  Văn Học  2025 

1425 Bốn mùa, trời và đất 
Márai Sándor ; Giáp Văn 

Chung dịch 
Hà Nội 2023 

1426 Cạm bẫy người - Phóng sự Vũ Trọng Phụng  Văn Học  2025 

1427 Cánh cổng 
Natsume Soseki ; Mai Đỗ 

dịch  

Hội Nhà 

Văn 
2023 

1428 Có con mèo đi tìm ngàn năm Chanh30 Văn học 2023 

1429 Con đường sáng Hoàng Đạo Văn Học  2025 

1430 Con Tun tai vểnh (truyện dài) Phạm Anh Xuân 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2023 

1431 Crying in trees (Ngồi khóc trên cây) Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2023 

1432 Chảo lửa bất tử Võ Quang Tiến Văn học 2023 

1433 Chiến binh Zulu 
Caryl Férey; Nguyễn Thị 

Tươi dịch 
Văn học 2023 

1434 Chuyến xe đi giữa xương mù Nguyễn Hải Yến 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2023 

1435 Đèn nhỏ và những đứa con của biển 
Annet Schaap ; Dịch giả: 

Huyền Vũ 
Văn học 2023 

1436 Đêm cháy Nguyễn Duy Hiến 
Quân đội 

nhân dân 
2023 

1437 
Đi tìm cuộc đời bị đánh cắp của ông bà 

tôi 

Ivan Jablonka ; Bảo Chân 

dịch 
Trẻ 2023 

1438 Đôi dép của cha Nhiều tác giả 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2023 

1439 Đứa trẻ cát 
Tahar Ben Jelloun; Lê 

Đình Chi dịch 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2023 
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1440 
Gương...tống tiền và những truyện 

khác 
Vũ Trọng Phụng  Văn Học  2025 

1441 Gió lạnh đầu mùa và những truyện khác Thạch Lam  Văn Học  2025 

1442 Gió tự thời khuất mặt Lê Minh Hà 
Hội Nhà 

Văn 
2023 

1443 Giọt rừng Mikhail Prisvin Hà Nội 2021 

1444 Giống như là chết 
Maupassant; Cao Việt 

Dũng dịch 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2023 

1445 Hạ cháy Đặng Duy Lưu 
Quân đội 

nhân dân 
2023 

1446 Hà Nội băm sáu phố phường Thạch Lam  Văn Học  2025 

1447 Hai đứa trẻ và những truyện khác Thạch Lam  Văn Học  2025 

1448 Hai nửa cuộc chiến Nguyễn Duy Liễm 
Quân đội 

nhân dân 
2023 

1449 Hành trình tuổi 14 
Guido Sgardoli; Trần Thị 

Nguyệt Sương dịch 
Lao động 2023 

1450 
Have a good day (Chúc một ngày tốt 

lành) 

Nguyễn Nhật Ánh; Minh 

hoạ: Đỗ Hoàng Tường 
Trẻ 2023 

1451 
Hãy yêu đời đi – Nhật ký bí mật mới 

của ông Hendrik Groen, 85 tuổi 

Hendrik Groen ; Hester 

Velmans bản dịch tiếng 

Anh ; NGHY bản dịch 

tiếng Việt 

Trẻ 2024 

1452 Họ trở thành nhân vật của tôi Hồ Anh Thái Trẻ 2024 

1453 Họa nhân - Tuyển tập thơ 
Hồ Xuân Hương ; Thanh 

Mai tuyển chọn  
Văn Học  2025 

1454 
Hoa xuân và những bài thơ chữ Nôm 

(Tuyển tập thơ) 
Nguyễn Trãi  Văn Học  2025 

1455 Hoan Châu Ký - Thiên nam liệt truyện 

Nguyễn Cảnh thị ; Nguyên 

Thị Thảo dịch ; Giáo sư 

Trần Nghĩa hiệu đính và 

giới thiệu 

Thế giới 2024 

1456 Hội chứng E 
 Franck Thilliez ; Nguyễn 

Thị Tươi dịch 

Hội Nhà 

Văn 
2020 

1457 Kafka bên bờ biển (tái bản) 
Haruki Murakami ; Dương 

Tường dịch 
Văn Học 2020 

1458 Kẻ không thể giã từ Raymond Chandler Văn Học 2023 

1459 Kẻo tro bay mất - Tuyển tập Việt Linh Việt Linh tuyển tập Trẻ 2024 

1460 Klara và mặt trời 
Kazuo Ishiguro; Lan 

Young dịch 
Văn học 2023 

1461 Kỹ nghệ lấy Tây cơm thầy cơm cô Vũ Trọng Phụng  Văn Học  2025 

1462 
Khái Hưng - Dọc đường gió bụi và 

những truyện khác 
Khái Hưng Văn học 2024 

1463 
Khái Hưng - Dưới ánh trăng và những 

truyện khác 
Khái Hưng Văn học 2024 

1464 Khái Hưng - Hồn bướm mơ tiên Khái Hưng Văn học 2024 
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1465 Khái Hưng - Nửa chừng xuân Khái Hưng Văn học 2024 

1466 Khai phong chí quái (bộ 3 cuốn) 
 Vĩ Ngư ; Đinh Quỳnh Anh 

dịch 

Phụ Nữ 

Việt 

Nam 

2023 

1467 
Khát vọng Tổ quốc trong giai điệu Việt 

Nam 
Nguyễn Thuỵ Kha  Tri Thức  2025 

1468 
Khi vết thương nằm xuống - Tiểu 

thuyết 
Nguyễn Văn Học Văn Học  2025 

1469 Không có sông quá dài 
Giáo sư Phan Văn Trường 

& nhiều tác giả 
Trẻ 2023 

1470 Khúc ngẫu hứng trước ga Mahoro Miura Shion ; Nhật An dịch Dân trí 2022 

1471 Làm đĩ (Tiểu thuyết) Vũ Trọng Phụng  Văn Học  2025 

1472 Làm ra làm chơi ra chơi 
Cal Newport ; Mai Anh 

dịch 

Công 

Thương 
2023 

1473 Lật những mảnh ghép văn chương Phạm Khánh Duy Hà Nội 2023 

1474 Lính miền Đông Bùi Thị Biên Linh     

1475 Long thành cầm giả ca (Tuyển tập thơ) Nguyễn Du Văn Học  2025 

1476 Lời cỏ cây Márai Sándor Hà Nội 2021 

1477 Lũ trẻ hư nhất quả đất: Tập 1 
David Walliams ; Tuấn 

Phúc dịch 

Hội Nhà 

Văn 
2022 

1478 Mã gien tội ác 
Franck Thilliez; Nguyễn 

Thị Tươi dịch 
Văn học 2023 

1479 Mây vẫn bay về trời Hà Đình Cẩn     

1480 
Mèo chiến binh 5 - Con đường hiểm 

nguy 

Erin Hunter; Nguyễn Minh 

Thư dịch 

Hội Nhà 

Văn 
2023 

1481 Miễn là cây chanh còn mọc 
Zoulfa Katouh ; Nguyễn 

Thuý Quỳnh dịch  
Văn Học  2025 

1482 Một nửa còn ở lại Vương Thị Thu Thuỷ     

1483 Một nửa đích thực  John Marrs ;  Ly Ca dịch Dân Trí 2021 

1484 Một tiệc ăn vạ - Tác phẩm chọn lọc Ngô Tất Tố  Văn Học  2025 

1485 Mùa xuân chín - Tuyển tập thơ 
Hàn Mạc Tử ; Thanh Mai 

tuyển chọn  
Văn Học  2025 

1486 Muối - Sự hồi sinh nơi sâu thẳm vụn vỡ 
Tôn Tần ; Từ Bích Diệp 

dịch 

Thanh 

Niên 
2023 

1487 Muối của đảo Hà Đình Cẩn 
Quân đội 

nhân dân 
2023 

1488 Nắng trong vườn Thạch Lam Văn học 2023 

1489 
Ngô Tất Tố - Người có danh vọng trong 

làng và những truyện khác 
Ngô Tất Tố  Văn Học  2025 

1490 Ngô Tất Tố - Tắt đèn (Tiểu thuyết) Ngô Tất Tố  Văn Học  2025 

1491 Ngôi nhà của người Hà Lan 
Ann Patchett; Khánh Linh 

dịch 
Văn học 2023 

1492 Người bóng bay 
Chan Ho-Kei; Nguyễn Tú 

Uyên dịch 
Hà Nội 2022 
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1493 Người mẹ 
Grazia Deledda ; Trần Thị 

Khánh Vân dịch 

Hội Nhà 

Văn 
2023 

1494 Người Mẹ và cánh rừng Châu La Việt 
Quân đội 

nhân dân 
2023 

1495 Nhà tranh Ly Tran; Huệ dịch Dân trí 2023 

1496 Nhặt dọc đường Thuận Hữu 
Hội Nhà 

Văn 
2025 

1497 Nhất Linh - Đoạn tuyệt Nhất Linh Văn học 2024 

1498 Những đoản khúc mơ 
Nhiều tác giả; Lê Anh Hoài 

tuyển chọn và bình 
Văn học 2022 

1499 Những hạt bùn vạn dặm Lê Quang Trạng Lao động 2023 

1500 Ông trùm cuối cùng (bìa mềm) 
Mario Puzo; Trịnh Huy 

Ninh dịch 
Văn học 2023 

1501 Phố vẫn gió Lê Minh Hà 
Hội Nhà 

Văn 
2023 

1502 Quái vật băng 
David Walliams; Minh 

hoạ: Tony Ross; Seal dịch 

Hội Nhà 

Văn 
2023 

1503 Rạn san hô màu đỏ Trần Nữ Vương Linh 
Kim 

Đồng 
2023 

1504 Rilla dưới mái nhà bên ánh lửa 
Lucy Maud Montgomery ; 

Huyền Vũ dịch  

Hội Nhà 

Văn 
2022 

1505 Song nguy thuyền 
Tạ Lăng Khiết; Trần Trung 

Hỷ, Thanh Minh dịch 
Lao động 2023 

1506 Số đỏ - Tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng  Văn Học  2025 

1507 Tam thể 2: Khu rừng đen tối 
Lưu Từ Hân ; Lục Hương 

dịch 
Hà Nội 2019 

1508 
Tập truyện ngắn các sự kiện và nhân 

vật trong chiến tranh 
Hoài Hương 

Quân đội 

nhân dân  
2023 

1509 Tiếng pháo xuân và những truyện khác Hoàng Đạo  Văn Học  2024 

1510 Tiếng vọng đèo Khau Chỉa Nguyễn Thái Long 

Phụ Nữ 

Việt 

Nam 

2022 

1511 Tôi tư duy, tôi viết... Lê Minh Nguyệt  Dân Trí  2025 

1512 Tự đào giếng trước khi chết 
Harvey Mackay; Nguyên 

Hải dịch 
Lao động 2023 

1513 
Tự hào quốc ca Việt Nam - Văn Cao: 

Bậc tài danh thế kỷ (Bìa cứng) 
Nguyễn Thuỵ Kha Hà Nội 2023 

1514 
Tức sự và những bài thơ chữ Hán 

(tuyển tập thơ) 
Nguyễn Trãi  Văn Học  2025 

1515 Thành phố của những chú mèo lạc 
Tanya Lloyd Kyi ; Nguyễn 

Thuý Quỳnh dịch  
Dân Trí  2025 

1516 Thần thoại Ai Cập 

Lewis Spence; Đỗ Phương 

Thảo dịch; Thế giới thần 

thoại hiệu đính 

Thanh 

Niên 
2023 
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1517 Thế giới ơi, cậu ổn không? 
Toby Little ; Dương Thanh 

Trà dịch  
Dân Trí  2025 

1518 Thích Ca Mâu Ni Phật Tinh Vân Đại Sư Tôn Giáo 2024 

1519 Trại hè kinh hoàng 
Nancy Bush; Phan Thuý 

Vy dịch 
Dân trí 2023 

1520 Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn 
 Xuân Quỳnh; Lưu Khánh 

Thơ biên soạn 

Hội Nhà 

Văn 
2022 

1521 Trong từng hơi thở 
Nicholas Sparks; Nguyễn 

Hồng Liên dịch 

Hội Nhà 

Văn 
2023 

1522 
Truyện tranh liên hoàn họa: Tây Du Ký 

(trọn bộ 21 cuốn) 

Ngô Thừa Ân ; Vũ Ngọc 

Bích dịch 
Văn Học 2022 

1523 
Truyện tranh liên hoàn họa: Thủy Hử 

(trọn bộ 20 cuốn) 

Nguyên tác: Thi Nại Am ; 

Vũ Bích Ngọc dịch ; Tranh: 

Nhiều họa sĩ 

Văn Học 2022 

1524 Viên ngọc trai vỡ vỏ 
Nadia Hashimi ; Nguyễn 

Mai Phương dịch 

Phụ Nữ 

Việt 

Nam 

2023 

1525 
Vũ Trọng Phụng - Lấy nhau vì tình 

(Tiểu thuyết) 
Vũ Trọng Phụng  Văn Học  2025 

1526 Vương Hồng Sển - Thú chơi sách Vương Hồng Sển Trẻ 2023 

  NÔNG NGHIỆP       

1527 

Kỹ thuật nhân giống cây ăn quả bằng 

phương pháp ghép cây và giâm cành: 

Tập 1 

Hoàng Ứng Khâm, Hoàng 

Khai Dũng, Trần Giang 

Sơn dịch 

Hà Nội 2023 

1528 

Kỹ thuật nhân giống cây ăn quả bằng 

phương pháp ghép cây và giâm cành: 

Tập 2 

Hoàng Ứng Khâm, Hoàng 

Khai Dũng, Trần Giang 

Sơn dịch 

Hà Nội 2023 

1529 Kỹ thuật trồng các loại cây cảnh 

Trần Thị Thanh Liêm, 

Trương Ngọc Quỳnh biên 

soạn 

Hà Nội 2024 

1530 Kỹ thuật trồng các loại hoa 

Đường Khánh, Trần Nhĩ, 

Lâm Mậu chủ biên ; 

Nguyễn Khắc Khoái dịch 

Hà Nội 2024 

1531 Kỹ thuật trồng rau mầm Đặng Thảo Châu biên soạn Hà Nội 2024 

1532 
Nông nghiệp hữu cơ: Hướng dẫn nuôi 

Cá, Ếch, Lươn 
Vũ Trung Hà Nội 2022 

1533 

Nông nghiệp xanh bền vững - Xử lý 

nước, rác thải, thuốc bảo vệ thực vật 

phòng bệnh.. 

Nguyễn Thành Long Hà Nội 2023 

  Y HỌC       

1534 501 bài tập giảm cân và giữ dáng 
Audra Avizienis; Trần 

Giang Sơn dịch 
Hà Nội 2023 

1535 
70 bài tập phát triển, cải thiện vóc dáng, 

tăng sự dẻo dai (sách ảnh; in màu) 

Hollis Lance Liebman; 

Trần Giang Sơn dịch 
Hà Nội 2023 
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1536 
Cổ, vai, lưng khỏe mạnh với bài tập cơ 

bản (sách ảnh; in màu) 

Philip Striano; Trần Giang 

Sơn dịch 
Hà Nội 2023 

1537 Giải mã cơn đau 
Michel Odoul; Phạm Văn 

Tuân dịch 
Dân trí   

1538 
Giãn cơ bắp, thư giãn, giảm đau nhức 

(sách ảnh; in màu) 

Sophie Cornish-Keefe; 

Trần Giang Sơn dịch 
Hà Nội 2023 

1539 Khỏe đẹp với các bài tập cơ bản 
Dr. Abigail Ellsworth; 

Trần Giang Sơn dịch 
Hà Nội 2023 

1540 
Kiến thức cơ bản chăm sóc sức khỏe 

người cao tuổi 

Tạ Tông Vụ chủ biên ; 

NXB KH&CN Quảng Tây 

dịch  

Hồng 

Đức  
2025 

1541 Kiến thức cơ bản nâng cao sức khỏe 

Phương Nam Đình chủ 

biên ; NXB KH&CN 

Quảng Tây dịch  

Hồng 

Đức  
2025 

1542 
Kỹ năng sơ cứu tai nạn nguy hiểm 

thường gặp 

La Diệu Dân, Trần Giang 

Sơn dịch  

Hồng 

Đức  
2025 

1543 Kỹ thuật mát xa tăng cường sức khỏe 

Dr. Abby Ellsworth, Peggy 

Altman; Trần Giang Sơn 

dịch 

Hà Nội 2023 

1544 Những biểu hiện và điều trị hệ tiết niệu 

Chủ biên: Trình Kế Văn, 

Trương Hải Anh, Lý Thiên 

Vũ ; Dịch giả: Phạm Trung 

Hiếu, Trần Đình Bình, 

Trần Thanh Loan, Dương 

Thế Anh, Đặng Công Bắc, 

Đàm Minh Quế 

Hà Nội 2024 

1545 
Những điều cần biết khi chăm sóc sức 

khỏe gia đình 
Thái Vũ biên soạn  

Hồng 

Đức 
2025 

1546 Những điều cần biết trong ăn uống Minh Dũng biên soạn  
Hồng 

Đức  
2025 

1547 
Phương pháp điều trị bệnh ung thư và 

phục hồi sức khỏe 

Thẩm định: Ngô Vĩnh 

Trung ; Chủ biên: Trương 

Huy, Trình Phong Mẫn ; 

Phạm Thị Anh Đào dịch  

Hồng 

Đức 
2025 

1548 

Y tế học đường kỹ năng phòng, chống 

tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại 

tình dục 

Tăng Bình, Ái Phương (Hệ 

thống) 

Hồng 

Đức 
2022 

1549 

Y tế học đường kỹ năng phòng,chống 

tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại 

tình dục, ma túy học đường 

Tăng Bình, Ái Phương (Hệ 

thống) 

Hồng 

Đức 
2022 

  KHOA HỌC PHỔ THÔNG       

1550 Người Cha trong hành trình của bạn Thanh Bình, Nam Anh  Tri Thức 2025 

1551 Người Mẹ trong hành trình của bạn Thanh Bình, Nam Anh  Tri Thức 2025 

1552 Thầy Cô trong hành trình của bạn Thanh Bình, Nam Anh  Tri Thức 2025 
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1553 Anh em trong hành trình của bạn Thanh Bình, Nam Anh  Tri Thức  2025 

1554 Bạn bè trong hành trình của bạn Thanh Bình, Nam Anh  Tri Thức 2025 

1555 
Bài học cuộc sống - Ai thông minh hơn 

ai 

Vân Phong sưu tầm, tuyển 

chọn 

Quân đội 

nhân dân 
2024 

1556 
Bài học cuộc sống - Kim cương và than 

đá 

Vân Phong sưu tầm, tuyển 

chọn 

Quân đội 

nhân dân 
2024 

1557 Bài học cuộc sống - Tình yêu vô hạn 
Vân Phong sưu tầm, tuyển 

chọn 

Quân đội 

nhân dân 
2024 

1558 
Bách khoa về rau củ và trái cây (bìa 

cứng) 

Audra Avizienis, Karen 

Lawrence, Sophie Cornish-

Keefe ; Trần Giang Sơn 

dịch 

Hà Nội 2023 

1559 Bài học về sự hy sinh - cảm ơn mẹ 
Anh Ba, Hoàng Thanh sưu 

tầm, tuyển chọn 

Quân đội 

nhân dân 
2024 

1560 
Bài học về tính tự giác - Giá trị của việc 

học tập không ngừng 

Anh Ba sưu tầm, tuyển 

chọn 

Quân đội 

nhân dân 
2024 

1561 Bật mí bí mật: Bí mật của sự thông thái Minh Vũ biên soạn  
Hồng 

Đức  
2024 

1562 Bí mật của bản mệnh Michelle Nguyen  Dân Trí  2024 

1563 Bí quyết giúp con ham đọc sách 

Đào Tiểu Ngãi, ThS 

Trương Phan Châu Tâm 

dịch 

Hồng 

Đức 
2024 

1564 Bí quyết sửa chữa và trang trí nhà cửa 
Karen Prince; Trần Giang 

Sơn dịch 
Hà Nội 2023 

1565 Bức tranh toàn cảnh 

Sean Carroll ; Nguyễn 

Trung Đức , Phan Thị Hà 

Trang dịch 

Thế Giới 2022 

1566 Cái tôi chưa khai phá 
Carl Gustav Jung ; Lương 

Xuân Bách dịch 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2025 

1567 Chứng tự kỉ và tôi Katie Cook; Đức Anh dịch 
Kim 

Đồng 
2023 

1568 
Danh nhân thế giới - Những tấm gương 

vượt lên hoàn cảnh 
Anh Ba sưu tầm, biên soạn  

Quân đội 

nhân dân  
2025 

1569 Diễn biến tâm lý hành vi Khánh Phương  Văn Học  2025 

1570 
Đã chơi phải thắng - Cách xây dựng 

chiến lược thành công 

A. G. Lafley, Roger L. 

Martin; Phạm Thanh Hà 

dịch; Lê Hải Dung hiệu 

đính 

Trẻ 2023 

1571 Đường hẹp lên miền Bắc thẳm 
Richard Flanagan ; Nguyễn 

An Lý dịch 
Văn học 2023 

1572 Hiệu ứng cánh bướm 
Andy Andrews ; Thảo 

Nguyên dịch 

Công 

Thương 
2023 

1573 
Hồi ký của một huyền thoại 

Manchester United 
Báo Tiền Phong 

Thanh 

Niên 
2019 

1574 
Kết thân cùng thay đổi làm bạn với rủi 

ro 

John Wessinger; Thảo Tâm 

dịch 

Hồng 

Đức 
2023 
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1575 

Kỹ năng vững vàng, sẵn sàng để thành 

công: Biết cách thích nghi việc gì cũng 

thuận 

Lam Hồng Dân Trí 2022 

1576 
Khoa học Khám phá: Vùng tối, lịch sử 

bí ẩn của chiến tranh mạng 

 Fred Kaplan; Nguyễn Huy 

Việt dịch 
Trẻ 2023 

1577 
Không gian thờ cúng tổ tiên của người 

Việt - Truyền thống và đương đại 

Viện Nghiên cứu Di sản 

văn hoá. Viện Nghiên cứu 

ứng dụng Kiến trúc Phong 

thuỷ 

Hồng 

Đức 
2024 

1578 Không phủi cũng rơi 
Minh tánh Nguyễn Duy 

Nhiên 
Lao động 2023 

1579 Làm lành với nỗi buồn 
Đặng Hoàng An, Nguyễn 

Thị Đào Lưu 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2023 

1580 Làm thế nào để thay đổi chồng bạn Đăng Khôi biên soạn Văn học 2024 

1581 Làm thế nào để thay đổi vợ bạn Đăng Khôi biên soạn Văn học 2024 

1582 
Minh triết - Trong ăn uống của Phương 

Đông 
Ngô Đức Vượng 

Tổng 

hợp 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

2023 

1583 
Minh triết về nỗi bất an - Một thông 

điệp cho thời đại đầy âu lo 

Alan Wats; Nguyễn Ngoan 

dịch 

Thanh 

Niên 
2023 

1584 
Món quà cha mẹ dành cho con gái tuổi 

mới lớn 
Tuệ Văn biên soạn  

Quân đội 

nhân dân  
2025 

1585 
Món quà cha mẹ dành cho con trai tuổi 

mới lớn 
Tuệ Văn biên soạn  

Quân đội 

nhân dân  
2025 

1586 Mỗi ngày một bài học cảm ơn Hoàng Nguyên 
Hồng 

Đức 
2023 

1587 Mỗi ngày một chút tiến bộ Thanh Ly 
Hồng 

Đức 
2023 

1588 Mỗi ngày một niềm hy vọng Thanh Ly 
Hồng 

Đức 
2023 

1589 Mỗi ngày một niềm vui Thanh Ly 
Hồng 

Đức 
2023 

1590 Mở khóa vũ trụ 
 Stephen Hawking, Lucy 

Hawking ; Kim Phụng dịch 
Thế Giới 2023 

1591 Muôn kiếp nhân sinh 1 (bìa mềm) Nguyên Phong 

Tổng 

Hợp 

Thành 

Phố Hồ 

Chí Min 

2020 

1592 Muôn kiếp nhân sinh 2 (bìa mềm) Nguyên Phong 

Tổng 

Hợp 

Thành 

Phố Hồ 

Chí Min 

2021 
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1593 Muôn kiếp nhân sinh 3 (bìa cứng) Nguyên Phong 

 Tổng 

hợp 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

2023 

1594 Muôn kiếp nhân sinh 3 (bìa mềm) Nguyên Phong 

Tổng 

Hợp 

Thành 

Phố Hồ 

Chí Min 

2023 

1595 

Não trái não phải và cách chúng ảnh 

hưởng đến hành vi hằng ngày của 

chúng ta 

Lorin J. Elias Ph.D. ; 

Người dịch: Tín Nghĩa 

Hồng 

Đức 
  

1596 Nấc thang kì diệu dẫn đến thành công 
Napoleon Hill ; Dịch giả: 

Anh Tuấn 
Dân Trí 2021 

1597 Nếp gấp thời gian 

Madeleine L’Engle; Hope 

Larson chuyển thể và minh 

hoạ; Nguyễn Lan Hương 

dịch 

Hội Nhà 

Văn 
2023 

1598 

Nói hay, quả chuối cũng thành hay - 36 

phương pháp truyền đạt thông tin hiệu 

quả 

Kakiuchi Takafumi; Hạt 

Đậu dịch 

Kim 

Đồng 
2023 

1599 Ngày tận thế 

Sylvia Brownei, Lindsay 

Harrison;  Dịch giả: Phạm 

Trang Nhung 

Thông 

Tấn 
2023 

1600 
Nghệ thuật ứng xử học đường (Những 

câu chuyện ý nghĩa dành cho học sinh) 

Tùng An tuyển chọn, biên 

soạn  
Tri Thức  2025 

1601 
Người phụ nữ đảm đang trong gia đình 

hạnh phúc 
Thái Minh biên soạn  

Hồng 

Đức  
2025 

1602 Nhà lãnh đạo thế kỷ 
Ale Carnegie ; Nguyễn 

Văn Quang dịch 

Lao 

Động 
2023 

1603 
Những câu chuyện khuyến khích trẻ 

học tập 

Trương Gia Quyền, 

Trương Khiết Mi 

Hồng 

Đức 
2024 

1604 
Những câu chuyện khuyến khích trẻ 

sáng tạo 

THS. Trương Phan Châu 

Tâm 

Hồng 

Đức 
2024 

1605 
Những câu chuyện khuyến khích trẻ 

say mê học hỏi 

Trương Gia Quyền, 

Trương Khiết Mi 

Hồng 

Đức 
2024 

1606 

Những chú chó bán hàng - Làm bùng 

nổ thu nhập mà không cần chiến lược 

tấn công 

Blair Singer ; Xuân Quỳnh 

dịch 
Trẻ 2023 

1607 
Những điều cần biết khi dọn dẹp và 

trang trí nhà cửa 
Thái Minh biên soạn  

Hồng 

Đức  
2025 

1608 Những khả năng kỳ diệu của con người Thái Vũ biên soạn  Tri Thức  2025 

1609 Những người dẫn lối 
Scott Jeffrey Miller ; Trịnh 

Hoàng Kim Phượng dịch 

Tổng 

hợp 

Thành 

2024 
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1610 
Những phân tích và lời khuyên của các 

chuyên gia - Tâm lý tuổi vị thành niên 

Mông Hoa Khánh chủ biên, 

Trần Giang Sơn dịch  
Tri Thức 2025 

1611 

Những phân tích và lời khuyên của các 

chuyên gia - Tình cảm tuổi vị thành 

niên 

Chu Tân Vũ chủ biên, 

Phạm Thị Anh Đào biên 

dịch  

Tri Thức  2025 

1612 OSHO - Trò chuyện với vĩ nhân 
Osho ; Lâm Đặng Cam 

Thảo dịch 

Văn hoá 

Văn 

nghệ Tp. 

Hồ Chí 

Minh 

2020 

1613 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Kỹ năng 

tồn tại và thoát hiểm 
Bùi Thu Hiền 

Quân đội 

nhân dân 
2025 

1614 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

chống ngộ độc 
Thanh Hương 

Quân đội 

nhân dân 
2025 

1615 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

chống tai nạn khi dã ngoại 
Mai Hương  

Quân đội 

nhân dân 
2025 

1616 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

chống thiên tai và dịch bệnh 
Thanh Loan  

Quân đội 

nhân dân 
2025 

1617 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

tránh tai nạn cho trẻ em, học sinh 
Thanh Hương, Vân Phong 

Quân đội 

nhân dân 
2025 

1618 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

tránh tai nạn giao thông 
Thanh Hương 

Quân đội 

nhân dân 
2025 

1619 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

tránh tai nạn nơi công cộng 
Thanh Loan 

Quân đội 

nhân dân 
2025 

1620 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

tránh tai nạn trong gia đình 
Mai Hương, Vân Phong 

Quân đội 

nhân dân 
2025 

1621 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng 

tránh tai nạn về thực phẩm 
Bùi Thu Hiền  

Quân đội 

nhân dân 
2025 

1622 
Phụ nữ khôn ngoan khéo ăn nói giỏi 

lắng nghe 
Thu Phương biên soạn Văn học 2024 

1623 
Phụ nữ thông minh biết làm người vợ 

"ngốc" 
Thu Phương biên soạn Văn học 2024 

1624 Quyền lực của địa lý 
Tim Marshall; Hường Hà 

dịch 

Phụ Nữ 

Việt 

Nam 

2022 

1625 Sống là chính mình giữa đời muôn hình 
SBOOKS sưu tầm và biên 

soạn 
Dân trí 2023 

1626 

Sống trọn não bộ - Giải phẫu sự lựa 

chọn và bốn nhân vật thúc đẩy cuộc đời 

chú 

Jill Bolte Taylor ; Mai Hà 

dịch 

Thông 

Tấn 
2023 

1627 Sự trả thù của quyền lực 
Moisés Naím ; Nguyễn 

Vân Hà dịch 
Lao động 2024 

1628 Tâm của ta ở đâu hạnh phúc của ta ở đó 
SBOOKS sưu tầm và biên 

soạn 
Dân trí 2023 
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1629 
Tủ sách kiến thức phổ thông - Hãy để 

nụ cười lên tiếng 
Dương An  Hà Nội  2025 

1630 
Tủ sách kiến thức phổ thông - Hãy để 

nước mắt lên tiếng 
Dương An  Hà Nội 2025 

1631 
Tủ sách kiến thức phổ thông - Hãy để 

yêu thương lên tiếng 
Dương An  Hà Nội  2025 

1632 
Tủ sách kỹ năng - Bồi dưỡng phẩm chất 

đạo đức 
Giang Văn Toàn biên soạn  Tri Thức 2025 

1633 Tủ sách kỹ năng - Học cách cảm ơn 
Nguyễn Hà Yến Mi, Lê 

Thanh Hải biên soạn  
Tri Thức  2025 

1634 Tủ sách kỹ năng - Học cách chia sẻ Vũ Minh Trang biên soạn  Tri Thức  2025 

1635 Tủ sách kỹ năng - Học cách khoan dung 
Phạm Sơn Tùng, Nguyễn 

Hoàng Đăng biên soạn  
Tri Thức 2025 

1636 Tủ sách kỹ năng - Học cách yêu thương 

Phạm Hương Quỳnh, 

Nguyễn Phương Anh biên 

soạn  

Tri Thức  2025 

1637 
Tủ sách kỹ năng - Nói sao cho tốt, cho 

khéo 
Mênh Mông biên soạn  Tri Thức 2025 

1638 
Tủ sách kỹ năng - Nhẫn không có nghĩa 

là nhu nhược 

Trần Thị Thanh Liêm, 

Nguyễn Tuyết Mai biên 

soạn 

Tri Thức 2025 

1639 
Tủ sách kỹ năng - Những câu chuyện 

thấm đẫm tình người 
Hà Sơn biên soạn  Tri Thức  2025 

1640 Tủ sách kỹ năng - Sự vứt bỏ thông minh Trần Giang Sơn biên soạn  Tri Thức  2025 

1641 Tủ sách kỹ năng - Trái tim nhân ái Giang Văn Toàn biên soạn  Tri Thức  2025 

1642 
Tuyển chọn kiến thức không dạy trong 

nhà trường 
Trần Giang Sơn biên dịch 

Hồng 

Đức 
2024 

1643 Thái căn đàm 
Hồng Ứng Minh ; Lê Tiến 

Thành dịch  

Hồng 

Đức 
2024 

1644 
Thái độ 20 tuổi quyết định cuộc sống 

của bạn 
Thanh Thảo, Xuân Vũ 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2023 

1645 
Thấu suốt - Những hạt giống kim 

cương 
Thường Xuân Dân trí 2023 

1646 
Thời đại AI: Và tương lai loài người 

chúng ta 

Henry A. Kissinger, Eric 

Schmidt, Daniel 

Huttenlocher; Mai Chí 

Trung dịch  

Trẻ 2023 

1647 Thức tỉnh mục đích sống Ap-Ra-Ham Văn học 2023 

1648 Trái tim người lớn là con hàu mang vỏ Nini;  Mai Dung dịch Hà Nội 2023 

1649 
Triết lí về con người - Về vấn đề nhận 

thức 
Nguyễn Phúc Vĩnh Đễ 

Kim 

Đồng 
2023 

1650 Trưởng thành khi biết khoan dung 
Gérard Salem ; Trần Thị 

Ánh Thu dịch  
Trẻ  2019 
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1651 
Việc khó làm trước - Loại bỏ những 

thói quen xấu 

Scott Allan ; Dương Thanh 

Trà dịch  
Dân Trí  2025 

1652 
Ý nghĩa lớn từ câu chuyện nhỏ - Tình 

thương khó quên của Bố 
Trần Giang Sơn chủ biên Hà Nội 2024 

1653 
Ý nghĩa lớn từ câu chuyện nhỏ - Tình 

yêu của Mẹ là vô giá 
Trần Giang Sơn chủ biên Hà Nội 2024 

1654 
Yêu thương cho đi là yêu thương còn 

mãi 

SBOOKS sưu tầm và biên 

soạn 
Dân trí 2023 

  THIẾU NHI       

1655 
101 Mẹo hay: Giúp con giảm căng 

thẳng 

Vicki Vrint; Lê Đào Hoàng 

Anh dịch 

Hồng 

Đức 
2024 

1656 101 Mẹo hay: Giúp con kết bạn 
Poppy O'Neill; Đào Mỹ 

Linh dịch 

Hồng 

Đức 
2024 

1657 
101 Mẹo hay: Giúp con quẳng gánh lo 

âu 

Poppy O'Neill; Lê Nguyễn 

Yến Vy dịch 

Hồng 

Đức 
2024 

1658 101 Mẹo hay: Giúp con vui khỏe 
Caroline Roope; Lê Thanh 

Nguyên dịch 

Hồng 

Đức 
2024 

1659 
An toàn khi ở nhà và tham gia giao 

thông 
Trần Giang Sơn biên soạn 

Hồng 

Đức 
2024 

1660 
An toàn khi ở trường học và ngoài xã 

hội 
Trần Giang Sơn biên soạn 

Hồng 

Đức 
2024 

1661 
An toàn khi tham gia các hoạt động 

ngoài trời và phòng chống thiên tai 
Trần Giang Sơn biên dịch 

Hồng 

Đức 
2024 

1662 An toàn trong ăn uống và sơ cấp cứu Trần Giang Sơn biên dịch 
Hồng 

Đức 
2024 

1663 
Bách khoa cơ thể người - Mở mang 

kiến thức khơi dậy tiềm năng 
DK Dân Trí 2022 

1664 
Bách khoa tự nhiên - Mở mang kiến 

thức khơi dậy tiềm năng 
DK Dân Trí 2022 

1665 Bật mí bí mật: Bí mật của sự chân thật Minh Vũ biên soạn  
Hồng 

Đức  
2024 

1666 Bật mí bí mật: Bí mật của sự hợp tác Minh Vũ (BS) 
Hồng 

Đức 
2024 

1667 Bật mí bí mật: Bí mật của sự tin tưởng Minh Vũ biên soạn  
Hồng 

Đức  
2024 

1668 
Bé khám phá môi trường xung quanh - 

Các loài chim 
Ngọc Minh 

Mỹ 

Thuật 
2024 

1669 Bé ngoan có biết - Ăn một mình, ai quý Stella Ernes ; Thu Nga dịch 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

2023 

1670 
Bé ngoan có biết - Cáu kỉnh, ai chơi 

cùng 
Stella Ernes ; Thu Nga dịch 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

2023 

1671 Bé ngoan có biết - Ở bẩn, ai chịu được Stella Ernes ; Thu Nga dịch 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

2023 

1672 
Combo Em rèn thói quen tốt: Tiên vui 

vẻ (5 cuốn) 

Lời: Nguyễn Thắm; Tranh: 

Chí Lập, Sứa Con Lon Ton 
Trẻ 2023 
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1673 Cuộc phiêu lưu của chú hành 
Gianni Rodari, Phạm Hùng 

Vinh 

Kim 

Đồng 
2021 

1674 
Chăm sóc "siêu thú cưng" - Là ma nhỏ 

đáng yêu 

Alice Brière-Haquet lời ; 

Mélanie Allag tranh ; Quế 

Chi dịch 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

2024 

1675 
Chăm sóc "siêu thú cưng" - Là người 

ngoài hành tinh 

Alice Brière-Haquet lời ; 

Mélanie Allag tranh ; Quế 

Chi dịch 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

2024 

1676 
Chăm sóc "siêu thú cưng" - Là rồng 

phun lửa 

Alice Brière-Haquet lời ; 

Mélanie Allag tranh ; Quế 

Chi dịch 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

2024 

1677 Chế ngự nỗi sợ hãi Tú Uyên biên soạn  
Hồng 

Đức  
2025 

1678 Chiến thắng cơn giận dữ Tú Uyên biên soạn  
Hồng 

Đức  
2025 

1679 
Chúng ta trò chuyện nhé con của mẹ - 

Cho con làm nũng chút thôi 

Sao Bùi ; Khánh Chi minh 

hoạ 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

1680 
Chúng ta trò chuyện nhé con của mẹ - 

Mẹ ơi, con bị bắt nạt 

Sao Bùi ; Khánh Chi minh 

hoạ 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

1681 
Chúng ta trò chuyện nhé con của mẹ - 

Nhà mình có giàu không 

Sao Bùi ; Khánh Chi minh 

hoạ 

Phụ nữ 

Việt 

Nam 

2024 

1682 Động vật nói lời yêu - Muôn điều kì thú 

Smriti Prasadam-Halls viết 

lời ; Florence Weiser minh 

hoạ ; Cao Tiến dịch 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

2024 

1683 Động vật ngủ - Muôn điều kì lạ 

Isabel Thomas viết lời ; 

Stephanie Fizer Coleman 

minh hoạ ; Cao Tiến dịch 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

2024 

1684 Đừng nhìn nữa, Pha-Ra-Ông! 6+ 
Volker Prakelt, Frederic 

Bertrand 
Lao động 2019 

1685 Gấu Bobbi đá bóng 
Monica Maas ; Ngô Anh 

Thi dịch 

Kim 

Đồng 
2023 

1686 Gấu Bobbi đến sân chơi 
Monica Maas ; Ngô Anh 

Thi dịch 

Kim 

Đồng 
2023 

1687 
Gương thiếu nhi làm theo lời Bác: Cậu 

bạn ham đọc sách 

Sỹ Hiếu ; Tranh: Cloud 

Pillow 

Kim 

Đồng 
2023 

1688 
Gương thiếu nhi làm theo lời Bác: Cô 

bé giỏi khiêu vũ 

Sỹ Hiếu ; Tranh: Cloud 

Pillow 

Kim 

Đồng 
2023 

1689 
Gương thiếu nhi làm theo lời Bác: 

Niềm đam mê chế tạo 

Sỹ Hiếu ; Tranh: Cloud 

Pillow 

Kim 

Đồng 
2023 

1690 
Gương thiếu nhi làm theo lời Bác: 

Niềm yêu thích trượt băng 

Sỹ Hiếu ; Tranh: Cloud 

Pillow 

Kim 

Đồng 
2023 

1691 
Gương thiếu nhi làm theo lời Bác: Tình 

yêu với bóng bàn 

Sỹ Hiếu ; Tranh: Cloud 

Pillow 

Kim 

Đồng 
2023 
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1692 
Giúp việc học và làm quen với chữ và 

hình khối cơ bản trở nên vui nhộn 4 
Việt An 

Phụ Nữ 

Việt 

Nam 

2022 

1693 
Hãy phóng mạnh ngọn giáo đi, 

Lancelot ! 6+ 

Volker Prakelt, Alexander 

Von Knorre 
Lao động 2019 

1694 
Kỹ năng bỏ túi, đi mẫu giáo thật vui: 

Con có nhiều bạn lắm 

Lời: Mi Jika Tranh: Liang 

Ximan ; Khánh Bình dịch 
Hà Nội 2023 

1695 Kỹ năng cho bé - Kỹ năng giao tiếp 
Bùi Sao biên soạn ; Trần 

Định tranh 

Thanh 

Niên 
2024 

1696 Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tinh thần 
Bùi Sao biên soạn ; Trần 

Định tranh 

Thanh 

Niên 
2024 

1697 
Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tự bảo vệ 

mình 

Bùi Sao biên soạn ; Trần 

Định tranh 

Thanh 

Niên 
2024 

1698 Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tự lập 
Bùi Sao biên soạn ; Trần 

Định tranh 

Thanh 

Niên 
2024 

1699 
Kỹ năng học đường: Bài tập về nhà ư? 

Chuyện nhỏ! 

Trevor Romain, Steve 

Mark 
Lao động 2023 

1700 
Kỹ năng học đường: Bệnh trì hoãn ư? 

Đừng sợ! 

Pamela Espeland, 

Elizabeth Verdick 
Lao động 2023 

1701 
Kỹ năng học đường: Căng thẳng ư? 

Đừng sợ! 

Pamela Espeland, 

Elizabeth Verdick 
Lao động 2023 

1702 
Kỹ năng học đường: Cư xử đúng mực 

ư? Chuyện nhỏ! 

Pamela Espeland, 

Elizabeth Verdick 
Lao động 2023 

1703 
Kỹ năng học đường: Mắc lỗi ư? Đừng 

sợ! 
Kimberly Feltes Taylor Lao động 2023 

1704 Về nghe hoa hòe kể chuyện Hoàng Anh Tuấn 
Kim 

Đồng 
2025 

1705 Chuyện của mặt trời Ngọc Trần Văn Học 2025 

1706 Mặt trời bé con Lâm Lương 
Kim 

Đồng 
2025 

1707 Tê giác trong ngàn xanh Đoàn Giỏi 
Kim 

Đồng 
2025 

1708 Bên suối, bịt tai nghe gió Văn Thành Lê 
Kim 

Đồng 
2025 

1709 Con của đảo Trương Thị Thương Huyền 
Kim 

Đồng 
2025 

1710 Truyện ngắn Lê Minh Khuê Lê Minh Khuê 
Kim 

Đồng 
2025 

1711 Cuộc truy tầm kho vũ khí Đoàn Giỏi 
Kim 

Đồng 
2025 

1712 Cá bống mú Đoàn Giỏi 
Kim 

Đồng 
2025 

1713 Khao khát yêu đương Yukio Mishima 
Hội Nhà 

Văn 
2025 

1714 Khúc Ballad cho quán cafe buồn Carson McCuller 
Hội Nhà 

Văn 
2025 
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1715 Bình minh Elie Wiesel 
Hội Nhà 

Văn 
2024 

1716 Rừng đêm xào xạc Đoàn Giỏi 
Kim 

Đồng 
2025 

1717 
Lãnh đạo nhí quản trị chiến lược: KPIs 

để tương lai tươi sáng 
Minh Vũ biên soạn  

Hồng 

Đức  
2025 

1718 
Lãnh đạo nhí quản trị chiến lược: Một 

người bạn thực sự là như thế nào? 
Minh Vũ biên soạn  

Hồng 

Đức  
2025 

1719 
Lãnh đạo nhí quản trị chiến lược: 

NLP:Tư duy chính xác 
Minh Vũ biên soạn  

Hồng 

Đức  
2025 

1720 
Lãnh đạo nhí quản trị chiến lược: Vượt 

qua "khủng hoảng" tài chính 
Minh Vũ biên soạn  

Hồng 

Đức  
2025 

1721 
Mạnh mẽ vượt qua cảm xúc tiêu cực - 

Khi thường xuyên sợ hãi 

Avril McDonald, Tatiana 

Minina 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

2023 

1722 Ngày bố làm bố Nagano Hideko Lao động 2021 

1723 Ngày mẹ làm mẹ Nagano Hideko Lao động 2021 

1724 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng 

phòng tránh xâm hại tình dục 
Trúc An biên soạn Dân trí 2023 

1725 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng 

tự thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp 
Trúc An biên soạn Dân trí 2023 

1726 Cỏ trong rào bót Khổng Minh Dụ 
Kim 

Đồng 
2025 

1727 Đảo chìm Trần Đăng Khoa 
Kim 

Đồng 
2025 

1728 Maria Gripe - Điều ước thủy tinh Maria Gripe 
Kim 

Đồng 
2025 

1729 
Cô bé Drât Drâng Dĩng  Bôl (Truyện cổ 

Mnông) 
Bùi Minh Vũ 

Kim 

Đồng 
2024 

1730 Phản hồi tích cực Tú Uyên biên soạn  
Hồng 

Đức  
2025 

1731 Sách 3D học tập: Kỳ quan thế giới 
Pegasus ; Lữ Thanh Long 

dịch 
Hà Nội  2024 

1732 Sách 3D học tập: Kỳ quan thiên nhiên 
Pegasus ; Lữ Thanh Long 

dịch 
Hà Nội  2024 

1733 Sách 3D học tập: Khủng Long 
Pegasus ; Lữ Thanh Long 

dịch 
Hà Nội  2024 

1734 Sách 3D học tập: Rừng rậm 
Pegasus ; Lữ Thanh Long 

dịch 
Hà Nội  2024 

1735 Sách 3D học tập: Siêu xe 
Pegasus ; Lữ Thanh Long 

dịch 
Hà Nội  2024 

1736 Sách 3D học tập: Thế giới Đại dương 
Pegasus ; Lữ Thanh Long 

dịch 
Hà Nội  2024 

1737 Sách 3D học tập: Trái đất 
Pegasus ; Lữ Thanh Long 

dịch 
Hà Nội  2024 

1738 Sách 3D học tập: Vũ trụ 
Pegasus ; Lữ Thanh Long 

dịch 
Hà Nội  2024 

1739 
Sách 3D kể chuyện: Cậu bé người gỗ 

Pinocchio 

Pegasus ; Nguyễn Hoàng 

Trung dịch 
Hà Nội  2024 
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1740 Sách 3D kể chuyện: Cô bé lọ lem 
Pegasus ; Nguyễn Hoàng 

Trung dịch 
Hà Nội  2024 

1741 Sách 3D kể chuyện: Công chúa tóc mây 
Pegasus ; Nguyễn Hoàng 

Trung dịch 
Hà Nội  2024 

1742 
Sách 3D kể chuyện: Nàng Bạch Tuyết 

và Bảy Chú Lùn 

Pegasus ; Nguyễn Hoàng 

Trung dịch 
Hà Nội  2024 

1743 
Sách 3D kể chuyện: Người đẹp và Quái 

vật 

Pegasus ; Nguyễn Hoàng 

Trung dịch 
Hà Nội  2024 

1744 

Sách chuyển động thông minh đa ngữ 

Việt - Anh - Pháp (Giúp trẻ nhận biết 

thế giới xung 

Nathalie Choux 
Thanh 

Niên 
2023 

1745 Từ điển bằng hình - Chữ cái & số đếm ABBOOKS 
Đồng 

Nai 
2023 

1746 
Từ điển bằng hình - Động vật nuôi & 

thú cưng 
ABBOOKS 

Đồng 

Nai 
2023 

1747 
Từ điển bằng hình - Phương tiện giao 

thông 
ABBOOKS 

Đồng 

Nai 
2023 

1748 
Từ điển bằng hình - Thế giới khủng 

long 
ABBOOKS 

Đồng 

Nai 
2023 

1749 Thành Rome, tớ đến nè! 6+ 
Volker Prakelt, Katalina 

Prakelt, Frederic Bertrand 
Lao động 2019 

1750 
Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm 

ngoan: Mình học cách tiết kiệm 
Tuệ Minh (Biên soạn) Dân Trí 2024 

1751 
Trải nghiệm đầu tiên của tôi: Chơi 

trong công viên 

Pegasus ; Tapasi De lời ; 

Nguyễn Thị Trúc Giang 

dịch 

Hà Nội  2024 

1752 Trải nghiệm đầu tiên của tôi: Đi học 
Pegasus ; Nguyễn Thị Trúc 

Giang dịch 
Hà Nội  2024 

1753 Truyện cổ tích Việt Nam Vân Anh (TC) 
Hồng 

Đức 
2024 

1754 Truyện kể về đức tính khiêm tốn Vân Anh tuyển chọn 
Hồng 

Đức 
2024 

1755 Truyện kể về gương hiếu học 
Quang Lân sưu tầm và 

tuyển chọn 

Hồng 

Đức 
2024 

1756 Truyện kể về lòng quan tâm Quang Lân (ST-TC) Dân Trí 2024 

1757 Truyện kể về lòng yêu thương 
Quang Lân sưu tầm và 

tuyển chọn 

Hồng 

Đức 
2024 

1758 Truyện kể về những thói quen tốt Thanh Trúc 
Hồng 

Đức 
2023 

1759 Truyện kể về phẩm chất tốt Hoài Thương 
Hồng 

Đức 
2023 

1760 Truyện kể về tính tự lập Vân Anh tuyển chọn 
Hồng 

Đức 
2024 

1761 
Truyện mỗi ngày nội kể tích xưa truyện 

cũ 
Hoàng Đình Long Dân Trí 2024 

1762 
Vui suốt cả bốn mùa - Bữa tiệc mùa 

xuân 

Lời & tranh: Thôi Lệ Quân; 

Phan Lan dịch 

Kim 

Đồng 
2023 
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1763 
Chàng Rit được quạt thần - Truyện cổ 

Jrai 
Nhóm Sưu Tầm 

Kim 

Đồng 
2025 

1764 
Chiếc chìa khóa vàng hay chuyện li kì 

của Buratino (MH màu) 
A. Tolstoy 

Kim 

Đồng 
2025 

  SÁCH GIÁO KHOA THAM KHẢO       

1765 199 Đề & bài văn hay 6 Phạm Ngọc Thắm 

Đại Học 

Quốc 

Gia Hà 

Nội 

2023 

1766 
Bồi dưỡng học sinh giỏi khoa học tự 

nhiên 8 

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Tú, 

Nguyễn Thị Nhung, Lê Thị 

Thảo, Trịnh Thị Thu Hiền 

Đại Học 

Sư Phạm 
2023 

1767 
Định hướng phát triển năng lực Toán 

8/2 

Nguyễn Đức Tấn, Hà 

Trọng Thi, Võ Mộng Trình 

Đại Học 

Sư Phạm 
2023 

1768 
Định hướng và phát triển tư duy giải bài 

tập Toán khó lớp 8/1 
Nguyễn Đức Tấn 

Đại Học 

Sư Phạm 
2023 

1769 
Định hướng và phát triển tư duy giải bài 

tập Toán khó lớp 8/2 
Nguyễn Đức Tấn 

Đại Học 

Sư Phạm 
2023 

1770 Giúp em giỏi Toán 8/1 
Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn 

Hạ Hà Uyên 

Đại Học 

Sư Phạm 
2023 

1771 Hướng dẫn giải Violympic tiếng Anh 3 TS. Phạm Văn Công 

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội 

2023 

1772 Những bài làm văn mẫu 8 ThS. Phạm Ngọc Thắm 

Đại Học 

Quốc 

Gia Hà 

Nội 

2023 

1773 Tập làm văn 4 ThS. Phạm Ngọc Thắm 
Đại Học 

Sư Phạm 
2023 

1774 
Tuyển tập đề kiểm tra định kì khoa học 

tự nhiên lớp 8 

Cao Cự Giác (ch.b.), 

Nguyễn Thị Hoài Ân, Trần 

Ninh Gia Bảo... 

Đại học 

Sư phạm 
2023 

1775 

Học tiếng Anh qua 84 mẩu chuyện cười 

song ngữ Anh - Việt (trình độ trung 

cấp) 

Thiên Phúc  
Thanh 

niên 
2024 

1.3. Các yêu cầu khác 

Các hàng hóa cung cấp phải mới 100%, chưa qua sử dụng. Yêu cầu không 

có khiếm khuyết, chất lượng đảm bảo tốt, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hợp pháp 

và phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của E-HSMT. 

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn 

được đánh giá là đạt và đáp ứng các yêu cầu khác của bên mời thầu. Trường hợp 

nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn thì được đánh giá là không đạt và 

không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo. 

Địa điểm cung cấp sách: Theo kế hoạch phân bổ của Thư viện Nguyễn Đình 
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Chiểu Vĩnh Long. 

Mục 2. Bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Biên bản nghiệm thu. 

 

 

 

  


